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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN HÀM SỐ LŨY THỪA – P1) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Câu 1. Cho x, y  là hai số thực dương và m, n  là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây là sai ? 

A. m n m nx .x x   B.  n n nxy x .y  C.  mn nmx x   D.  m nm nx .y xy
  

Câu 2: Nếu m là số nguyên dương, biểu thức nào theo sau đây không bằng với  m42  ? 

A. 2m4  B.  m 3m2 . 2  C.  m m4 . 2   D. 4m2  

Câu 3: Giá trị của biểu thức 2 3 3 2 3A 9 : 27  là: 

A. 9 B. 4 5 33   C. 81  D. 4 12 33   

Câu 4: Giá trị của biểu thức 
 

3 1 3 4

03 2

2 .2 5 .5
A

10 :10 0,1

 

 





 là: 

A. 9  B. 9  C. 10   D. 10  

Câu 5: Tính:    
1

1
24 30,25 1

0,5 625 2 19. 3
4


       

 
 kết quả là: 

A. 10 B. 11 C. 12  D. 13 

Câu 6: Giá trị của biểu thức 
  2 3 3 2 3 3 3

4 3 3

2 1 2 2 2
A

2 2

  



 là: 

A. 1 B. 32 1  C. 32 1   D. 1  

Câu 7: Cho a 1 . Mệnh đề nào sau đây là đúng ? 

A. 3

5

1
a

a
   B. 

1

3a a  C. 
2016 2017

1 1

a a
   D. 

3 2a
1

a
  

Câu 8: Cho a, b > 0 thỏa mãn:
1 21 3

3 32 4a a , b b   Khi đó: 

A. a 1, b 1   B. a > 1, 0 < b < 1 C. 0 a 1, b 1     D. 0 a 1, 0 b 1     

Câu 9: Biết    2 3 3 2
a 1 a 1

    . Khi đó ta có thể kết luận về a là: 

A. a 2  B. a 1  C. 1 a 2    D. 0 a 1   

Câu 10: Cho 2 số thực a,  b  thỏa mãn a 0,  a 1,  b 0,  b 1    . Chọn đáp án đúng. 

A. m na a m n    B. m na a m n    C. n na b
a b

n 0


  

  D. n na b
a b

n 0


  

 

Câu 11: Biểu thức  x x x x x x 0    được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là: 

A. 
31

32x  B. 
15

8x  C. 
7

8x   D. 
15

16x  

Câu 12: Rút gọn : 
 4

3 24

3 12 6

a .b

a .b
 ta được : 

A. a2 b B. ab2 C. a2 b2  D. Ab 

Câu 13: Rút gọn : 
2 4 2 2

3 9 9 9a 1 a a 1 a 1
   

      
   

 ta được : 

A. 
1

3a 1  B. 
4

3a 1  C. 
4

3a 1   D. 
1

3a 1  

Câu 14: Rút gọn biểu thức:  
11

16A x x x x : x , x 0   ta được: 

A. 8 x  B. 6 x  C. 4 x   D. x  
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Câu 15: Rút gọn : 
2 1

2 2

2 1

1
a .

a




 

 
 
 

 ta được : 

A. a3 B. a2 C. a  D. a4 

Câu 16: Với giá trị thực nào của a  thì 24 53 4

1

1
a. a. a 2 .

2
  ? 

A. a 0  B. a 1  C. a 2   D. a 3  

Câu 17: Rút gọn biểu thức  2
3 3 3

3 3

a b
T ab : a b

a b

 
    

 

A. 2  B. 1 C. 3   D. 1  
Câu 18: Hàm số nào sau đây có tập xác định là   ? 

A.  0,12y x 4   B.  1/2
y x 4   C. 

3
x 2

y
x

   
 

  D.   22y x 2x 3


    

Câu 19: Hàm số y = 3 21 x  có tập xác định là: 
A. [-1; 1] B. (-; -1]  [1; +) C. R\{-1; 1}  D. R 

Câu 20: Hàm số y =   424x 1


  có tập xác định là: 

A.   B. (0; +)) C.  \
1 1

;
2 2

  
 

  D. 
1 1

;
2 2

  
 

 

Câu 21: Hàm số y =  e2x x 1    có tập xác định là: 

A. R B. (1; +) C. (-1; 1)  D.  \{-1; 1} 

Câu 22: Tập xác định D của hàm số   32y x 3x 4


    

A.  D \ 1,4   B.    D ; 1 4;      

C.  D 1;4   D.  D 1;4   

Câu 23: Tập xác định D của hàm số   3y 3x 5


  là tập: 

A.  2;  B. 
5

;
3

  
 

 C. 
5

;
3
  

  D. 
5

\
3

 
 
 

  

Câu 24: Kết quả 
5

2a   a 0 là biểu thức rút gọn của phép tính nào sau đây ? 

A. 5a. a  B. 
3 7

3

a . a

a
 C. 5a . a   D. 

54 a

a
 

Câu 25: Rút gọn

4 1 1
23 3
33

2 2
33 3

a 8a b b
A . 1 2 a

a
a 2 ab 4b


 

    
  

được kết quả: 

A. 1 B. a + b C. 0  D. 2a – b 

Câu 26: Giả sử với biểu thức A có nghĩa, giá trị của biểu thức 

3 3

2 2

1 1

2 2

a b a b a b
A .

a b ab
a b

 
       

 là: 

A. 1 B. 1  C. 2  D. 3  
______________________________________ 
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN HÀM SỐ LŨY THỪA – P2) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Câu 1: Tính: 

1 3

3 5
0,75 1 1

81
125 32

 
         

   
 kết quả là: 

A. 
80

27
    B. 

79

27
    C. 

80

27
    D. 

352

27
 

Câu 2: Giả sử với biểu thức B có nghĩa, Rút gọn biểu thức 

1 9 1 3

4 4 2 2

1 5 1 1

4 4 2 2

a a b b
B

a a b b





 
 

 
 ta được: 

A. 2     B. a b    C. a b    D. 2 2a b  
Câu 3: Cho hàm số y =   2

x 2
 . Hệ thức giữa y và y” không phụ thuộc vào x là: 

A. y” + 2y = 0   B. y”  - 6y2 = 0   C. 2y” - 3y = 0   D. (y”)2 - 4y = 0 

Câu 4: Rút gọn biểu thức  

1 1 1

2 2 2

1 1

2 2

a 2 a 2 a 1
M .

a 1
a 2a 1 a

 
        

 (với điều kiện M có nghĩa) ta được: 

A. 3 a    B. 
a 1

2


   C. 

2

a 1
   D. 3( a 1)  

Câu 5: Rút gọn biểu thức K =    4 4x x 1 x x 1 x x 1       ta được: 

A. x2 + 1   B. x2 + x + 1   C. x2 - x + 1   D. x2 – 1 

Câu 6: Rút gọn biểu thức 2 44x x : x   (x > 0), ta được: 

A. 4 x     B. 3 x     C. x     D. 2x


 
Câu 7: Tồn tại bao nhiêu số nguyên dương m để hàm số có tập xác định R 

2 2 3( 4 5)y x mx m m     . 
A. 3    B. 2    C. 4    D. 1 

Câu 8: Cho f(x) = 
3 2

6

x x

x
. Khi đó f

13

10
 
 
 

 bằng: 

A. 1    B. 
11

10
    C. 

13

10
    D. 4 

Câu 9. Tập xác định D của hàm số     52 2018 2017f x x x    chứa bao nhiêu số tự nhiên lẻ ? 

A. 1008   B. 1009   C. 1006   D. 1007 
Câu 10: Mệnh đề nào sau đây là đúng ? 

A.    4

3 2 3 2


        B.    6

11 2 11 2


    

C.    3 4

2 2 2 2        D.    3 4

4 2 4 2    

Câu 11: Các kết luận sau, kết luận nào sai 

 I. 317 28    II. 
3 2

1 1

3 2
      
      

III. 5 74 4      IV. 54 13 23  

A. II và III   B. III    C. I    D. II và IV 

Câu 12: Tập xác định D của hàm số  
1

3 2 4y x 3x 2x    

A.    0;1 2;    B.  R \ 0,1,2    C.    ;0 1;2    D.    ;0 2;    

Câu 13: Gọi D là tập xác định của hàm số  
1

2 3y 6 x x


   . Chọn đáp án đúng: 

A.  3 D    B.  3 D     C.  3;2 D     D.  D 2;3 
 

Câu 14: Tồn tại tại bao nhiêu số nguyên m < 10 để hàm số sau xác định trên R:  
2 2( 2 1)y x mx m m       

A. 9    B. 8    C. 10    D. 7 
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Câu 15: Tập xác định của hàm số   52y 2x x 6


    là: 

A. D      B. 
3

D \ 2;
2

   
 

   C. 
3

D ;2
2

   
 

          D. 

 3
D ; 2;

2
      
 

 

Câu 16: Hàm số y =  223 x 1  có đạo hàm là: 

A. y’ = 
3 2

4x

3 x 1
  B. y’ = 

 223

4x

3 x 1
  C. y’ = 3 22x x 1   D. y’ =  2234x x 1  

Câu 17: Hàm số y = 3 22x x 1   có đạo hàm f’(0) là: 

A. 
1

3
     B. 

1

3
               C. 2    D. 4 

Câu 18. Tìm điều kiện tham số m để hàm số   5 72 2 1y x mx m


    xác định với mọi giá trị x. 

A. Mọi giá trị m  B. m > 2   C. m > 1,5   D. 
3

2
m   

Câu 19: Cho hàm số   22y 3x 2


  , tập xác định của hàm số là 

A. 
2 2

D ; ;
3 3

           
    B. 

2 2
D ; ;

3 3

   
       
   

 

C. 
2 2

D ;
3 3

 
  
 

      D. 
2

D \
3

    
  

  

Câu 20: Tập xác định của hàm số   3
y 2 x   là: 

A.  D \ 2
  

 B.  D 2;    C.  D ;2    D.  D ;2 
 

Câu 21. Tồn tại bao nhiêu hàm số đồng biến trong các hàm số sau:  

 
1

3 34; 2 ; ( 1)y x y x y x x       

A. 2    B. 1    C. 0    D. 3 

Câu 22: Hàm số  x2y x 1   xác định trên: 

A.  0;    B.  0;    C.    0; \ 1   D.   

Câu 23: Tập xác định của hàm số  
3

42y x 3 5 x     là: 

A.    D 3; \ 5     B.  D 3;     C.  D 3;5     D.  D 3;5   

Câu 24: Đạo hàm của hàm số 
4

1
y

x. x
  là: 

A. 
4 9

5
y '

4 x
    B. 

2 4

1
y '

x . x
    C. 45

y ' x
4

    D. 
4 5

1
y '

4 x
   

Câu 25: Đạo hàm của hàm số 3 2 3y x . x  là: 

A. 9y ' x    B. 67
y ' x

6
    C. 34

y ' x
3

    D. 
7

6
y '

7 x
  
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN HÀM SỐ LŨY THỪA – P3) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Câu 1: Trục căn thức ở mẫu biểu thức 
33

1

5 2
 ta được: 

A. 
33 325 10 4

3

 
  B. 33 5 2    C. 33 375 15 4    D. 33 5 4  

Câu 2: Tính:    
1 13

1 22 03 320,001 2 .64 8 9
      kết quả là: 

A. 
115

16
    B. 

109

16
    C. 

1873

16
    D. 

111

16
 

Câu 3: Cho hai số thực a 0,  b 0,  a 1,  b 1    , Rút gọn biểu thức 

7 1 5 1

3 3 3 3

4 1 2 1

3 3 3 3

a a b b
B

a a b b





 
 

 
 ta được: 

A. 2     B. a b    C. a b    D. 2 2a b  

Câu 4: Tập xác định D của hàm số  
3

24y 2x 3 9 x
     

A.  3;    B.   3
3;3 \

2
   
 

  C. 
3

;3
2

 
  

   D. 
3

;3
2
 
  

 

Câu 5: Tập xác định của hàm số  2017

y 5x 3x 6    là: 

A.  2;    B.  2;    C.      D.  \ 2  

Câu 6: Cho hàm số 4y x


 , các kết luận sau, kết luận nào sai: 

A. Tập xác định  D 0;   

B. Hàm số luôn luôn đồng biến với mọi x  thuộc tập xác định 

C. Hàm số luôn đi qua điểm  M 1;1  

D. Hàm số không có tiệm cận 

Câu 7: Cho hàm số 
3

4y x


 . Khẳng định nào sau đây sai ? 

A. Là hàm số nghịch biến trên  0;  

B. Đồ thị hàm số nhận trục hoành làm tiệm cận ngang. 
C. Đồ thị hàm số nhận trục tung làm tiệm cận đứng. 

D. Đồ thị hàm số luôn đi qua gốc tọa độ  O 0;0 . 

Câu 8: Cho hàm số  
3

2 4y x 3x  . Khẳng định nào sau đây sai ? 

A. Hàm số xác định trên tập    D ;0 3;     

B. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của nó. 

C. Hàm số có đạo hàm là: 
 

24

2x 33
y ' .

4 x 3x





 

D. Hàm số đồng biến trên khoảng  3;  và nghịch biến trên khoảng  ;0 . 

Câu 9: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến trên các khoảng nó xác định ? 

A. y = x-4   B. y  =
3

4x


   C. y = x4   D. y = 3 x  

Câu 10: Cho hàm số   5
y 3 x 1

  , tập xác định của hàm số là 

A. D R    B.  D ;1     C.  D 1; 
  

 D.  D \ 1   

Câu 11: Hàm số y =  
3

2 54 x  có tập xác định là: 

A. [-2; 2]   B. (-: 2]  [2; +)  C.      D.  \{-1; 1} 

Câu 12: Hàm số y =  e2x x 1    có tập xác định là: 
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A. R    B. (1; +)   C. (-1; 1)   D.  \{-1; 1} 

Câu 13: Hàm số y = 3 3a bx  có đạo hàm là: 

A. y’ = 
3 3

bx

3 a bx
  B. y’ = 

 

2

233

bx

a bx
  C. y’ = 32 33bx a bx   D. y’ = 

2

3 3

3bx

2 a bx
 

Câu 14: Đạo hàm của hàm số  7y cos x  là: 

A. 
7 8

sin x

7 sin x


   B. 

7 6

sin x

7 sin x
   C. 

7 6

1

7 sin x
   D. 

7 6

sin x

7 sin x


 

Câu 15: Hàm số nào dưới đây là hàm số lũy thừa: 

A. 
1

3y x (x 0)    B. 3y x    C. 1y x (x 0)     D. A, B, C đều đúng 

Câu 16: Cho hàm số y = 4 22x x . Đạo hàm f’(x) có tập xác định là: 
A. R    B. (0; 2)   C. (-;0)  (2; +)  D.  \{0; 2} 

Câu 17: Hàm số y = 3 3a bx  có đạo hàm là: 

A. y’ = 
3 3

bx

3 a bx
  B. y’ = 

 

2

233

bx

a bx
  C. y’ = 32 33bx a bx   D. y’ = 

2

3 3

3bx

2 a bx
 

Câu 18: Cho f(x) = 32 2x x . Đạo hàm f’(1) bằng: 

A. 
3

8
    B. 

8

3
    C. 2    D. 4 

Câu 19: Cho f(x) = 3
x 2

x 1




. Đạo hàm f’(0) bằng: 

A. 1    B. 
3

1

4
    C. 3 2     D. 4 

Câu 20: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến trên các khoảng nó xác định ? 

A. y = x-4   B. y  =
3

4x


   C. y = x4   D. y = 3 x  

Câu 21: Tập xác định của hàm số  2016

y 2x x 3    là: 

A.  D 3;                        B.  D 3;                    

C. 
3

D \ 1;
4

   
 

                     D.  3
D ; 1;

4
       

 

Câu 22: Cho b  là số thực dương. Biểu thức 
25

3

b b

b b
 được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là: 

A. – 2.                             B. – 1.  C. 2.   D. 1. 

Câu 23: Cho x  là số thực dương. Biểu thức x x x x x x x x  được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ 

hữu tỉ là: 

A. 
256

255x .                                B. 
255

256x .  C. 
127

128x .   D. 
128

127x . 
______________________________________ 
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN HÀM SỐ LŨY THỪA – P4) 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Câu 1. Tìm x  để biểu thức   2
2 1x

  có nghĩa:  

A. 
1

2
x      B. 

1

2
x     C. 

1
;2

2
x    

 
  D. 

1

2
x   

Câu 2. Tìm x  để biểu thức  
1

2 31x   có nghĩa: 

B.    ;1 1;x     .     A.    ; 1 1;x      .  

C.  1;1x   .      D.  \ 1x  ¡ . 

Câu 3. Tìm x  để biểu thức  
2

2 31x x


   có nghĩa: 

A. x  ¡     B. Không tồn tại x   C. 1x     D.  \ 0x  ¡  

Câu 4. Cho a ¡ và *2 1( )n k k  ¥ , na  có căn bậc n  là : 

A. 2 1

n

na  .   B. | |a .    C. a .    D. a .  
Câu 5. Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. Phương trình 2015 2x    vô nghiệm.  

B. Phương trình 21 21x   có 2 nghiệm phân biệt.  

C. Phương trình ex   có 1 nghiệm.   

D. Phương trình 2015 2x    có vô số nghiệm.  

Câu 6. Viết biểu thức 
3

0,75

2 4

16
 về dạng lũy thừa 2m  ta được ?m  . 

A. 
13

6
 .    B. 

13

6
.    C. 

5

6
.    D. 

5

6
 . 

Câu 7. Viết biểu thức  5 3 , , 0
b a

a b
a b

  về dạng lũy thừa 
m

a

b
 
 
 

 ta được ?m  . 

A. 
2

15
.    B. 

4

15
.    C. 

2

5
.    D. 

2

15


. 

Câu 8. Cho 0a  ; 0b  . Viết biểu thức 
2

3a a  về dạng ma  và biểu thức 
2

3 :b b  về dạng nb . Ta có ?m n    

A. 
1

3
    B. 1     C. 1     D. 

1

2
 

Câu 9. Nếu   2

2 3 1 2 3 1
a

    thì  

A. 1a   .   B. 1a  .   C. 1a   .   D. 1a   . 
Câu 10. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai? 

A.    2 2
0,01 10

  .     B.    2 2
0,01 10

  . 

C.    2 2
0,01 10

  .     D. 0 1, 0a a   . 

Câu 11. Trong các khẳng định sau đây , khẳng định nào đúng? 

A.    3 4

2 2 2 2   .     B.    6

11 2 11 2


   . 

C.    3 4

4 2 4 2   .     D.    4

3 2 3 2


   . 

Câu 12. Nếu  2 2

3 2 3 2
m

    thì  

A. 
3

2
m  .   B. 

1

2
m  .   C. 

1

2
m  .   D. 

3

2
m  . 

Câu 13. Nếu 
11
62a a và 2 3b b thì : 

A. 1;0 1a b   .  B. 1; 1a b  .   C. 0 1; 1a b   .  D. 1;0 1a b   . 
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Câu 14. Nếu  3 2 3 2
x

   thì  

A. x  ¡ .   B. 1x  .   C. 1x   .   D. 1x   . 

Câu 15. Kết luận nào đúng về số thực a  nếu 
2 1

3 3( 1) ( 1)a a
 

     

A. 2a  .   B. 0a  .   C. 1a  .   D. 1 2a  . 

Câu 16. Kết luận nào đúng về số thực a  nếu 3 1(2 1) (2 1)a a      

A. 

1
0

2
1

a

a

  


 

.  B. 
1

0
2

a   .  C. 
0 1

1

a

a

 
  

.   D. 1a   . 

Câu 17. Cho 0, 0a b  .Biểu thức thu gọn của biểu thức  1 1

3 3 3 3: 2
a b

P a b
b a

 
    

 
là: 

 

A. 3 ab .   B. 
3

3 3

ab

a b
.   C. 

 
3

3
3 3

ab

a b
.  D.  3 3 3ab a b . 

Câu 18. Với giá trị nào của a  thì phương trình 

 
2 4 2

4

1
2

2

ax x a 
 có hai nghiệm thực phân biệt.  

A. 0a     B. a  ¡    C. 0a     D. 0a   

Câu 19. Đơn giản biểu thức 
2 1

2 1
.P a

a


   
 

được kết quả là  

A. 
2a .    B. 

2 2 1a  .   C. 
1 2a  .   D. a . 

Câu 20. Biểu thức  2a
 có nghĩa với : 

A. 2a      B. a  ¡    C. 0a     D. 2a    
Câu 21. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai? 

A. ab a b  ,a b      B. 
2 2 0n na  a , n  nguyên dương  2n   

C.
 

2 2n na a a , n  nguyên dương  2n 
   

D. 
24 a a 0a   

Câu 22. Cho 0, 0a b  , khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?  

A. 
4 44 a b ab   B. 

3 3 3a b ab    C.
 

2 2a b ab
  

D. 
2 4 2a b ab  

Câu 23. Nếu 
11
62a a và 2 3b b thì  

A. 1;0 1a b     B. 1; 1a b     C. 0 1; 1a b     D. 1;0 1a b    

Câu 24. Cho a , b là các số dương. Rút gọn biểu thức 
 4

3 24

3 12 6

.

.

a b
P

a b
  được kết quả là :  

A. 
2ab .   B. 

2a b .   C. ab .    D. 
2 2a b . 

Câu 25. Cho 3 27  . Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A.
 

3

3



 

 
.   B. 3  .   C. 3  .   D. 3 3   . 

______________________________________
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN HÀM SỐ LŨY THỪA – P5) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Câu 1. Cho 0x  ; 0y  . Đưa 
4

565 .x x x ; về dạng mx  và biểu thức 
4

565 :y y y ; về dạng ny . Ta có ?m n    

 A. 
11

6
    B. 

11

6
    C. 

8

5
    D. 

8

5
  

Câu 2. Viết biểu thức 
4

2 2

8
 về dạng 2x  và biểu thức 

3

2 8

4
 về dạng 2y . Ta có 2 2 ?x y    

A. 
2017

567
   B. 

11

6
    C. 

53

24
    D. 

2017

576
  

Câu 3. Tồn tại bao nhiêu số nguyên m < 50 để hàm số   20202 32 1y x x m m


     có tập xác định 

 \ a¡ với a là số thực. 

A. 4    B. 3    C. 2    D. Vô số 

Câu 4. Tồn tại bao nhiêu số nguyên a để biểu thức 
6

1

a

a




nhận giá trị nguyên 

A. 3    B. 2    C. 4    D. 1 

Câu 5. Cho 3 6( ) .f x x x khi đó (0,09)f bằng : 

A. 0,09    B. 0,9     C. 0,03    D. 0,3   

Câu 6. Tính giá trị biểu thức 
1 1 1

...
2 1 1 2 3 2 2 3 25 24 24 25

  
  

. 

A. 0,8    B. 0,25    C. 1    D. 0,5 

Câu 7. Đơn giản biểu thức 4 281a b , ta được: 

A. 29a b .   B. 29a b .   C. 29a b .   D. 23a b . 

Câu 8. Khẳng định nào sau đây đúng  

A. 0 1a a  .   B. 2 1 1a a   .  C. 2 3 3 2 .  D. 
1 2

1 1

4 4


      
   

. 

Câu 9. Cho n  nguyên dương  2n   khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? 

A. 

1
nna a 0a  .  B. 

1
nna a 0a  .  C. 

1
nna a 0a  .  D. 

1
nna a a  ¡ . 

Câu 10. Tồn tại bao nhiêu số hữu tỉ a để biểu thức 
6

1

a

a




 nhận giá trị nguyên ? 

A. 5    B. 4    C. 6    D. 3 

Câu 11. Tồn tại bao nhiêu số nguyên dương m < 50 để hàm số   20202 2 3y x x m


    có tập xác định 

 \ ;a b¡ với a, b là hai số thực phân biệt. 

A. 2    B. 3    C. 4    D. 5 
Câu 12. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai? 

A. ab a b ,a b .     B. 
2 2 0n na  a , n  nguyên dương  1n  . 

C.
 

2 2n na a a , n  nguyên dương  1n  .   D. 
24 a a 0a  . 

Câu 13. Cho 0, 0a b  , khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?  

A. 
4 44 a b ab .  B. 

3 3 3a b ab .  C.
 

2 2a b ab .
  

D. 
4 2 2a b a b  . 

Câu 14. Kết luận nào đúng về số thực a  nếu 0,25 3a a    
A. 1 2a  .   B. 1a  .   C. 0 1a  .   D. 1a  . 

Câu 15. Cho 3 34 80 80 4m     . Tìm số ước nguyên dương của  20203 12 6m m  . 

A. 2020   B. 2021   C. 2000   D. 60 
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Câu 16. Rút gọn biểu thức 

1,5 1,5
0,5 0,5

0,5 0,5

0.5 0.5

a b
a b

a b
a b







 ta được : 

A. a b .    B. a b .   C. a b .   D. a b . 

Câu 17. Rút gọn biểu thức 

1 1 1 1 3 1

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1

2 2 2 2

2
.

x y x y x y y

x y x y
xy x y xy x y

 
  

       

 được kết quả là:  

A. x y .    B. x y .   C. 2 .     D. 
2

xy
. 

Câu 18. Tồn tại bao nhiêu số nguyên dương m < 50 để hàm số  2 22 1y x mx m m


     có tập xác định R  

A. 48    B. 42    C. Vô số   D. 35 

Câu 19. Biểu thức  
2 5 62 3 2 1

x x
x x

 
    với : 

A. 2x  .    B. 3x  .   C. 2; 3x x  .    D. Không tồn tại x . 

Câu 20. Với giá trị nào của x thì  5 32 5 2( 4) 4
xxx x
     

A. 
1

2
x   .    B. 

1

2
x  .   C.

1

2
x   .    D. 

1

2
x  . 

Câu 21. Cho    
2 1

3 31 1a a
     khi đó 

 A. 2a  .    B. 1a  .   C. 1a  .   D. 2a  . 

Câu 22. Cho 1 2 xa   , 1 2xb   . Biểu thức biểu diễn b  theo a  là: 

A. 
2

1

a

a




.   B. 
1a

a


.   C. 

2

1

a

a




.   D. 
1

a

a 
. 

Câu 23. Tính P khi 2017 2016(7 4 3) (4 3 7)P    .  

A. 3    B. 2 3    C. 3 3    D. 2 3  

Câu 24. Cho 1 a b  thì 
4 4

4 2 4 2


 

a b

a b
 bằng  

A. 4.    B.2.    C.3.    D. 1. 

Câu 25. Biết 4 4 23x x   tính giá trị của biểu thức 2 2x xP    : 

A. 5 .    B. 27 .   C. 23 .   D. 25 . 

Câu 26. Tồn tại bao nhiêu số nguyên dương m < 50 để hàm số   52 4 1y x x m


    có tập xác định R ? 

A. 44    B. 40    C. 49    D. 34 

Câu 27. Cho a  là số thực dương. Biểu thức 4 3 8a  được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là: 

A. 
3

2a .    B. 
2

3a .    C. 
3

4a .    D. 
4

3a . 

Câu 28. Có bao nhiêu giá trị x  thỏa mãn    
2 3 2 2

5 2 5 2
 

  
x x x

 đúng 

A. 3.    B.3.    C.2.    D. 1. 

Câu 29. Tồn tại bao nhiêu số nguyên a để 
5 2

3 36 3( 3 2020) ( 3 2020)a a a a
 

      
A. 11    B. 12    C. 10    D. 9 
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN HÀM SỐ LŨY THỪA – P6) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Câu 1. Đơn giản biểu thức  484 1x x  , ta được: 

A.  2 1x x  .   B.  2 1x x     C.  2 1x x  .   D.  2 1x x  . 

Câu 2. Đơn giản biểu thức  933 1x x  , ta được: 

A.  3
1x x  .   B.  3

1x x  .   C.  3
1x x  .   D.  3

1x x  . 

Câu 3. Cho  
3 2

6

x x
f x

x
 khi đó  1,3f  bằng: 

A. 0,13 .    B. 1,3 .    C. 0,013 .   D. 13 . 

Câu 4. Cho   5123 4f x x x x . Khi đó (2,7)f  bằng 

A. 0,027 .   B. 0,27 .   C. 2,7 .   D. 27 . 

Câu 5. Cho x  là số thực dương. Biểu thức 24 3x x  được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là: 

A. 
7

12x .    B. 
5

6x .    C. 
12

7x .    D. 
6

5x . 

Câu 6. Có bao nhiêu giá trị x  thỏa mãn  
2 62 3 3 1
 

  
x x

x x   

A. 2 .    B.3 .    C. 4 .    D. 1. 
Câu 7. Cho 0, ,a m n  ¡ . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. .m n m na a a     B. . .m n m na a a    C. ( ) ( ) .m n n ma a   D. .
m

n m
n

a
a

a
  

Câu 8. Với 0a  , 0b  , ,   là các số thực bất kì, đẳng thức nào sau đây sai? 

A. 
a

a
a


 


 .   B. .a a a    .  C. 

a a

b b

 




   
 

.  D.  .a b ab
   . 

Câu 9. Cho , 0x y   và ,   ¡ . Tìm đẳng thức sai dưới đây. 

A.   .xy x y
   .  B.  x y x y

    .  C.  x x
  .  D. .x x x    . 

Câu 10. Cho các số thực  , , , , 0a b m n a b  . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. 
m

n m
n

a
a

a
 .   B.  nm m na a  .  C.  m m ma b a b   .  D. .m n m na a a  . 

Câu 11. Với   là số thực bất kì, mệnh đề nào sau đây sai? 

A.  10 10


  .  B. 210 10


  .  C.    
2

10 100
  .  D.    

22
10 10

  . 

Câu 12. Rút gọn biểu thức 
5

33 :Q b b  với  0b . 

A. 



4
3Q b    B. 

4
3Q b    C. 

5
9Q b    D.  2Q b  

Câu 13. Rút gọn biểu thức 
1

63 .P x x  với 0x  . 

A. P x    B. 
1

8P x    C. 
2

9P x    D. 2P x  

Câu 14. Cho biểu thức 

 
5 1 2 5

2 2
2 2

.a a
P

a

 




 . Rút gọn P  được kết quả: 

A. 5a .    B. a .    C. 3a .    D. 4a . 

Câu 15. Cho biểu thức 3 34.P x x x , với 0.x   Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 
1

2 .P x    B. 
7

12 .P x    C. 
5

8 .P x    D. 
7

24 .P x  
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Câu 16. Cho  ,a b dương, rút gọn biểu thức 

1 1

3 3

6 6

a b b a
A

a b





 ta thu được .m nA a b . Tích của .m n  là 

A. 
1

8
    B. 

1

21
    C. 

1

9
    D. 

1

18  

Câu 17. Cho hàm số  
 
 

1
3 433

1
8 83 18

a a a
f a

a a a









 với 0, 1a a  . Tính giá trị  20162017M f  

A. 10082017 1M     B. 10082017 1M      C. 20162017 1M     D. 20161 2017M    

Câu 18. Giá trị của biểu thức 
 

3 1 3 4

03 2

2 .2 5 .5

10 :10 0,1
P

 

 





 là 

A. 9 .    B. 10 .   C. 10 .    D. 9 . 

Câu 19. Cho hàm số  
 
 

2
3 2 33

1
8 83 18

a a a
f a

a a a









 với 0, 1a a  . Tính giá trị  20182017M f . 

A. 20182017 1.   B. 10092017 1.    C. 10092017 .    D. 10092017 1.  

Câu 20. Cho biểu thức   5123 4f x x x x . Khi đó, giá trị của  2,7f  bằng 

A. 0, 027 .   B. 27 .    C. 2, 7 .   D. 0, 27 . 

Câu 21. Tính giá trị biểu thức 
   

 

2018 2017

2019

4 2 3 . 1 3

1 3
P

 



. 

A. 20172P  .   B. 1 .    C. 20192 .   D. 20182 . 

Câu 22. Tập xác định D của hàm số   
1
31y x  là:. 

A.   1;D   B.  D    C.   \ 1D   D.   ;1D  

Câu 23. Tìm tập xác định D  của hàm số   32 2y x x


   . 

A.    ; 1 2;D        B.  \ 1; 2D     C. D      D.  0;D     

Câu 24. Tập xác định của hàm số  
1

51y x   là 

A.  1;    B.  \ 1¡    C.  1;    D.  0;  

Câu 25. Tìm tập xác định D  của hàm số   42 3y x x


  . 

A.  0;3 .   B.  \ 0;3D  ¡ .  C.    ;0 3;D     . D. D R  

Câu 26. Tìm tập xác định của hàm số:  
2

2 34y x   là 

A.  2; 2D     B.  \ 2; 2D R    C. D R    D.  2;D    

Câu 27. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào có tập xác định D  ¡ ? 

A.  2y x


    B. 
2

1
2y

x


   
 

  C.  22y x


    D.  2y x
   

Câu 28. Tìm tập xác định D  của hàm số  
1

2 33 1y x  . 

A. 
1 1

; ;
3 3

D
          
   

    B. D  ¡  

C. 
1

\
3

D
   
 

¡       D. 
1 1

; ;
3 3

D
            
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN HÀM SỐ LŨY THỪA – P7) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Câu 1. Cho a  là số thực dương. Giá trị rút gọn của biểu thức 
4

3P a a  bằng 

A. 
7

3a .    B. 
5

6a .    C. 
11

6a .    D. 
10

3a . 

Câu 2. Cho biểu thức 
4 3 2 3. .P x x x , với 0x  . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 

2

3P x    B. 

1

2P x    C. 

13

24P x    D. 

1

4P x  

Câu 3. Cho biểu thức 
11

632 . . xP x x  với 0x  . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. P x    B. 
11

6P x    C. 
7

6P x    D. 
5

6P x  

Câu 4. Rút gọn biểu thức 
1

36P x x   với 0x  . 

A. 
1

8P x    B. P x    C. 
2

9P x    D. 2P x  

Câu 5. Cho a là số thực dương. Viết và rút gọn biểu thức 
3

20182018 .a a  dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ. Tìm 
số mũ của biểu thức rút gọn đó. 

A. 
2

1009
.   B. 

1

1009
.   C. 

3

1009
.   D. 

2

3

2018
. 

Câu 6. Rút gọn biểu thức 

 
3 1 2 3

2 2
2 2

.a a
P

a

 


  với 0a  . 

A. P a .   B. 3P a .   C. 4P a .   D. 5P a . 

Câu 7. Biểu thức 3 25P x x x x   (với 0x  ), giá trị của   là 

A. 
1

2
.    B. 

5

2
.    C. 

9

2
.    D. 

3

2
. 

Câu 8. Cho a  là số thực dương khác 1. Khi đó 
2

4
3a  bằng 

A. 3 2a .   B. 
8

3a .    C. 
3

8a .    D. 6 a . 

Câu 9. Rút gọn biểu thức 

 
3 1 2 3

2 2
2 2

.a aP
a

 




  với 0a   

A. P a    B. 3P a    C. 4P a    D. 5P a  

Câu 10. Cho biểu thức 
3

54 .P x x


 , 0x  . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. 2P x    B. 
1

2P x


    C. 
1

2P x    D. 2P x  

Câu 11. Rút gọn biểu thức 

11
3 7 3

74 5

.

.

a a
A

a a
  với 0a   ta được kết quả 

m

nA a  trong đó ,m n *N  và 
m

n
 là phân 

số tối giản. Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. 2 2 312m n  .  B. 2 2 543m n  .  C. 2 2 312m n   .  D. 2 2 409.m n   

Câu 12. Cho ,  a b  là các số thực dương. Rút gọn 

4 4

3 3

3 3

a b ab
P

a b




 ta được 

A. P ab .   B. P a b  .   C. 4 4P a b ab  .  D.  P ab a b  . 

Câu 13. Cho biểu thức 5 38 2 2 2
m

n , trong đó 
m

n  
là phân số tối giản. Gọi 2 2P m n  . Khẳng định nào sau 

đây đúng? 
A.  330;340P .  B.  350;360P .  C.  260;370P .  D.  340;350P . 
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Câu 14. Cho 0a , 0b , giá trị của biểu thức    

1
2 21

1
2

1
2 . . 1

4


  
         

a b
T a b ab

b a
 bằng 

A. 1.    B. 
1

2
.    C. 

2

3
.    D. 

1

3
. 

Câu 15. Tính giá trị của biểu thức    2017 2016

7 4 3 4 3 7P     

A.  2016

7 4 3P     B. 1P     C. 7 4 3P     D. 7 4 3P    

Câu 16. Cho biểu thức 3 3
2 2 2

3 3 3
P  . Mệnh đề nào trong các mệnh đề sau là đúng? 

A. 

1

82

3
P    

 
.   B. 

18
2

3
P    

 
.   C. 

1

182

3
P    

 
.   D. 

1

22

3
P    

 
. 

Câu 17. Giá trị biểu thức    2018 2019

3 2 2 . 2 1   bằng 

A.  2019

2 1 .  B.  2017

2 1 .  C.  2019

2 1 .  D.  2017

2 1 . 

Câu 18. Cho 0, 0a b   giá trị của biểu thức    

1

21
1

2

2

1
1

4
2

a b

b
T a b b

a
a

  
 
    
  

    
 bằng 

A. 1.    B. 
1

3
.    C. 

2

3
.    D. 

1

2
. 

Câu 19. Cho    2 1 2 1
m n

   . Khi đó 

A. m n .   B. m n .   C. m n .   D. m n . 
Câu 20. Cho 1a  . Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A. 3

5

1
.a

a
    B. 

1

3 .a a    C. 
3 2

1.
a

a
    D. 2016 2017

1 1

a a
 . 

Câu 21. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào SAI? 

A.    2018 2017

3 1 3 1   .     B.  
32 12 2 . 

C.    2017 2018

2 1 2 1   .     D. 

2019 2018

2 2
1 1

2 2

   
        

   
. 

Câu 22. Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. 2017 2018( 5 2) ( 5 2)    .    B. 2018 2019( 5 2) ( 5 2)   . 

C. 2018 2019( 5 2) ( 5 2)   .    D. 2018 2019( 5 2) ( 5 2)   . 

Câu 23. Khẳng định nào dưới đây là đúng? 

A. 
3 3

3 5
.

7 8
      
   

  B. 
1 1

2 3

  
      
   

.  C. 
2

2 1
3

5
    

 
.  D.  

50
1001

2
4


   
 

. 

Câu 24. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? 

A. 

2018 2017

2 2
1 1

2 2

   
        

   
.    B.    2017 2018

2 1 2 1   . 

C.    2018 2017

3 1 3 1   .     D. 2 1 32 2  . 

Câu 25. So sánh ba số:    0,3 3,2
0,2 , 0,7  và 

0,3
3 . 

A.    
0,33,2 0,3

0,7 0,2 3  .     B.    
0,30,3 3,2

0,2 0,7 3  . 

C.    
0,3 0,3 3,2

3 0,2 0,7  .     D.    
0,30,3 3,2

0,2 3 0,7  . 
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______________________________________ 
CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN HÀM SỐ MŨ – P1) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Câu 1. Cho biểu thức T = 
x 1

2x
2

x 1

1
3. 5 25

5



    . Khi x2 7  thì giá trị của biểu thức T là: 

A. 
9 7

2
   B. 

5 7

2
   C. 

9

2
    D. 3 7  

Câu 2. Nếu  1
a a 1

2
    thì giá trị của  là: 

A. 3    B. 2    C. 1    D. 0 

Câu 3. Đạo hàm của hàm số 
x x

x x

e e
y

e e









là: 

A.
2

2 2

4
'

( 1)

x

x

e
y

e



  B.

2

2 2
'

( 1)

x

x

e
y

e



  C.

2

2 2

2
'

( 1)

x

x

e
y

e



  D.

2

2 2

3
'

( 1)

x

x

e
y

e



 

Câu 4. Hình bên là đồ thị của ba hàm số xy a , xy b , 
xy c  0 , , 1a b c   được vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ. Khẳng định 

nào sau đây là khẳng định đúng? 
A.b a c                                          B. a b c    
C. a c b                                          D. c b a   
 

 

x

y

y = cx

y = bx

y = ax

O
 

Câu 5. Tìm giá trị lớn nhất  và giá trị nhỏ nhất  của hàm số | |2 xy   trên  2;2 ? 

A.
1

max 4;min
4

y y        B.
1

max 4;miny
4

y     

C.
1

max 1;miny
4

y        D. max 4;miny 1y    

Câu 6. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 2( ) xf x x e  trên đoạn  1;1 ? 

A. e     B. 
1

e     
C. 2e     D. 0  

Câu 7. Cho hàm số xy ex e  . Nghiệm của phương trình ' 0y  ? 
A. 1x      B. 1x     C. 0x     D. ln 2x   
Câu 8. Tính đạo hàm của hàm số 2( 2 ) xy x x e  ? 

A. 2' ( 2) xy x e     B. 2' ( 2) xy x e    C. ' xy xe    D. ' (2 2) xy x e   

Câu 9. Tập xác định của hàm số 
1

x

x

e
y

e



 là: 

A. \{0}D  ¡    B. (0; )    C. \{1}¡    D. ( ; )D e   

Câu 10. Cho hàm số  2 1
x

y   . Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( ; )  . 
B. Hàm số đồng biến trên khoảng (0; )  
C. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là trục tung. 
D. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là trục hoành. 
Câu 11. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: 
A. Đồ thị hàm số  xy a  và đồ thị hàm số log ay x  đối xứng nhau qua đường thẳng y x . 

B. Hàm số  xy a  với 0 1 a  đồng biến trên khoảng ( ; )  . 

C. Hàm số  xy a  với 1a  nghịch biến trên khoảng ( ; )  . 

D. Đồ thị hàm số  xy a  với 0a  và 1a  luôn đi qua điểm ( ;1)M a . 
Câu 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai? 
A. Hàm số y x  có tập xác định là D  ¡ . 
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B. Đồ thị hàm số y x  với 0   không có tiệm cận. 

C. Hàm số y x  với 0  nghịch biến trên khoảng (0; ) . 

D. Đồ thị hàm số y x  với 0   có hai tiệm cận. 

Câu 13. Hàm số 
xe

y
x 1




. Mệnh đề nào sau đây đúng. 

A. Hàm số có đạo hàm 
 

x

2

e
y '

x 1



 .   B. Hàm số đạt cực đại tại x 0  

C. Hàm số đạt tiểu tại x 0      D. Hàm số nghịch biến trên  0;  

Câu 14. Giá trị nhỏ nhất của hàm số  2x 2x 2y e / 0;2   là: 

A. 1    B. e     C. 
1

e
    D. e  

Câu 15. Giá trị nhỏ nhất của hàm số x 1 3 xy 2 2    là: 

A. 4     B. 6     C. 4     D. Đáp án khác 

Câu 16. Giá trị lớn nhất của hàm số 2 xy x e  trên  3;2 là: 

A. 2M 4e    B. 2M 2e    C. 3M 3e    D. 3M 9e  

Câu 17. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: 
2 2sin x cos xy 4 4   

A. 2     B.     C. 2    D. 4 

Câu 18. Giá trị cực đại của hàm số 2 xy x .e  bằng: 

A. 
e

4
    B. 

2

4

e
    C. 

4

e
    D. 2 e  

Câu 19. Cho hàm số y = sin xe . Biểu thức rút gọn của K = y’cosx - yinx - y” là: 
A. cosx. esinx   B. 2esinx   C. 0    D. 1 

Câu 20. Cho hàm số xy x.e . Chọn hệ thức đúng: 

A. / / /y 2y 1 0     B. / / /y 2y 3y 0     C. / / /y 2y y 0     D. / / /y 2y 3y 0    

Câu 21. Đạo hàm của sinx cosx 1y 2 .2   là: 

A. sin x cos x 1sin x.cos x.2 .2       B. sin x cosx 1(cos x sin x)2 .ln 2   

C. sin x cosx 1sin 2x.2 .2        D. Một kết quả khác. 

Câu 22. Đạo hàm của hàm 
2x xy e   là: 

A.   2x x2x 1 e    B.   x2x 1 e    C.  2 2x 1x x e    D.   2x 12x 1 e   

Câu 23. Đạo hàm của hàm số 
2sin xy e  là: 

A. 
22 sin xcos xe    B. 

2sin xcos 2xe    C. 
2sin xsin 2xe    D. 

22 sin x 1sin x.e   

Câu 2. Đạo hàm của hàm  2 xy x 2x e   là: 

A.  2 xx 2x 2 e    B.  2 xx 2 e    C.  2 xx x e    D.  2 xx 2 e  

______________________________________ 
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN HÀM SỐ MŨ – P2) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Câu 1. Đạo hàm của hàm số 24 xy   là: 

A. 2' 2.4 ln 4xy   B. 2' 4 .ln 2xy   C. 2' 4 ln 4xy    D. 2' 2.4 ln 2xy   

Câu 2. Cho hàm số 
22017( ) xf x e . Đạo hàm  / 0f bằng: 

A. 0   B. 1 C. e   D. 2017e  

Câu 3. Cho hàm số ( ) xf x xe . Gọi  / /f x là đạo hàm cấp hai của  f x . Ta có  / / 1f  bằng: 

A. 3e   B. 23e  C. 3e   D. 25e  

Câu 4. Đạo hàm của hàm số   xy 2x 1 3  là: 

A.  x3 2 2x ln 3 ln 3          B.  x3 2 2x ln 3 ln 3   C.  x x 12.3 2x 1 x.3    D. x2.3 ln 3  

Câu 5. Đạo hàm của hàm 
xe

y
x 1




 là: 

A. 
 
 

x

2

x 2 e

x 1




   B. 

 

x

2

xe

x 1
   C. 

 
 

x

2

x 1 e

x 1




   D. 

xe

x 1
 

Câu 6. Cho hàm số xy f (x) x.e  . Khẳng định nào sau đây là sai? 

A. Hàm số có tập xác định R     B. Hàm số nghịch biến trên  1;  

C. Hàm số đạt cực đại tại điểm 
1

1;
e

 
 
 

   D. 
x
lim f (x)


   

Câu 7. Hàm số    2 xf x x 3 e   trên đoạn  0;2  có giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất lần lượt là m  và M . Khi 

đó 
2016

1013
2016

m
M

2
  bằng: 

A. 2016e    B. 20162    C. 20162.e    D. 2016(2.e)  

Câu 8. Cho hàm số   4

4 2

x

x
f x 


. Tính tổng 

1 2 2015 2016
... 1009

2017 2017 2017 2017
S f f f f                   

       
. 

A. 2016   B. 1008   C. 1007   D. 2017 

Câu 9. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 
3 3 3x xy e   trên đoạn [0;2] 

A. 2e     B. 3e     C. 5e     D. e 

Câu 10. Hàm số 
2 4 4x xy e   đồng biến trên những khoảng nào 

A. R                           B. (2; )    C. ( ;2);(2; )    D. (3; )  

Câu 11. Tìm phát biểu sai? 

A. Đồ thị hàm số  xy a a 0,  a 1    nằm hoàn toàn phía trên Ox . 

B. Đồ thị hàm số  xy a a 0,  a 1    luôn đi qua điểm  A 0;1  

C. Đồ thị hàm số  
x

x 1
y a ,  y ,  0 a 1

a
     
 

 đối xứng nhau qua trục Ox . 

D. Đồ thị hàm số  
x

x 1
y a ,  y ,  0 a 1

a
     
 

 đối xứng nhau qua trục Oy . 

Câu 12. Tìm 
2x

x 0

e 1
lim

x


 ta được: 

A. 0     B. 
1

2
    C. 2     D.   

Câu 13. Cho các hàm số        3 5
3 1 ; 1 ; ; 2

x x x x
y y y e y e         . Trong các hàm số đó có bao 
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nhiêu hàm số đồng biến trên R 
A. 2    B. 3    C. 4    D. 1 

Câu 14. Tìm 
4x 2x

x 0

e e
lim

x


 ta được: 

A. 0     B. 1    C. 2     D. 3  
Câu 15. Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên tập xác định của nó 

A. 
4

3 2

x

y
    

  B. 
3

2

x

y


   

 
  C. 

1

6 5

x

y
    

  D. 
2

x
e

y    
 

 

Câu 16. Tính đạo hàm của hàm số 2( 2 ) xy x x e  ? 

A. 2' ( 2) xy x e    B. 2' ( 2) xy x e   C. ' xy xe  D. ' (2 2) xy x e   
Câu 17. Cho hàm số xy ex e  . Nghiệm của phương trình ' 0y  ? 

A. 1x     B. 1x   C. 0x   D. ln 2x   
Câu 18. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 2( ) xf x x e  trên đoạn  1;1 ? 

A. e  B. 
1

e  
C. 2e  D. 0  

Câu 19. Hàm số nào có đồ thị như hình vẽ ỏ bên đây ? 
 

A. 
x

1
y

3
   
 

                            B. 
2

1
y

2

   
 

 

 

C. xy 3                             D.  x

y 2  

 
 

Câu 20. Tìm giá trị lớn nhất  và giá trị nhỏ nhất  của hàm số | |2 xy   trên  2;2 ? 

A.
1

max 4;min
4

y y       B.
1

max 4;miny
4

y     

C.
1

max 1;miny
4

y       D. max 4;miny 1y    

Câu 21. Đạo hàm của hàm số 
x x

x x

e e
y

e e









là: 

A.
2

2 2

4
'

( 1)

x

x

e
y

e



                     B.

2

2 2
'

( 1)

x

x

e
y

e



 C.

2

2 2

2
'

( 1)

x

x

e
y

e



 D.

2

2 2

3
'

( 1)

x

x

e
y

e



 

Câu 22. Hàm số 2 xy x .e  đồng biến trên khoảng nào? 

A.  0;2    B.  2;    C.  ;0   D.    ;0 2;    

Câu 23. Cho hàm số  2 xy x 3 e  . Chọn đáp án đúng. 

A. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;1    B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  3;1  

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  1;    D. Hàm số đồng biến trên khoảng  1;3  

______________________________________ 
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN HÀM SỐ MŨ – P3) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Câu 1. Cho các hàm số        
3 5

5 1 ; 1 ; ; 2
x x x x

y y y e y e         . Số lượng hàm số đồng biến 

trên khoảng  ;  là 

A. 3    B. 2    C. 1    D. 4 

Câu 2. Cho 9 9 14x x   . Tính giá trị biểu thức 
2 81 81

11 3 3

x x

x x
M





 


 
. 

A. 14    B. 49    C. 42    D. 28 

Câu 3. Đồ thị hàm số 1xy e  có tiệm cận ngang là 
A. Trục hoành   B. y = 2   C. y = 1   D. y = 3 

Câu 4. Tìm tổng các nghiệm của phương trình ( ) 0f x  với 2( ) ( 2). xf x x x e   . 
A. – 3     B. – 2    C. 1    D. – 1 

Câu 5. Cho 2 4x  . Tính giá trị biểu thức 2 2(2 1)(4 )x xP x   . 
A. 3810   B. 2000   C. 2020   D. 3250 

Câu 6. Tồn tại bao nhiêu số nguyên a để hàm số 2 3(5 4 ) xy a a  đồng biến trên R ? 
A. 3    B. 2    C. 1    D. 0 

Câu 7. Tồn tại bao nhiêu số nguyên dương a < 100 để hàm số 4( 1)xy a a   đồng biến trên R ? 
A. 99    B. 98    C. 40    D. 52 

Câu 8. Đồ thị hàm số ( ) xf x e tiếp xúc với đường thẳng nào sau đây 
A. y = x   B. y = x + 1   C. y = 2x – 1   D. y = 3x + 1 

Câu 9. Tính tích giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số 
2 2sin cos2 2x xy    

A. 6    B. 3 2    C. 4 2    D. 6 2  

Câu 10. Cho hàm số 2 2( 2 2) xy x x e   . Mệnh đề nào sau đây đúng 
A. Hàm số có 2 cực trị.     B. Hàm số không có cực trị. 
C. Hàm số đồng biến trên R.    D. Hàm số có 2 cực tiểu. 

Câu 11. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 2( 5) xy x x e   trên [1;3] 

A. – 5 3e    B. 7 3e     C. 2 3e     D. 3e  

Câu 12. Đạo hàm của hàm số 2 1xy e   là: 

A. 2 1' 2 xy e  .   B. 2 1' xy e  .   C. 2 1' 2 xy xe  .  D. 2 11
'

2
xy e  . 

Câu 13. Tồn tại bao nhiêu số tự nhiên x < 10 để hàm số 

2 2 2
5

3

x x

y
 

   
 

đồng biến ? 

A. 3    B. 7    C. 8    D. 6 

Câu 14. Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 2xy e  
A. 2    B. 3    C. 1    D. 4 

Câu 15. Tính tổng hoành độ các điểm cực trị của đồ thị hàm số 
3 25

2 1
2

x x x
y e

  
 . 

A. 2    B. 
10

3
    C. 3    D. 

11

3
 

Câu 16. Tồn tại bao nhiêu số nguyên m để hàm số 
1

2
mx

x my

  nghịch biến trên 

1
;

2
  
 

 

A. 2    B. 1    C. 3    D. 4 

Câu 17. Trên đồ thị của hàm số y = 
1

2x



lấy điểm M0 có hoành độ x0 = 
2

2 . Tiếp tuyến của (C) tại điểm M0 có hệ 
số góc bằng: 
A.  + 2   B. 2    C. 2 - 1   D. 3 

Câu 18. Cho hàm số 
2

( )
2 2

x

x
f x 


. Tính giá trị biểu thức (0) (0,1) ... (1,8) (1,9)f f f f    . 
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A. 
59

6
    B. 10    C. 9,5    D. 

28

3
 

Câu 19. Tồn tại bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn 3 4 5x x x   ? 
A. 2    B. 1    C. 3    D. 4 

Câu 20. Cho hàm số 
1

3y x , Các mệnh đề sau,  mệnh đề nào sai 

A.  
1

3

x

lim f x


       B. Hàm số có đồ thị nhận trục tung làm trục đối xứng 

C. Hàm số không có đạo hàm tại x 0   D. Hàm số đồng biến trên   ;0  và nghịch biến  0;  

Câu 21. Tồn tại bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn 3 4 5 345x x x    
A. 3    B. 2    C. 1    D. 4 

Câu 22. Cho a, b thỏa mãn 3.2 2 7 2; 5.2 2 9 2a b a b    . Tính a + b 

A. 3    B. 2    C. 4    D. 1 

Câu 23. Có bao nhiêu số nguyên dương m để hàm số  
3 26 2

7

2

x x mx

f x
  

   
 

luôn đồng biến trên khoảng (1;3). 

A. 8    B. 9    C. 10    D. Vô số 

Câu 24. TTíínnhh  ttổổnngg  ttấấtt  ccảả  ccáácc  ggiiáá  ttrrịị  mm  nngguuyyêênn  ddưươơnngg  đđểể  hhààmm  ssốố  
 3 1 2

6

x xe m e

y
   
   
 

lluuôônn  nngghhịịcchh  bbiiếếnn  ttrrêênn  

kkhhooảảnngg  ((11;;33))  llàà 
AA..  225533        BB..  330000        CC..  227766        DD..  223311  

Câu 25. Tìm điều kiện tham số m để hàm số  2 2 3 . xy x mx e   đồng biến trên  . 

A. 1 1m      B. 
2

2

m

m

 


 
   C. 2 2m     D. 

1

1

m

m


  

 

Câu 26. Tìm điều kiện tham số m để hàm số 
3 2 12x x mxy    đồng biến trên đoạn [1;2]. 

A. 8m      B. 1m      C. 8m      D. 1m    

Câu 27. Tìm 
5x 3x

x 0

e e
lim

7x


 ta được: 

A. 2     B. 
2

7
    C. 

3

7
    D. 

5

7
 

Câu 28. Có bao nhiêu số tự nhiên a  sao cho 
1

2

9 3 1
lim

6 9 3

n n

n n a









? 

A. 2019 .   B. 1.    C. 3 .    D. 2 . 

Câu 29. Tính tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 3 23 9 5x x xy e e e     trên  ln 2;ln 5  

A. 160    B. 150    C. 120    D. 60 
 

______________________________________ 
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN HÀM SỐ MŨ – P4) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Câu 1. Tìm tích giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức 2 x xy e e    

A. 2    B. 3    C. 2 2    D. 4 2  

Câu 2. Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 2x xy e e   

A. 3    B. 2    C. 1    D. 0 

Câu 3. Cho hàm sin5 xy  . Tìm số điểm biểu diễn trên vòng tròn lượng giác số nghiệm của phương trình 0y   

A. 4    B. 2    C. 1    D. 3 

Câu 4. Tập giá trị của hàm số 
21 410 xy   chứa bao nhiêu số nguyên 

A. 991    B. 1000   C. Vô số   D. 93 

Câu 5. Tồn tại bao nhiêu số nguyên x < 100 để hàm số 
2 34xy  đồng biến ? 

A. 40    B. 99    C. 90    D. 58 

Câu 6. Cho hai số dương a, b thỏa mãn 5 25 0,008x a b . Khi đó 

A. 2x = 4a + 3b  B. 3bx = 4a   C. 2x = 4a – 3b  D. 4bx = 3a 

Câu 7. Cho các hàm số 
2 3

4

4 5 2 1
( 2 1) ; 10 ; 2020 ;

5 1

x

x x x x xy y y y


            
. Số lượng hàm số 

đồng biến trên R là 
A. 3    B. 2    C. 1    D. 4 

Câu 8. Đồ thị (C2) là đồ thị của hàm số nào sau đây 

A. 
1

5x
y                                    B. 

1

7
xy                      

 C. 6xy                                   D. 8xy   
  

Câu 9. Tồn tại bao nhiêu số nguyên a < 50 để hàm số 3 4( 2 2)xy a a     đồng biến trên R ? 
A. 49    B. 32    C. 17    D. 26 

Câu 10. Đồ thị hàm số 2( ) xy x mx e  có hệ số góc tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x = 0 là k = 1. Tính hệ số 
góc tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x = 1. 
A. 5e    B. 2e    C. 4e    D. e 

Câu 11. Cho hàm số   9

9 3

x

x
f x 


. Tính    2f a f b  biết 3a b  . 

A. 1    B. 2    C. 
3

4
    D. 

1

4
 

Câu 12. Tập giá trị của hàm số 24 2x xy   chứa bao nhiêu số nguyên nhỏ hơn 20 ? 

A. 17    B. 19    C. 15    D. 14 

Câu 13. Tìm số cực tiểu của hàm số 2( 2 2) xy x x e    
A. 2    B. 1    C. 3    D. 4 

Câu 14. Tổng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số cos sin3 x xy  gần nhất với 
A. 4,94    B. 4,95    C. 4,87    D. 4,25 

Câu 15. Đồ thị hàm số 
2 2xy e  tiếp xúc với đường thẳng nào sau đây 

A. y = x   B. 2y e    C. y = 3   D. y = x + 2 

Câu 16. Cho 
5

9
4 8.2 ; 243

3

x y
x x y

y


  . Tính xy. 

A. 6    B. 2,4    C. 12    D. 4 

Câu 17. Cho hai số a, b thỏa mãn 2 33 3 2a b a ba b    . Tìm giá trị nhỏ nhất của 2 4 5a b  . 
A. 3    B. 1    C. 4    D. 2 
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Câu 18. Tồn tại bao nhiêu số nguyên ( 50;50)m  để hàm số 
12 1

2

x

x
y

m

 



nghịch biến trên (– 1;1) 

A. 48    B. 47    C. 50    D. 49 

Câu 19. Đồ thị hàm số 1xy e  có bao nhiêu đường tiệm cận 
A. 2    B. 1    C. 3    D. 4 

Câu 20. Cho hàm số  y f x . Hàm số  y f x có đồ thị như hình vẽ 

bên. Tìm số cực trị của hàm số ( ) 1 ( )2 5f x f xy   . 
A. 1                             B. 2                           C. 3                          D. 4 
  

Câu 21. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
2 22 1 2 24 2 4x x x xy       là 

A. 6    B. 7    C. 9    D. 4 

Câu 22. Cho hàm số 
4

( )
2 4

x

x
f x 


. Tính ( ) ( 4)f a f b  biết a + b = 5. 

A. 0,75    B. 1    C. 2,5    D. 
11

13
 

Câu 23. Cho các số x, y khác nhau thỏa mãn 
2 234 2x xy y . Tính 

2

x y

x y




 

A. 0,25    B. 0,75    C. 1    D. 0,45 

Câu 24. Có bao nhiêu số nguyên m thuộc (– 2019;2019) để hàm số 
3 2 15x x mxy    nghịch biến trên [– 1;2] 

A. 2020   B. 2019   C. 2010   D. 2011 

Câu 25. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 2( 2)xy e x  trên [1;3] 

A. 2e     B. e    C. 0    D. 3e  

Câu 26. Cho hai số a, b thỏa mãn 22 2 3 2 6a a b a b b   . Tính 
3 2

3 2

5

3

a ab

b a b




. 

A. 4    B. 5    C. 2    D. 1 

Câu 27. Tập giá trị của hàm số 

2 4 3
1

3

x x

y
 

   
 

chứa bao nhiêu số nguyên 

A. 0    B. 1    C. 2    D. 3 

Câu 28. Cho hai số a, b thỏa mãn 4 4( ) 4a ba b   . Tính 
2

2

a b

a b




. 

A. 1    B. 2    C. 3    D. 1,5 

Câu 27. Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số 

2

51

6

x

x m
y


   

 
nghịch biến trên  ; 10   ? 

A. Vô số   B. 1    C. 3    D. 2 
______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27

CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN HÀM SỐ MŨ – P5) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Câu 1. Tìm đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số xy e  
A. y = 1   B. y = 2   C. Trục hoành   D. y = 3 

Câu 2. Tìm số điểm cực đại của hàm số 3 3( 3 2) xy x x e   . 
A. 2    B. 1    C. 3    D. 4 

Câu 3. Cho hàm số ( ) 2020 2020x xf x   . Tính (3 1)f x  khi 2 (3 1) (1 3 ) 4f x f x    . 

A. 3    B. 2    C. 4    D. 
4

3
 

Câu 4. Miền giá trị của hàm số 

2 2

1 1
4.

9 3

x x

y        
   

chứa bao nhiêu số nguyên 

A. 3    B. 4    C. 2    D. 1 

Câu 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 2( 1) xy x x e   trên [0;2] 

A. 2e     B. 
2

5

e
    C. – e    D. – 1 

Câu 6. Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 3 3xy e  . 
A. 2    B. 3    C. 4    D. 1 

Câu 7. Cho hàm số 2 2( ) 2019 2019x xf x   . Mệnh đề nào sau đây đúng 

A. Hàm số đã cho không chẵn, không lẻ   B. Đồ thị hàm số nhận gốc O làm tâm đối xứng 
C. Hàm số đã cho là hàm chẵn    D. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là trục hoành. 

Câu 8. Tồn tại bao nhiêu số thực m thỏa mãn 3 3 3( 3 3) (3 2 )x xm m m     
A. 3    B. 2    C. 1    D. 4 

Câu 9. Đẳng thức 
2 2cos sin cos 2x xe e x   tương đương 

A. cos2x = 0   B. cosx = 0   C. sinx = 1   D. cosx = 1 

Câu 10. Tập giá trị W của hàm số 
4 2 4

2 1

x x

x
y

 



có độ dài gần bằng 

A. 0,26 đơn vị   B. 0,34 đơn vị   C. 0,56 đơn vị   D. 0,17 đơn vị 

Câu 11. Hai điểm A, B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số 2(3 )xy e x  . Trung điểm I của đoạn thẳng AB khi 

đó có hoành độ là 
A. – 1    B. 2    C. 1    D. 0 

Câu 12. Khoảng đồng biến của hàm số 
2 8 1010x xy   chứa bao nhiêu số nguyên chẵn nhỏ hơn 100 ? 

A. 47    B. 48    C. 46    D. 49 

Câu 13. Các hàm số 
1

2 ; 3 ; 5 ;
4

x x x
x

y y y y    có đồ thị như hình vẽ 

bên. Đồ thị hàm số 3xy  được ký hiệu bằng 
A. (1)                        B. (2)                        C. (3)                      D. (4) 
  

Câu 14. Hàm số nào sau đây có đạo hàm bằng ( 1) xx e  

A. ( 1) xx e    B. ( 2) xx e    C. 
1

( ) x
x

x e
e

    D. 2 xxe  

Câu 15. Tìm số điểm cực trị của hàm số 21
4

2
xy e x x     

A. 2    B. 1    C. 3    D. 0 

Câu 16. Tìm m để hàm số 2( 2) xy x mx e   có đạo hàm 2( 1) xy x x e    . 
A. m = 2   B. m = 1   C. m = 3   D. m = 4 
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Câu 17. Tồn tại bao nhiêu tối đa bao nhiêu số thực x thỏa mãn 
3 2 2 3 3 23 3 2 4 0x y x x y x x x y         

A. 3    B. 1    C. 2    D. 4 

Câu 18. Tồn tại bao nhiêu số thực a thỏa mãn 3( 4 3) (5 3)x xa a a     ? 
A. 3    B. 4    C. 2    D. 1 

Câu 19. Tìm đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 2 xy e   
A. y = 2   B. y = e   C. y = 1   D. y = 1,5 

Câu 20. Tìm số cực trị của hàm số 3 3x xy e e  . 

A. 3    B. 2    C. 1    D. 0 

Câu 21. Cho hàm số sin 24 5x ey   . Tìm số nghiệm thuộc (0;10) của phương trình 0y  . 
A. 5    B. 6    C. 3    D. 4 

Câu 22. Tồn tại bao nhiêu số nguyên m để hàm số 
1

20202020 2021
x

mxy

  đồng biến trên (0;1) 

A. 4038   B. 4040   C. Vô số   D. 4039 

Câu 23. Tập giá trị của hàm số 
2 2cos 1 sin( ) 2 2x xf x    chứa bao nhiêu số nguyên  

A. 2    B. 1    C. 3    D. 4 

Câu 24. Tìm giá trị lớn nhất của 
1 1

1 4 1x x
y

e e
 

 
trên  ;0 . 

A. 0,3    B. 0,25    C. 
1

3
    D. 

17

50
 

Câu 25. Tồn tại bao nhiêu số nguyên a < 10 để hàm số 5 3 7( 1) xy a a a    đồng biến trên R ? 
A. 9    B. 7    C. 8    D. 5 

Câu 26. Có bao nhiêu số nguyên m lớn hơn – 60 để hàm số 
3 23x x mxy e   đồng biến trên [0;2] 

A. 50    B. 57    C. 30    D. 28 

Câu 27. Cho hàm số   49

49 7

x

x
f x 


. Tính 

1 2 2016
...

2017 2017 2017
S f f f             

     
. 

A. 1009   B. 1008,5   C. 1007   D. 1008 

Câu 28. Tồn tại bao nhiêu số nguyên m nhỏ hơn 100 để hàm số 3 2 2( 3 1) xy m m m     nghịch biến trên R 
A. 97    B. 90    C. 45    D. 58 

Câu 29. Tìm tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
2

1

1

x

x

e
y

e





. 

A. y = 2   B. y = 1   C. y = 0,5   D. y = 1,5 

Câu 30. Hàm số 2 2( 4 5) xy x x e   có đặc điểm 

A. Đạo hàm triệt tiêu tại hai điểm phân biệt.   B. Đồ thị hàm số có hướng đi lên. 
C. Đồ thị hàm số cắt trục hoành.     D. Hàm số có 1 cực trị. 

______________________________________ 
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – P1) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Câu 1. Cho phương trình 

2 4 53 9x x    tổng lập phương các nghiệm thực của phương trình là: 

A. 28.   B. 27.   C. 26.    D. 25.
 

Câu 2. Phương trình 1 1
3 2

9

x
x     

 
có bao nhiêu nghiệm âm? 

A. 1. B. 3.  C. 2.   D. 0. 

Câu 3. Số nghiệm của phương trình 
2 2

2
1

9 9. 4 0
3

xx 
    
 

 là: 

A. 2. B. 4.  C.1.   D.0. 

Câu 4. Phương trình   2 2 18 8 52 .5 0,001. 10
xx x     có tổng các nghiệm là: 

A. 5. B. 7.  C. 7  .                 D. – 5 . 

Câu 5. Phương trình 9 5.3 6 0x x    có nghiệm là:  

A. 31, log 2x x  . B. 31, log 2x x   .      C. 21, log 3x x  .   D. 31, log 2x x    . 

Câu 6. Cho phương trình 14.4 9.2 8 0x x   . Gọi 1 2,x x  là hai nghiệm của phương trình trên. Khi đó,   tích 1 2.x x  

bằng : 

A. 2 .  B. 2 .  C. 1 .   D. 1. 

Câu 7. Cho phương trình 14 4 3x x  . Khẳng định nào sau đây sai? 
A. Phương trình vô nghiệm.     
B. Phương trình có một nghiệm. 
C. Nghiệm của phương trình là luôn lớn hơn 0.   

D. Phương trình đã cho tương đương với phương trình: 2x4 3.4 4 0x   . 

Câu 8. Cho phương trình 
2 21 29 10.3 1 0.x x x x       Tổng tất cả các nghiệm của phương trình là: 

A. 2  . B. 2 .        C. 1.   D. 0 . 

Câu 9. Nghiệm của phương trình 1 12 2 3 3x x x x     là: 

A.
 

3

2

3
log

4
x  . B. 1x  .        C. 0x  .   D. 4

3

2
log

3
x  .

 
Câu 10. Nghiệm của phương trình 2 22 3.2 32 0x x    là: 

A.
  2;3x . B.  4;8x .        C.  2;8x .   D.  1;0x   

 
Câu 11. Nghiệm của phương trình 6.4 13.6 6.9 0x x x    là: 

A.  1; 1x  .  B. 
2 3

;
3 2

x
  
 

.  C.  1;0x  .   D.  0;1x .
 

Câu 12. Nghiệm của phương trình 112.3 3.15 5 20x x x    là: 

A. 3log 5 1x   . B. 3log 5x  .     C. 3log 5 1x   .   D. 5log 3 1x   . 

Câu 13. Phương trình    7 4 3 2 3 6
x x

     có nghiệm là: 

A.  2 3
log 2x


 .        B. 2log 3x  .              C.  2log 2 3x   .   D. 1x  . 

Câu 14. Tập nghiệm của bất phương trình 
1

32
2

x
   
 

  là: 

A.
  ; 5x   . B.  ;5x  . C.  5;x   .    D.  5;x  .

 
Câu 15. Cho hàm số   22 sin2 .3x xf x  . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?  

A.   21 ln 4 sin x ln 3 0f x x    . B.   21 2 2sin log 3 0f x x x    . 

C.   2
31 log 2 sin 0f x x x    . D.   2

21 2 log 3 0f x x    . 

Câu 16. Tập nghiệm của bất phương trình 1 12 2 3 3x x x x     

A.  2;x  . B.  2;x  . C.  ;2x  .   D.  2; .
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Câu 17. Tập nghiệm của bất phương trình 
2

11
3

9

x x

x   
 

 là: 

A. 
2

1 0

x

x

 
  

. B. 2x   . C. 1 0x   .   D. 1 0x   . 

Câu 18. Tập nghiệm của bất phương trình 16 4 6 0x x   là  

A. 4log 3.x   B. 4log 3.x   C. x 1.    D. 3x   

Câu 19. Tập nghiệm của bất phương trình 
3

3
3 2

x

x



 là:  

A.
3

1

log 2

x

x


 

.

 

B. 3log 2x  .  C. 1x  .   D. 3log 2 1x  . 

Câu 20. Tập nghiệm của bất phương trình 611 11x x   là: 
A. 6 3.x     B. 6x   . C. 3x  .   D.  . 

Câu 21. Tập nghiệm của bất phương trình 
1

1 1

3 5 3 1x x
 

 là:  

A. 1 1.x     B. 1.x    C. 1.x     D. 1 2.x   

Câu 22. Cho bất phương trình 

2 1 2x 1
5 5

7 7

x x  
      
   

, tập nghiệm của bất phương trình có dạng  ;S a b . Giá trị 

của biểu thức A b a   nhận giá trị nào sau đây? 

A.1.   B. 1.   C. 2.     D. 2.   

Câu 23. Tập nghiệm của bất phương trình 4 3.2 2 0x x    là: 

A.
    ;0 1; .x      B.

    ;1 2; .x     

C.
  0;1 .x  D.

  1;2 .x
 

Câu 24. Tập nghiệm của bất phương trình 13 .2 72x x   là: 

A.
  2; .x   B.  2; .x   C.  ; 2 .x     D.  ; 2 .x 

 

Câu 25. Tập nghiệm của bất phương trình 1 2 1 23 2 12 0
x

x x     là: 

A.
  0; .x   B.  1; .x   C.  ;0 .x     D.  ;1 .x 

 

Câu 26. Tập nghiệm của bất phương trình 
22.3 2

1
3 2

x x

x x





 là: 

A.

 
3

2

0; log 3 .x
 

 
 

  B.  1;3 .x  C.  1;3 .x    D. 3

2

0; log 3 .x
 

  
   

______________________________________ 
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – P2) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Câu 1: Giải phương trình |x 1| 2x 29 27  thu được tổng các nghiệm bằng 
A. 2    B. 3    C. 1     D. 0 

Câu 2: Nghiệm của phương trình 
x 1

2x1
125

25


   
 

 là: 

A. 1    B. 4     C. 
1

4
      D. 

1

8
  

Câu 3: Số nghiệm của phương trình  
22x 7x 52 1    là 

A. 2    B. 1    C. 3     D. 0 

Câu 4: Số nghiệm của phương trình  2 x 2 x2 2 15    là 
A. 3    B. 2    C. 1     D. 0 

Câu 5: Phương trình 
2 2x x x x 14 2 3     có hiệu các nghiệm 1 2x x  bằng: 

A. 2    B. 1    C. 0     D. -1 

Câu 6: Phương trình  x x 13.2 4 8 0   có 2 nghiệm x1, x2 và tổng  x1+ x2 là 
A. 2    B. 3    C. 4     D. 5 

Câu 7: Phương trình    x x9 3.3 2 0có 2 nghiệm x1, x2 .Giá trị   
2

A 2 3
1

x x  là 

A. 24log 3    B. 2    C. 0     D. 33log 2  

Câu 8: Nghiệm của phương trình:    cosx cos x

2 3 2 3 4     là: 

A. x k2     B. x k2     C. x k      D. x k    

Câu 9: Tích các nghiệm của phương trình:    x x
x3 5 3 5 3.2     là: 

A. 2    B. 2     C. 1     D. 1  

Câu 10: Tích các nghiệm của phương trình:    x x

2 3 2 3 14     là: 

A. 2    B. 2     C. 4     D. 4  

Câu 11: Giải phương trình    x x
2 3 2 3 4    . Ta có số nghiệm là: 

A. 0    B. 1    C. 2     D. 4 

Câu 12: Gọi 1 2x , x  là 2 nghiệm của phương trình: x x x5.2 7. 10 2.5   thì 2 2
1 2x x  bằng: 

A. 1    B. 2    C. 4     D. 5 

Câu 13: Tổng các nghiệm của phương trình: 
x 3 x 1

x 1 x 12 5 2
 
    là : 

A. 0    B. 2     C. 2      D. 4 

Câu 14: Tổng các nghiệm của phương trình: x x x15.25 34.15 15.9 0    là : 
A. 0    B. 1    C. 1      D. 2 

Câu 15: Tổng bình phương các nghiệm của phương trình : x x x8.3 3.2 24 6    là: 
A. 8    B. 9    C. Kết quả khác   D. 10 

Câu 16: Tổng các nghiệm của phương trình: 
2 2x x 2 x x2 2 5     là: 

A. 2    B. 3    C. 0      D. 1 

Câu 17: Phương trình  x x x8.3 3.2 24 6   có tích các nghiệm là 
A. 3    B. 0    C. 10     D. 30 

Câu 18: Phương trình  x x9 3.3 2 0   có 2 nghiệm x1,x2 . Giá trị  1 2A 2x 3x   là 

A. 24log 3   B. 2    C. 3     D. 33log 2  

Câu 19: Phương trình   
3x

2x
x1

2.4 3 2 0
2


     
 

có nghiệm  là 

A. 0    B. 1     C. 2log 3     D. 2log 5  

Câu 20: Phương trình  2x 1 x3 4.3 1 0    có 2 nghiệm 1 2x , x trong đó 1 2x < x . Chọn phát biểu đúng ? 

A. 1 2x x 2     B. 1 2x 2x 1     C. 1 2x .x 1      D. 1 22x x 0   
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Câu 21: Số nghiệm của phương trình    x x9 4.3 45 0    là: 
A. 0    B. 1    C. 2     D. 3 

Câu 22: Phương trình x x9 3.3 2 0    có hai nghiệm  1 2 1 2x , x x x . Giá trị của 1 2A 2x 3x  là: 

A. 0    B. 24log 3   C. 2     D. 33log 2  

Câu 23: Phương trình: 1 x 1 x3 3 10   . Chọn đáp án đúng: 
A. Có hai nghiệm cùng âm     B. Có hai nghiệm cùng dương 
C. Có 2 nghiệm trái dâu     D. Vô nghiệm 

Câu 24: Số nghiệm của phương trình: x x9 25.3 54 0    là: 
A. 3    B. 0    C. 2     D. 1 

Câu 25: Tập nghiệm của phương trình: 
2x 1 x 2 x3 .2 2.4    là: 

A.  1     B.  21;1 log 3   C.  31;1 log 2    D.  21;1 log 3  

Câu 26: Số nghiệm của phương trình x x x6.9 13.6 6.4 0    là: 
A. 0    B. 1    C. 2     D. 3 

Câu 27: Số nghiệm của phương trình 
2x x3 .2 1  là: 

A. 0    B. 1    C. 2     D. 3 

Câu 28: Tập nghiệm của phương trình 
x 1

x x5 .8 500


  là: 

A. 
5

x 3

x log 2


  

  B. 
5

x 3

x log 2


 

   C. 
2

x 3

x log 5


 

    D. 
5

x 1

1
x log

2



 


 

Câu 29: Số nghiệm của phương trình
22x 5x(x 3) 1   là: 

A. 0     B. 1    C. 2      D. 3 

Câu 30: Tích các nghiệm của phương trình: 2 x 2 x3 3 30    là: 
A. 2    B. 2     C. 1     D. 1  

Câu 31: Phương trình 
3 2x 3x 9 9x3 3    có nghiệm trên tập số thực là: 

A. 
3

3
x

1 4


   
 B. 

3

3
x

1 4
 


  C. 

3

3
x

1 4



    D. 

3

3
x

1 4
 


 

Câu 32: Phương trình: x x x3 4 5   có nghiệm là: 
A. 1    B. 2    C. 3     D. 4 

Câu 33: Phương trình  x x3 7 48x 38   có 2 nghiệm x1,x2 . Giá trị  2 2
1 2x x  là 

A. 3    B. 4    C. 5     D. 6 

Câu 34: Phương trình 

x

2x 3 2
0,125.4

8



  
   
 

 số nguyên đứng ngay liền trước nghiệm của phương trình là: 

A. 3    B. 4    C. 5     D. 8 
 

______________________________________ 
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – P3) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Câu 1. Tập nghiệm của bất phương trình 

1
3

2 2

5 5

x      
   

 là: 

A. 
1

0; .
3

 
  

   B.
1

0; .
3

 
 
 

   C. 
1

; .
3

   
   D.  1

; 0; .
3

     
 

Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình 2 4.5 4 10x x x    là: 

A. 
0

.
2

x

x


 

    B. 0.x     C. 2.x     D. 0 2.x   

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình 12 2 1x x   là: 
A. 1 1.x       B.  8;0 .    C.  1;9 .    D.  0;1 .  

Câu 4. Phương trình  

x

2

x 2

9 10 4

2 4


 có số nghiệm là 

A. 0    B. 1    C. 2    D. 3 

Câu 5. Phương trình 
2x 1 x x 23 .2 8.4   có 2 nghiệm 1 2x , x  thì 1 1x x 2 ?    

A. 4    B. 3log 2 1    C. 2log 3    D. 3log 2  

Câu 6. Cho phương trình: x 22 2x 6x 9     Tìm phát biểu sai: 
A. Phương trình có 2 nghiệm trái dấu    B. Phương trình có hai nghiệm cùng dương 
C. Phương trình có 2 nghiệm âm.    D. Phương trình vô nghiệm. 

Câu 7. Số nghiệm của phương trình:  
22x 5x

x 3 1
   là: 

A. 1    B. 2    C. 3    D. 0 

Câu 8. Phương trình 1 x 1 x3 3 10    
A. Có hai nghiệm âm      B. Có một nghiệm âm và một nghiệm dương 
C. Có hai nghiệm dương     D. Vô nghiệm 

Câu 9. Tích số các nghiệm của phương trình    x x

6 35 6 35 12     là: 

A. 4     B. 1    C. 2    D. 29 

Câu 10. Cho phương trình x x4 3.2 2 0   , nếu thỏa mãn t = 2x và t > 1. Thì giá trị của biểu thức 2017t là: 
A. 2017   B. - 2017   C. 4034   D. – 4034 

Câu 11. Phương trình 1 29 10.3 1 0   
2 2x +x x +x  có tổng tất cả các nghiệm là: 

A. 5    B. 10    C. 2    D. -2 

Câu 12. Tập nghiệm của phương trình
1 1 1

x x x9.4 5.6 4.9    là: 

A.  1;3    B.  1     C. 
1

2
 
 
 

   D. 
9

1;
4

  
 

 

Câu 13. Số nghiệm của phương trình: x 1 3 x5 5 26    là: 
A. 0    B. 1    C. 2    D. 4 

Câu 14. Phương trình 
2x 1

x x3 .5 15


   có một nghiệm dạng ax log b   , với a và b là các số nguyên dương lớn 

hơn 1 và nhỏ hơn 8. Khi đó a 2b  bằng 
A. 10    B. 8    C. 13    D. 5 

Câu 15. Tích các nghiệm phương trình 2x x 2x6.3 13.6 6.2 0    là: 
A. –1    B. 0    C. 1    D. –4 

Câu 16. Số nghiệm phương trình 4x 4x 1 4x 2 4x 4x 1 4x 22 2 2 3 3 3         là: 
A. 0    B. 1    C. 2    D. 4 

Câu 17. Tìm tất cả các nghiệm của phương trình 
2 2 23 2 6 5 2 3 74 4 4 1x x x x x x        . 

A.
 

 5; 1;1;2 .x     B.  5; 1;1;3 .x     C.  5; 1;1; 2 .x      D.  5; 1;1;2 .x 
 

Câu 18. Phương trình      3 2 3 2 10
x x x

     có tất cả bao nhiêu nghiệm thực ? 
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A. 1.    B. 2.    C.3.    D.4. 

Câu 19. Phương trình  23 2 3 1 4.3 5 0x x xx      có tất cả bao nhiêu nghiệm không âm ? 

A. 1.      B. 2.    C. 0.     D.3.  
Câu 20. Phương trình  

23 5 62 3x x x    có hai nghiệm 1 2,x x  trong đó 1 2x x  , hãy chọn phát biểu đúng? 

A. 1 2 33 2 log 8x x  .  B. 1 2 32 3 log 8x x  .  C. 1 2 32 3 log 54.x x    D. 1 2 33 2 log 54.x x   

Câu 21. Cho phương trình    7 4 3 2 3 6
x x

    . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. Phương trình có một nghiệm vô tỉ.    B. Phương trình có một nghiệm hữu tỉ. 
C. Phương trình có hai nghiệm trái dấu.   D. Tích của hai nghiệm bằng 6  . 

Câu 22. Phương trình 3 3 3 3 4 4 33 3 3 3 10x x x x       có tổng các nghiệm là ? 
A. 0.    B. 2.    C. 3.    D. 4 . 

Câu 23. Phương trình 
2 2sin cos9 9 6x x   có họ nghiệm là ? 

A.  ,  .
4 2

π kπ
x k        B.  ,  .

2 2

π kπ
x k    

C.  ,  .
6 2

π kπ
x k        D.  ,  .

3 2

π kπ
x k    

Câu 24. Tính tổng hai nghiệm 1 2,x x   của phương trình 
   2 22 22 1 2 24 32 2 2 2 1
x xx x       .  

A. 0.     B. 2.    C. 2.     D. 1.  

Câu 25. Cho bất phương trình:
1

1 1

5 1 5 5x x 
 

. Tìm tập nghiệm của bất phương trình. 

A.    1;0 1; .S          B.    1;0 1; .S      

C.  ;0 .S         D.  ;0 .S    

Câu 26. Bất phương trình 
2 2 22 1 2 1 225 9 34.15x x x x x x          có tập nghiệm là: 

A.    ;1 3 0;2 1 3; .S              B.  0; .S      

C.  2; .S         D.  1 3;0 .S    

Câu 27. Tìm tất cả các nghiệm của phương trình 
2 2sin x cos x2 4.2 6   

A. k2    B. k
2


     C. k2

2


     D. k2

2


   

Câu 28. Phương trình  
3x x

x3 x 1

1 12
2 6.2 1

22 
     có số nghiệm là: 

A. 0    B. 1    C. 2    D. 3 
Câu 29. Giải phương trình 12. 9x - 35. 6x + 18. 4x = 0. Ta có tổng các nghiệm bằng 
A. – 1    B. 1    C. – 3    D. 3 

Câu 30. Giải phương trình 
2 2x x 2 x x2 2 5    . Ta có số nghiệm bằng : 

A. 0    B. 1    C. 2    D. 4 
____________________________________ 
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – P4) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
CCââuu  11..  Phương trình  2x 3 22 m m 0     có nghiệm là: 
A. m 1    B. 0 m 1     C. m 0 m 1      D. m 0  

CCââuu  22..  Phương trình 2x 1 x 32 2 2m 0    có hai nghiệm phân biệt khi: 
A. m 0    B. m 4     C. 4 m 0       D. m 4   

CCââuu  33..  Cho phương trình 
2x 3x 4 x 1(2m 3)3 (5 2m)9     . Với giá trị nào của m thì x = 1 không phải là 1 nghiệm 

của phương trình 

A. m = 2   B. m = 0   C. 
3

m
2

     D. 
1

m
2

  

CCââuu  44..  Số nguyên dương lớn nhất để phương trình  2 21 1 x 1 1 x25 m 2 5 2m 1 0         có nghiệm 

A. 20    B. 25     C. 30     D. 35 

CCââuu  55..  Xác định m để phương trình: x x4 2m.2 m 2 0     có hai nghiệm phân biệt là: 
A. m < 2   B. -2 < m < 2   C. m > 2    D. m    

CCââuu  66..  Tìm m để phương trình h x x9 2.3 2 m    có nghiệm thuộc khoảng  1;2  là: 

A. 
6

1 m
5

     B. 1 m 65     C. 1 m 45      D. 
13

m 65
9
   

CCââuu  77..  Tìm m để phương trình 4x - 2x + 3 + 3 = m có đúng 2 nghiệm x thuộc (1; 3). 
A. - 13 < m < - 9.  B. 3 < m < 9.   C. - 9 < m < 3.    D. - 13 < m < 3. 

CCââuu  88..  Tồn tại bao nhiêu số nguyên m để phương trình 
2 33x x m  có nghiệm thuộc [0;2]. 

A. 2    B. 1    C. 3     D. 0 

CCââuu  99..  Tồn tại bao nhiêu số nguyên m để phương trình   x  1  3  x x  1  3  x4 14.2 8 m         có nghiệm. 
A. 74    B. 10    C. Vô số    D. 14 

CCââuu  1100..  TTììmm  đđiiềềuu  kkiiệệnn  tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  4 3.2 5 0x x m      ccóó  nngghhiiệệmm..  

AA..  
1

2
m        BB..  

29

4
m         CC..  

7

4
m           DD..  

3

2
m    

CCââuu  1111..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  ccủủaa  tthhaamm  ssốố  mm  llớớnn  hhơơnn  ––  55  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  9 2.3 0x x m   ccóó  
nngghhiiệệmm..  
AA..  55        BB..  1100        CC..  33          DD..  44  

CCââuu  1122..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  ccủủaa  tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  
14 2 0x x m   ccóó  nngghhiiệệmm..  

AA..  VVôô  ssốố      BB..  44        CC..  22          DD..  44  

CCââuu  1133..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ssốố  nngguuyyêênn  ddưươơnngg  mm  <<  1100  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  
2 2 32x x m   có nghiệm ? 

A. 6    B. 5    C. 3     D. 7  

CCââuu  1144..  TTììmm  ggiiáá  ttrrịị  tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  14 .2 2 0x xm m   ccóó  hhaaii  nngghhiiệệmm  pphhâânn  bbiiệệtt  ssaaoo  cchhoo  ttổổnngg  ccủủaa  
cchhúúnngg  bbằằnngg  33..  

AA..  3m        BB..  4m        CC..  
9

2
m          DD..  

3

2
m    

CCââuu  1155..  TTậậpp  hhợợpp  [[aa;;bb]]  bbaaoo  ggồồmm  ttấấtt  ccảả  ccáácc  ggiiáá  ttrrịị  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  2 12 x m  có nghiệm thuộc [0;2]. Tính b – a. 
A. 3    B. 2    C. 1     D. 2,5  

CCââuu  1166..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  ccủủaa  mm  llớớnn  hhơơnn  ––  1100  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  4 2.2 2 1 0x x m    ccóó  nngghhiiệệmm..  
AA..  1155        BB..  1122        CC..  1111          DD..  1144  
CCââuu  1177..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  mm  ttrroonngg  đđooạạnn  [[––  1100;;1100]]  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  ccóó  nngghhiiệệmm..  

 25 1 .5 6 0x xm m     ..  

AA..  77        BB..  2211        CC..  1144          DD..  1188  
CCââuu  1188..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  mm  ttrroonngg  đđooạạnn  [[––  2200;;2200]]  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  ccóó  nngghhiiệệmm..  

 100 2 .10 4 0x xm m     ..  

AA..  1166        BB..  1133        CC..  4411          DD..  2200  

CCââuu  1199..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  mm  nnhhỏỏ  hhơơnn  1100  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh   100 2 .10 4 0x xm m     ccóó  hhaaii  

nngghhiiệệmm  ccùùnngg  ddưươơnngg..  
AA..  00        BB..  44        CC..  22          DD..  44  
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CCââuu  2200..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ssốố  nngguuyyêênn  ccủủaa  tthhaamm  ssốố  mm  llớớnn  hhơơnn  ––  55  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  ssaauu  ccóó  nngghhiiệệmm  dduuyy  nnhhấấtt  

   5 1 . 5 1 2
x x

xm      

AA..  00        BB..  55        CC..  22          DD..  33  

CCââuu  2211..  TTììmm  đđiiềềuu  kkiiệệnn  tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  4 .2 2 5 0x xm m    ccóó  nngghhiiệệmm..  

AA..  2m        BB..  1 4m        CC..  
5

0
2

m          DD..  
5

2
2

m    

CCââuu  2222..  GGọọii  SS  llàà  ttậậpp  hhợợpp  ttấấtt  ccảả  ccáácc  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  ccủủaa  tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  
1 225 .5 7 7 0x xm m    ccóó  hhaaii  nngghhiiệệmm  tthhựựcc  pphhâânn  bbiiệệtt..  HHỏỏii  SS  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  pphhầầnn  ttửử  ??  

AA..  11        BB..  77        CC..  22          DD..  33  

CCââuu  2233..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  mm  llớớnn  hhơơnn  ––  88  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  
 22 249 3 2 1xx x m    ccóó  nngghhiiệệmm..  

AA..  44        BB..  66        CC..  55          DD..  33  
CCââuu  2244..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  mm  ttrroonngg  kkhhooảảnngg  [[––  2200;;2200]]  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  ccóó  hhaaii  nngghhiiệệmm  ccùùnngg  ddưươơnngg..  

 16 6 .4 4 0x xm m     ..  

AA..  1199        BB..  99        CC..  2200          DD..  1188  

CCââuu  2222..  TTììmm  đđiiềềuu  kkiiệệnn  tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  .2 2 5 0x xm    ccóó  nngghhiiệệmm  dduuyy  nnhhấấtt..  

AA..  
25

0
4

m m       BB..  
1

2
m        CC..  

25

4
m          DD..  

5
0

2
m    

CCââuu  2233..  TTììmm  đđiiềềuu  kkiiệệnn  tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  .16 2.81 5.36x x xm   ccóó  nngghhiiệệmm  dduuyy  nnhhấấtt..  

AA..  
25

4
m        BB..  

25
0

8
m m       CC..  

2

3
m          DD..  

25
0

8
m    

CCââuu  2244..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  ccủủaa  tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  ssaauu  ccóó  nngghhiiệệmm  tthhựựcc  
2 2sin cos81 81x x m  ..  

AA..  1177        BB..  2288        CC..  6655          DD..  4466  

CCââuu  2255..  TTíínnhh  ttổổnngg  ttấấtt  ccảả  ccáácc  ggiiáá  ttrrịị  tthhaamm  ssốố  mm  kkhhii  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh   9 1 .3 0x xm m    ccóó  hhaaii  nngghhiiệệmm  pphhâânn  bbiiệệtt  

1 2,x x tthhỏỏaa  mmããnn  đđiiềềuu  kkiiệệnn  2 2
1 2 4x x  ..  

AA..  55        BB..  
82

9
        CC..  

8

3
          DD..  00  

CCââuu  2266..  TTììmm  đđiiềềuu  kkiiệệnn  tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh     3 5 4 3 5 2
x x

xm    ccóó  nngghhiiệệmm  dduuyy  nnhhấấtt..  

AA..  
1

0;
16

m m        BB..
1

0;
16

m m      CC..  
1

0
8

m        DD..  0m    

______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37

 
CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – P5) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
CCââuu  11..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  ccủủaa  tthhaamm  ssốố  tthhựựcc  mm  ttrroonngg  đđooạạnn  [[––  1188;;1188]]  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  

 9 2 .3 8 0x xm m       ccóó  nngghhiiệệmm..  

AA..  3344        BB..  3377        BB..  2200        DD..  1199  

CCââuu  22..  TTììmm  ttấấtt  ccảả  ccáácc  ggiiáá  ttrrịị  tthhựựcc  mm  đđểể  bbấấtt  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  2 3 5 2x x m    nngghhiiệệmm  đđúúnngg  vvớớii  mmọọii  xx  tthhuuộộcc  

kkhhooảảnngg   2; log 5 ..  

AA..  4m        BB..  4m        CC..  2 2m        DD..  2 2m    

CCââuu  33..  TTììmm  đđiiềềuu  kkiiệệnn  ccủủaa  mm  đđểể  bbấấtt  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  
2 22 1 22 2x x x x m     nngghhiiệệmm  đđúúnngg  vvớớii  mmọọii  ggiiáá  ttrrịị  xx..  

AA..  3m        BB..  3 2m        CC..  2 2m        DD..  3 2m    

CCââuu  44..  TTììmm  ttấấtt  ccảả  ccáácc  ggiiáá  ttrrịị  tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  bbấấtt  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh   .9 2 1 .6 .4 0x x xm m m    ccóó  nngghhiiệệmm  vvớớii  mmọọii  

ggiiáá  ttrrịị  xx  tthhuuộộcc  đđooạạnn  [[00;;11]]..  
AA..  6m         BB..  6m        CC..  4m         DD..  6 4m      

CCââuu  55..  TTììmm  đđiiềềuu  kkiiệệnn  tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  bbấấtt  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh   14 2 1 0x xm    vvớớii  mmọọii  xx  tthhựựcc..  

AA..   ;0m              BB..   0;m        

CC..   0;1m               DD..     ;0 1;m      

CCââuu  66..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ssốố  nngguuyyêênn  ddưươơnngg  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  ssaauu  ccóó  nngghhiiệệmm  tthhựựcc  ??  

 2 21 4 1 425 2 .5 2 1 0x xm m        ..  

AA..  112200        BB..  111177        CC..  111199        DD..  111166  

CCââuu  77..  GGọọii  SS  llàà  ttậậpp  hhợợpp  ttấấtt  ccảả  ccáácc  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  ccủủaa  tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  
1 216 .4 5 45 0x xm m    ccóó  

hhaaii  nngghhiiệệmm  tthhựựcc  pphhâânn  bbiiệệtt..  HHỏỏii  SS  ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  pphhầầnn  ttửử  ??  
AA..  44        BB..  1133        CC..  66        DD..  33  

CCââuu  88..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ssốố  nngguuyyêênn  ddưươơnngg  mm  đđểể  bbấấtt  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  
2 32x m  luôn nghiệm đúng 

A. 7    B. 6    C. 8    D. 5  

CCââuu  99..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  mm  nnhhỏỏ  hhơơnn  1100  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  
29 3 2x x m   ccóó  hhaaii  nngghhiiệệmm  tthhựựcc  

pphhâânn  bbiiệệtt  ??  
AA..  1144        BB..  2233        CC..  2200        DD..  2255  
CCââuu  1100..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  ccủủaa  tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  ssaauu  ccóó  nngghhiiệệmm  tthhựựcc  

2 24 2 23 2.3 2 3 0x x m     ..  
AA..  1144        BB..  5500        CC..  1166        DD..  2244  

CCââuu  1111..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ssốố  nngguuyyêênn  ddưươơnngg  mm  đđểể  bbấấtt  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  
2

2x x m  có nghiệm thuộc [0;2]. 
A. 2    B. 1    C. 0    D. 4  

CCââuu  1122..  TTììmm  ttậậpp  hhợợpp  ttấấtt  ccảả  ccáácc  ggiiáá  ttrrịị  tthhaamm  ssốố  tthhựựcc  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  4 3.2 2 0x x m    ccóó  nngghhiiệệmm  tthhựựcc  
tthhuuộộcc  kkhhooảảnngg  ((00;;22))..  

AA..   0;       BB..  
1

;8
4

   
      CC..  

1
;2

4
   

      DD..  
1

;6
4

   
  

CCââuu  1133..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  mm  nnhhỏỏ  hhơơnn  1100  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  9 5.3 6 0x x m    ccóó  hhaaii  nngghhiiệệmm  ttrrááii  
ddấấuu..  
AA..  1133        BB..  1100        CC..  44        DD..  33  

CCââuu  1144..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  mm  nnhhỏỏ  hhơơnn  1100  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh   25 5 .5 7 0x xm m     ccóó  hhaaii  

nngghhiiệệmm  ccùùnngg  ddưươơnngg..  
AA..  00        BB..  44        CC..  22        DD..  44  

CCââuu  1155..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ssốố  nngguuyyêênn  ddưươơnngg  mm  đđểể   3 34 , 2;4x x m x      

A. 2    B. 1    C. 3    D. 0  
CCââuu  1166..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  mm  nnhhỏỏ  hhơơnn  1100  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  ssaauu  ccóó  hhaaii  nngghhiiệệmm  ccùùnngg  ââmm..  

 100 2 .10 3 8 0x xm m     ..  

AA..  66        BB..  44        CC..  22        DD..  00  
CCââuu  1177..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  mm  ttrroonngg  kkhhooảảnngg  [[––  2200;;2200]]  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  ccóó  hhaaii  nngghhiiệệmm  ccùùnngg  ddưươơnngg..  
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 16 6 .4 2 9 0x xm m       

AA..  1122        BB..  1111        CC..  1100        DD..  1122  
CCââuu  1188..  CCóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  ccủủaa  tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  ssaaoo  ccóó  nngghhiiệệmm  tthhuuộộcc  đđooạạnn  [[00;;11]]  ??  

  1 1 2 24 4 1 2 2 16 8x x x xm m         ..  

AA..  22        BB..  44        CC..  33        DD..  55  
CCââuu  1199..  CCóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  ccủủaa  tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  ssaauu  ccóó  nngghhiiệệmm  tthhựựcc..  

 2 21 1 1 19 2 .3 2 1 0x xm m        ..  

AA..  
64

4
7

m      BB..  
64

4
7

m      CC..  
64

4
7

m      DD..  
64

4
7

m    

CCââuu  2200..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  ddưươơnngg  ccủủaa  mm  đđểể   2 21 4 1 425 2 5 2 1 0x xm m        ccóó  nngghhiiệệmm  

tthhựựcc..  
AA..  112200        BB..  111177        CC..  111199        DD..  111166  
CCââuu  2211..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  ddưươơnngg  ccủủaa  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  ssaauu  ccóó  nngghhiiệệmm  tthhựựcc..  

 2 1 2 19.25 9 5 1 0x x x xm m        ..  

AA..  99        BB..  1133        CC..  1122        DD..  2200  

CCââuu  2222..  TTậậpp  hhợợpp  ttấấtt  ccảả  ccáácc  ggiiáá  ttrrịị  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh   2 1 2 38 .2 2 1 .2 0x x xm m m m      ccóó  bbaa  nngghhiiệệmm  

tthhựựcc  pphhâânn  bbiiệệtt  llàà  kkhhooảảnngg  ((aa;;bb))..  TTíínnhh  .S a b ..  

AA..  
4

3
S        BB..  

5 3

3
S        CC..  

3

2
S        DD..  

2

3
S    

CCââuu  2233..  Tìm m để phương trình 4x - 2(m - 1). 2x + 3m - 4 = 0 có 2 nghiệm x1, x2 sao cho x1 + x2 = 3. 

A. m = 
5

2
. B. m = 4. C. 

7

3
m  . D. m = 2. 

CCââuu  2244..  Tìm m để phương trình 4x - 2(m + 1). 2x + 3m - 8 = 0 có hai nghiệm trái dấu. 

A. - 1 < m < 9.   B. m < 
8

3
.   C. 

8

3
 < m < 9.   D. m < 9. 

CCââuu  2255..  Tìm m để phương trình 
2 2x x 24 2 6 m    có đúng 3 nghiệm. 

A. m = 3.   B. m = 2.   C. m > 3.   D. 2 < m < 3 

CCââuu  2266..  Với giá trị nào của tham số m   thì phương trình    2 3 2 3  
x x

m     vô nghiệm? 

A. 2m  . B. 2m  .        C. 2m  .    D. 2m  . 
______________________________________ 
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – P6) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
CCââuu  11..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  mm  nnhhỏỏ  hhơơnn  1100  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  4 3.2 5 0x x m    ccóó  hhaaii  nngghhiiệệmm  ttrrááii  
ddấấuu..  
AA..  11        BB..  33        CC..  77        DD..  1100  

CCââuu  22..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  mm  nnhhỏỏ  hhơơnn  1100  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  25 2.5 4 0x x m    ccóó  hhaaii  nngghhiiệệmm  ttrrááii  
ddấấuu..  
AA..  11        BB..  00        CC..  44        DD..  22  

CCââuu  33..  GGọọii  0m llàà  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh   9 2 1 3 243 0x xm    ccóó  hhaaii  nngghhiiệệmm  tthhựựcc  

1 2;x x tthhỏỏaa  mmããnn    1 21 1 12x x   ..  GGiiáá  ttrrịị  0m tthhuuộộcc  kkhhooảảnngg  nnààoo  ddưướớii  đđââyy  ??  

AA..   5 7;10 3     BB..   0;2 3       CC..   2 5;4 7     DD..   3 11;17   

CCââuu  44..  TTììmm  ttậậpp  hhợợpp  ttấấtt  ccảả  ccáácc  ggiiáá  ttrrịị  tthhựựcc  ccủủaa  tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh   3 4 2 5 0x x xm    ccóó  nngghhiiệệmm  

tthhuuộộcc  kkhhooảảnngg   0;2   

AA..   3;4       BB..   2;4         CC..   2;4       DD..   3;4   

CCââuu  55..  CChhoo  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh   4 10 1 2 8 0x xm    vvớớii  mm  llàà  tthhaamm  ssốố  tthhựựcc..  BBiiếếtt  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  đđãã  cchhoo  ccóó  22  nngghhiiệệmm  

1 2;x x   tthhỏỏaa  mmããnn  2 2
1 2 1 2

2 2 5

x x x x
  ..  MMệệnnhh  đđểể  nnààoo  ddưướớii  đđââyy  đđúúnngg  ??  

AA..  0 1m        BB..  1 0m         CC..  1 2m        DD..  2 3m      

CCââuu  66..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  ccủủaa  tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh   5 6 7 2 5 .18x x x xm    ccóó  nngghhiiệệmm  

tthhựựcc   0;3x ..  

AA..          BB..  2m        CC..  5m        DD..  
5

2
m    

CCââuu  77..  PPhhưươơnngg  ttrrììnnhh  
14 2.6 .9 0x x xm    ccóó  22  nngghhiiệệmm  tthhựựcc  pphhâânn  bbiiệệtt  nnếếuu    

AA..  0m        BB..  
1

4
m        CC..  

1
0

4
m        DD..  0m    

CCââuu  88..  TTììmm  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  ddưươơnngg  nnhhỏỏ  nnhhấấtt  ccủủaa  mm  đđểể  bbấấtt  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  14 2018 .2 3 1009 0x xm m    ccóó  
nngghhiiệệmm..  
AA..  1m        BB..  2m        CC..  3m        DD..  4m    

CCââuu  99..  CCóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ssốố  nngguuyyêênn  mm  tthhuuộộcc  kkhhooảảnngg  ((00;;22001188))  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  10 . xm x m e  ccóó  hhaaii  nngghhiiệệmm  pphhâânn  
bbiiệệtt..  
AA..  99        BB..  22001177      CC..  22001166      DD..  22000077  

CCââuu  1100..  PPhhưươơnngg  ttrrììnnhh     9 2 2 1 .3 3 4 1 0x xm m     ccóó  hhaaii  nngghhiiệệmm  tthhựựcc  tthhỏỏaa  mmããnn  đđiiềềuu  kkiiệệnn  

  1 22 2 12x x   ..  GGiiáá  ttrrịị  tthhaamm  ssốố  mm  tthhuu  đđưượợcc  tthhuuộộcc  kkhhooảảnngg  nnààoo  ssaauu  đđââyy  ??  

AA..  ((33;;99))      BB..   9;       CC..  
1

;3
4

 
 
 

      DD..  
1

;2
2

  
 

  

CCââuu  1111..  TTììmm  ggiiáá  ttrrịị  tthhựựcc  ccủủaa  tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  
1 24 .2 1 0x xm m    ccóó  hhaaii  nngghhiiệệmm  tthhựựcc  pphhâânn  bbiiệệtt  

1 2,x x tthhỏỏaa  mmããnn  1 2 4x x  ..  

AA..  17m        BB..  
17

15
m        CC..  

5

3
m        DD..  

9

7
m    

CCââuu  1122..  TTììmm  ggiiáá  ttrrịị  tthhựựcc  ccủủaa  tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  
14 2 0x x m   ccóó  hhaaii  nngghhiiệệmm  tthhựựcc  pphhâânn  bbiiệệtt..  

AA..   ;1       BB..   0;       CC..  ((00;;11]]      DD..  ((00;;11))  

CCââuu  1133..  PPhhưươơnngg  ttrrììnnhh   9 2 7 .3 0x xm m    ccóó  hhaaii  nngghhiiệệmm  tthhựựcc  1 2,x x tthhỏỏaa  mmããnn  1 2 2x x  ..  GGiiáá  ttrrịị  tthhaamm  ssốố  

mm  tthhuu  đđưượợcc  nnằằmm  ttrroonngg  kkhhooảảnngg  nnààoo  ??  
AA..  ((55;;99))      BB..  [[99;;1100))      CC..  ((8800;;8855))      DD..  ((1177;;2222))  

CCââuu  1144..  TTììmm  đđiiềềuu  kkiiệệnn  ccủủaa  tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  
19 2.3 0x x m   ccóó  hhaaii  nngghhiiệệmm  tthhựựcc  1 2,x x ccóó  ttổổnngg  
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bbằằnngg  11..  
AA..  3m        BB..  6m        CC..  1m        DD..  3m     

CCââuu  1155..  TTììmm  ttậậpp  hhợợpp  ttấấtt  ccảả  ccáácc  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  19 2.3 0x x m   ccóó  hhaaii  nngghhiiệệmm  tthhựựcc  

1 2,x x tthhỏỏaa  mmããnn  đđiiềềuu  kkiiệệnn  1 20 1x x   ..  

AA..  ((00;;99))      BB..  ((00;;55))      CC..  ((55;;99))      DD..  ((66;;99))  

CCââuu  1166..  TTììmm  ttậậpp  hhợợpp  ttấấtt  ccảả  ccáácc  ggiiáá  ttrrịị  tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  116 3.4 0x x m   ccóó  hhaaii  nngghhiiệệmm  ttrrááii  ddấấuu..  
AA..  ((00;;3366))      BB..  ((1111;;3366))      CC..  ((00;;1111))      DD..  ((00;;1133))  

CCââuu  1177..  TTììmm  đđiiềềuu  kkiiệệnn  ccủủaa  tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh   2 21 1 1 19 6 3 2 9 0x xm m        ccóó  nngghhiiệệmm..  

AA..  
18

0;
5

m
    

    BB..   0;m      CC..  
36

0;
11

m
    

    DD..   20;0m    

CCââuu  1188..  TTììmm  ttấấtt  ccảả  ccáácc  ggiiáá  ttrrịị  tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  
2 1 1 12 2 0x x m     ccóó  nngghhiiệệmm  dduuyy  nnhhấấtt..  

AA..  3m        BB..  
1

8
m        CC..  1m        DD..  3m     

CCââuu  1199..  TTììmm  đđiiềềuu  kkiiệệnn  tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  
22 .2 2 0x xm m   ccóó  hhaaii  nngghhiiệệmm  pphhâânn  bbiiệệtt  1 2,x x tthhỏỏaa  mmããnn  

đđiiềềuu  kkiiệệnn  1 2 3x x  ..  

AA..  4m        BB..  
3

2
m        CC..  3 3m        DD..  

9

2
m    

CCââuu  2200..  TTììmm  đđiiềềuu  kkiiệệnn  ccủủaa  tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  
281 x x m  ccóó  nngghhiiệệmm..  

AA..  
1

3
m        BB..  0m        CC..  1m        DD..  

1

8
m     

CCââuu  2211..  Với giá trị nào của tham số m  thì phương trình    2 3 2 3  
x x

m     có hai nghiệm phân biệt? 

A. 2m  . B. 2m  .          C. 2m  .    D. 2m  . 

CCââuu  2222..  Với giá trị của tham số m  thì phương trình    1 16 2 2 3 4 6 5 0x xm m m       có hai nghiệm trái 

dấu? 

A. 4 1.m     B. Không tồn tại m .            C. 
3

1
2

m   .   D. 
5

1
6

m    . 

CCââuu  2233..  Với giá trị nào của tham số m  thì phương trình 14 .2 2 0x xm m    có hai nghiệm 1 2,  x x  thoả mãn 

1 2 3x x  ? 

A. 4m  . B.  2m  .            C. 1m  .    D. 3m  . 

CCââuu  2244..  Cho bất phương trình:    9 1 .3 0 1x xm m    . Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để bất phương 

trình  1  nghiệm đúng 1x  . 

A.
3

.
2

m  
 

B. 
3

.
2

m             C. 3 2 2.m      D. 3 2 2.m    

______________________________________ 
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – P7) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Câu 1. Phương trình     2x 1 x3 4.3 1 0có 2 nghiệm ,1 2x x trong đó < 1 2x x . Chọn phát biểu đúng ? 

A.   1 2x x 2   B.   1 2x 2x 1  C. .  1 2x x 1   D.  1 22x x 0  

Câu 2. Giải phương trình    x x x3 5 3 5 7.2    . Ta có tổng các nghiệm bằng : 

A. 2    B. 1    C. 0    D. Đáp án khác 

Câu 3. Giải phương trình 2 22 2x x4 (x 7).2 12 4x 0     . Ta có số nghiệm bằng : 
A. 0 B. 1 C. 2 D. 4 

Câu 4. Phương trình    sin 2 3cosx2 22 x x 2 x x


      có số nghiệm là: 

A. Vô số nghiệm B. 1 C. 2 D. 3 

Câu 5. Phương trình:  x x3.4 3x 10 .2 3 x 0      có 1 nghiệm dạng alog b . Tìm a 2b : 

A. 4    B. 6     C. 8     D. 10  

Câu 6. Phương trình 6 8 10x x x  có bao nhiêu nghiệm thực ? 
A. 2    B. 1    C. 3    D. 4 

Câu 7. Phương trình 5 8 10 2018x x x x   có bao nhiêu nghiệm thực ? 
A. 2    B. 1    C. 3    D. 4 

Câu 8. Phương trình 2.5 3.8 4.2017 2018x x x x   có bao nhiêu nghiệm thực ? 
A. 2    B. 1    C. 3    D. 4 

Câu 9. Phương trình 2.5 3.8 4.20 2018 5.2011x x x x x    có bao nhiêu nghiệm thực ? 
A. 2    B. 1    C. 3    D. 4 

Câu 10. Phương trình    2 3 2 3 20
x x

x    có bao nhiêu nghiệm thực ? 

A. 2    B. 1    C. 3    D. 4 

Câu 11. Phương trình 
2 2 23 2 6 5 2 3 74 4 4 1x x x x x x        có bốn nghiệm phân biệt , , ,a b c d theo thứ tự tăng dần. 

Tính giá trị biểu thức 2 3 4a b c d   . 
A. 10    B. 3    C. 4    D. 5 

Câu 12. Phương trình 6 27.2 4.3 108 0x x x    có bao nhiêu nghiệm dương ? 
A. 2    B. 1    C. 4    D. 3 

Câu 13. Phương trình 2 3 2 3 1 42 5 2 0x x x x       có tổng các nghiệm bằng 
A. 2    B. – 1    C. 1    D. 2 

Câu 14. Phương trình  22 13 3 12 2 2 2 xx x x       có tổng các nghiệm bằng 
A. 2    B. 1    C. 3    D. 4 

Câu 15. Phương trình 
2 25 6 1 6 52 2 2.2 1x x x x      có bao nhiêu nghiệm dương ? 

A. 2    B. 1    C. 3    D. 4 

Câu 16. Cho hàm số 
2x x 2y 7   . Nghiệm của bất phương tŕnh y/ < 0 là 

A. 
1

0 x
2

     B. 
1

x
2

     C. x 0    D. 
1

x
2

  

Câu 17. Tập nghiệm của bất phương trình 

x
x x 24.3 9.2 5.6    là 

A. 
 ;4

   B. 
 5;

   C. 
 4;

   D. 
 ;5

 

Câu 18. Nghiệm của bất phương trình 
x x x5.4 2.25 7.10 0    là 

A. 1 x 2     B. 1 x 1      C. 0 x 1     D. 0 x 1   
Câu 19. Tập nghiệm của bất  phương trình x 1 x 1 x25 9 34.15    là: 

A.  2;0    B.  0;    C.  ; 2     D.    ; 2 0;     

Câu 20. Tập nghiệm của bất phương trình: x x x 16 1 8 27     

A.  ;0    B.  1;2    C. ¡     D.  3;  

Câu 21. Tập nghiệm của bất phương trình:    x x

2 1 2 1 2 2 0      
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A.  1;1    B.  ; 1     C.  ; 1   1;    D.  1;  

Câu 22. Tập nghiệm của bất phương trình:
1 1 1

x x x2.4 6 9   

A.  0;    B. 2

3
;log

2
  
 

  C. 2

3
0;log

2
 
 
 

   D.  3log 2;1  

Câu 23. Tập nghiệm của bất phương trình: x x x8 18 2.27   

A.  ;0    B.  0;1    C.  1;1    D.  0;  

Câu 24. Tập nghiệm của bất phương trình:

2 1
1

x x1 1
3 12

3 3


        
   

 

A.  1;0    B.  ; 1     C.  2;     D.  0;  

Câu 25. Tập nghiệm của bất phương trình:
2 2x x 1 x x 29 10 3 1 0        

A.  0;1        B.    ; 2 1;     

C.      ; 2 1;0 1;          D.    2; 1 1;     

Câu 26. Tập nghiệm của bất phương trình: x 2 x 24 16 10 2     

A.  3;11    B.    ;3 11;     C.  11;    D.    2;3 11;   

Câu 27. Tập nghiệm của bất phương trình:       x x x

7 5 2 2 5 3 2 2 3 1 2 1 2 0          

A.  0;1    B.  ;0    C.  1;    D.    2;0 1;    

Câu 28. Giải phương trình:  22 2 x 1x x 1 x4 2 2 1     

A.    ; 1 0;1     B.  ;0    C.    0;1 1    D.  1;  

Câu 29. Tập nghiệm của bất phương trình: x x x x5.3 3.2 7.2 4.3    

A. R    B.  ; 2     C.  2; 
  

 D.  0;  

Câu 30. Tập nghiệm của bất phương trình:   x 22 4 x 2x 3 0     là: 

A.    ;1 2;3    B.    ; 1 2;3     C.  2;3    D.    ; 2 2;3    

Câu 31. Tập nghiệm của bất phương trình: x x 1 x 2 x 1 x 1 x 25 5 5 3 3 3          

A. R    B.  ;2    C.  2;    D.  ;2  

Câu 32. Tập nghiệm của bất phương trình:
2x 3 x 8

4 x 8 x 2
1

3 243 9
9

 
      là: 

A.  \ 2; 8 ¡       B.   62
; 4 ;

41
     
 

 

C.    ; 8 4;          D.   62
4; 2 ;

41
     
 

 

Câu 33. Tập nghiệm của bất phương trình: x 2 x 1 x 12 2 1 2 1       

A. R    B.  ; 1     C.  2;     D.  0;
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – P8) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Câu 1. Tập nghiệm của bất phương trình:    
2x 5x 4 x 42 2x 3 x 3
  

    

A.  0;6    B.  ;0    C.  6;    D.  0;  

Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình: 2 x 1 x 2 x4x x 3 3 2x .3 2x 6       

A. 
3

1;
2

   
       B.   3

; 1 ;
2
     

  

C. 3

3
log 2;

2
 
  

       D.  3

3
1; log 2 ;

2
    

 

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình:
2 2x x 5 x 1 x 54 12 2 8 0         

A.
9

5;
4

 
  

   B.   ; 5 3;     C.  9
; 5 ;3

4
      

 D. Đáp án khác 

Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình: x 1 x x
x

3
27 27 16 3 6 0

3
       

 
 

A. 3

21 3
; log

2

 
  
 

  B.  ;1    C. 3 3

21 3 21 3
log ;log

2 2

  
  
 

 D.  1;   

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình:
2x 3 x 5x 62 3    

A.  0;2    B.  ;2   C.  32 log 2;3    D.  0;  

Câu 6. Số nghiệm nguyên của bất phương trình:
x x 2

x x

2.3 2
1

3 2





 

A. 1    B. 2   C. 0     D. 3 

Câu 7. Nghiệm của bất phương trình 
x x 1

x
1 x

4 2 8
8

2





 
  là: 

A. x 1    B. x 1   C. x 2     D. x 1   
Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình: x x x 112.3 3.15 5 20    

A. R    B.  0;1   C.  1;     D.    0; \ 1  

Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình:      22x x x2 2 2 2 1 2 1      

A.  ;0  1;    B.  0;1   C.  1;2     D.  0;  

Câu 10. Tập nghiệm của bất phương trình:      x x x

9 3 11 2 2 5 2 6 2 3 2 1       

A.  ;0    B.  0;1   C.  1;1     D.  0;  

Câu 11. Tập nghiệm của bất phương trình:
x

x

2x

2 5
5 3 5

5 4


 


 

A. 
1

;
2

  
 

      B. 
1

;
2

   
   

C.  5 5log 2;log 20      D.  5 5

1
log 2; log 20;

2
   
 

 

Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình:
2

2 2 2log 2x log 6 log 4x4 x 2.3   

A. 
1

0;
4

 
  

   B. 
1

;
4
  

  C. 
1

0;
4

 
  

    D.  1;  

Câu 13. Tập nghiệm của bất phương trình:
4

4
1

xx x x22.3 9 9
    

A.
7 3 5

0;
2

 
 
 

  B. 
7 3 5

;
2

 
 

 
 C.  16;     D. 

7 3 5
1;

2

 
 
 
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Câu 14. Tập nghiệm của bất phương trình: 2x x x 4 x 43 8.3 9.9 0      

A.  4;0    B.  0;1    C.  1;1    D.  0;  

Câu 15. Tập nghiệm của bất phương trình:
2 2x x x 2x 3 1 x 2x 34 3.2 4 0         

A.
7

3;
2

 
  

   B. 
7

;
2
     

 C.  1;0
  

 D.  0;3  

Câu 16. Số nghiệm của bất phương trình: 52x log 2x x x 15 1 5 3 5 2 5 16         là: 
A. 3    B. 2    C. 0    D.   

Câu 17. Tập nghiệm của bất phương trình: x3 5 2x   

A. R    B.  ;1    C.  ; 1     D.  1;  

Câu 18. Tập nghiệm của bất phương trình: x x x4 3 5   

A. R    B.  ;2    C.  ;0    D.  2;  

Câu 19. Số nghiệm nguyên dương của bất phương trình:
x

x 22 3 1   
A. 3    B. 2    C. 0    D. 1 
Câu 20. Tập nghiệm của bất phương trình: x x3 5 6x 2    

A.R    B.    ;0 1;     C.  ;0    D.  1;  

Câu 21. Tập nghiệm của bất phương trình:    x xx 4 9 x 5 3 1 0        

A.  ;0    B.  1;0    C.    ; 1 0;      D.  0;  

Câu 22. Tập nghiệm của bất phương trình:  2 2x 2 x 24 x 7 2 12 4x 0       

A.    ; 1 1;      B.  2;1    C.    2; 1 1; 2    D.  0;  

Câu 23. Tập nghiệm của bất phương trình:  2 x 1 x x 1 x 1 xx .5 3 3 5 x 2 5 3 0          

A.  1;1    B.  ; 1     C.  ;1  1;    D.  1;  

Câu 24. Tập nghiệm của bất phương trình: 2x 1 2x 2x 1 x x 1 x 22 3 5 2 3 5         

A.  ;0    B.  1;0    C.    ; 1 0;      D.  1;  

Câu 25. Tập nghiệm của bất phương trình:  2 2x 1 x x2 2 x 1     

A.  ;1    B.     C. \{1}¡    D.  1;  

Câu 26. Tập nghiệm của bất phương trình:  3 3x x x x36 2 3 9 8 4.27     

A.  ;0    B.  2;1 (1; )     C.    ; 2 1;   
 
 D.  1;  

Câu 27. Số nghiệm nguyên của bất phương trình:
2x 3x 1 x 2 22 2 x 4x 3 0        

A. 3    B. 2    C. 0    D. 1 

Câu 28. Tập nghiệm của bất phương trình:
2x 3x 1 x 2 22013 2013 x 3x x 3 0         

A.  ;0    B.     C.  3     D.  3;  

Câu 29. Cho bất  phương trình

2 1
1

x x1 1
3. 12

3 3


       
   

 (*). Khẳng định nào là sai? 

A. x 1  không phải là nghiệm của (*)   B. Tập nghiệm của (*) là  1;0  

C. Tập nghiệm của (*) là  1;      D. (*) không có nghiệm nguyên 

______________________________________ 
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – P9) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Câu 1. Giải bất phương trình 6x + 4 < 2x + 1 + 2. 3x. Ta có nghiệm. 
A. 2log 3  < x < 1.  B. 1 < x < 2log 3 .  C. 3log 2  < x < 1.  D. 1 < x < 3log 2 . 

Câu 2. Giải bất phương trình      
22x x x   12 1 2 2 1 . 2 5     . Ta có nghiệm. 

A. x > 2.   B. x < 1.   C. x < 2.   D. x > 1. 

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình 
2 233 9x    là 

A.  5;5 .   B.  ;5 .   C.  5; .   D.  0;5 . 

Câu 4. Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình 
2110 5x m   có nghiệm 

A.10    B. 3    C. 9    D. Vô số 

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình 
2 72 4x    là 

A. ( 3;3) .   B. (0;3) .   C. ( ;3) .   D. (3; ) . 

Câu 6. Có bao nhiêu số nguyên m lớn hơn – 9 để bất phương trình 
418 x m   luôn đúng 

A.9    B. 8    C. 10    D. Vô số 

Câu 7. Tập nghiệm S của bất phương trình 

2 4
1

8
2

x x
   
 

 là 

A.  ;3S   .  B.  1;S   .  C.    ;1 3;S     . D.  1;3S  . 

Câu 8. Có bao nhiêu số nguyên m nhỏ hơn 10 để hàm số 2( 2 1)y x x m     luôn xác định 
A.5    B. 8    C. 4    D. 9 

Câu 9. Nghiệm của phương trình 2 42 2x x   là 
A. 16x  .   B. 16x   .   C. 4x   .   D. 4x  . 

Câu 10. Có bao nhiêu số nguyên m lớn hơn – 8 để bất phương trình 4 2.2x x m  luôn nghiệm đúng 
A.6    B. 4    C. 3    D. 2 
Câu 11. Nghiệm của phương trình 2 32 2x x   là 
A. 8x  .   B. 8x   .   C. 3x  .   D. 3x   . 

Câu 12. Có bao nhiêu số nguyên m nhỏ hơn 100 để phương trình 
2 2 36x x m   có nghiệm 

A.68    B. 19    C. 12    D. 15 

Câu 13. Tập nghiệm của bất phương trình 

1
2

1 1

3 3

x      
   

 là: 

A. 
1

0;
2

 
 
 

.   B. 
1

;
2
  

.   C. 
1

0;
2

 
  

.   D. 
1

;
2

  
 

. 

Câu 14. Tính tổng các giá trị m để phương trình 225 3.5 5 5x x m m    có ba nghiệm phân biệt 
A.5    B. 4    C. 2    D. 10 

Câu 15. Tập nghiệm của bất phương trình 2 1
3

9
x   là 

A.  4;  .   B.  ;4 .   C.  ;0 .   D.  0; . 

Câu 16. Có bao nhiêu số nguyên m nhỏ hơn 20 để phương trình    2 5 2 3 0x x xm m m     có ba 

nghiệm phân biệt 
A.10    B. 18    C. 12    D. 6 

Câu 17. Tìm nghiệm của bất phương trình 

1
1 1

2 4

x
   
 

. 

A. 3x  .   B. 3x  .   C. 3x  .   D. 1 3x  . 

Câu 18. Bất phương trình 

2 2
1 1

2 8

x x
   
 

 có tập nghiệm là 

A.  3; .    B.  ; 1 .     C.  1;3 .    D.  1;3 .  
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Câu 19. Có bao nhiêu số nguyên m nhỏ hơn 20 để phương trình 9 6 .4x x xm  có nghiệm 
 
A.20    B. 21    C. 19    D. 14 

Câu 20. Nghiệm nguyên lớn nhất của bất phương trình 
2 24 64x x   là 

A. 2 .    B. 1 .    C. 3 .    D. 0 . 

Câu 21. Tập nghiệm của bất phương trình 

2

3 81

4 256

x
   
 

 là 

A.  ; 2  .   B.    ; 2 2;  U . C. R.    D.  2;2 . 

Câu 22. Tìm số nghiệm thuộc (0;100) của phương trình sin 14 6x   
A.32    B. 15    C. 40    D. 34 

Câu 23. Tập nghiệm của bất phương trình 
2 12 8x    là 

A.  0;2 .   B.  ; 2 .   C.  2;2 .   D.  2; . 

Câu 24. Xác định tập nghiệm S  của bất phương trình 
2 3

1
3

3

x
   
 

. 

A.  ;1S   .  B.  1;S   .  C.  1;S   .  D.  ;1S   . 

Câu 25. Có bao nhiêu giá trị nguyên m để phương trình 16 4.12 .9x x xm  có hai nghiệm phân biệt 
A.3    B. 2    C. 4    D. 1 

Câu 26. Có bao nhiêu giá trị nguyên m để phương trình 4 ( 4).2 4 0x xm m    có hai nghiệm phân biệt 
A.Vô số   B. 29    C. 5    D. 14 

Câu 27. Tập nghiệm của bất phương trình 
2 1

2

1
1

1

x

a


    

 (với a  là tham số, 0a  ) là 

A. 
1

;
2

   
 

.   B.  0; .   C.  ;0 .   D. 
1

;
2

   
 

. 

Câu 28. Số nghiệm nguyên của bất phương trình 
2 32 16x x   là 

A. 5 .    B. 6 .    C. 4 .    D. 3 . 

Câu 29. Gọi k là giá trị nhỏ nhất của m để bất phương trình 
2 2sin cos4 4x x m  có nghiệm. Giá trị k thuộc khoảng 

A.(3;5)    B. [5;6)   C. (6;8)   D. (1;3) 

Câu 30. Nghiệm của bất phương trình 
2

2 4 x x  là 
A. 1 2  x .   B. 1x .   C. 2x .   D. 2 1  x . 

Câu 31. Tập nghiệm của phương trình 

2 2 3
11

7
7

x x
x

 
   

 
 là 

A.  1 .   B.  1;2 .   C.  1;4 .   D.  2 . 

Câu 32. Gọi 1 2,  x x  là hai nghiệm của phương trình 

2 2 3
1 1

7
7

x x
x

 
    

 
. Khi đó 2 2

1 2x x  bằng: 

A. 17 .    B. 1.    C. 5 .    D. 3 . 

Câu 33. Có bao nhiêu giá trị nguyên m để phương trình 4 ( 4).2 4 0x xm m    có hai nghiệm phân biệt mà 
tổng hai nghiệm nhỏ hơn 8. 
A.68    B. 67    C. 52    D. 45 

Câu 34. Giải phương trình  
1

5 7 2
2,5

5

x
x


    

 
. 

A. 1x  .   B. 1x  .   C. 1x  .   D. 2x  . 

Câu 35. Tổng các nghiệm của phương trình 
2 2 22 8x x x   bằng 

A. 6 .    B. 5 .    C. 5 .    D. 6 . 

Câu 36. Tìm nghiệm của phương trình  2 1

7 4 3 2 3
x

   . 

A. 
1

4
x  .   B.  7 4 3

1 log 2 3x


    .C. 
3

4
x   .   D. 

25 15 3

2
x


 . 

______________________________________ 
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – P10) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Câu 1. Tìm nghiệm của phương trình 13 27x   
A. 10x     B. 9x     C. 3x     D. 4x   

Câu 2. Cho ln 3; ln 5a b  . Tính theo a, b giá trị biểu thức 
3 4 124

ln ln ... ln
4 5 125
    

A.a – 2b   B. a + 2b   C. a + 3b   D. a – 3b 

Câu 3. Phương trình 2 12 32x   có nghiệm là 

A. 3x     B. 
5

2
x     C. 2x     D. 

3

2
x   

Câu 4. Tính tổng các nghiệm của phương trình 
2 5 204 5x x    

A.20    B. 5    C. 4    D. Kết quả khác 

Câu 5. Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình 
225 x m  có nghiệm 

A.23    B. 25    C. 7    D. 19 

Câu 6. Tổng bình phương các nghiệm của phương trình 

2

3 2 1
5

5

x
x


    

 
 bằng 

A. 2 .    B. 5 .    C. 0 .    D. 3 . 

Câu 7. Gọi S  là tập hợp tất cả giá trị nguyên của tham số m  sao cho phương trình 1 216 .4 5 45 0x xm m     
có hai nghiệm phân biệt. Hỏi S  có bao nhiêu phần tử? 
A. 6     B. 4     C. 13     D. 3  

Câu 8. Tìm giá trị thực của tham số m  để phương trình 19 2.3 0x x m    có hai nghiệm thực 1x , 2x  thỏa mãn 

1 2 1x x  . 

A. 3m     B. 1m    C. 6m     D. 3m   

Câu 9. Cho bất phương trình 

2 1 2 1
2 2

3 3

x x x  
      
   

 có tập nghiệm  ;S a b . Giá trị của b a  bằng 

A. 3 .    B. 4 .    C. 2 .    D. 1. 

Câu 10. Cho bất phương trình 14 5.2 16 0x x    có tập nghiệm là đoạn  ;a b . Tính  2 2log a b  

A. 2 .    B. 1.    C. 0 .    D. 10 . 

Câu 11. Gọi S là tất cả các giá trị nguyên của tham số m sao cho phương trình 1 24 .2 2 5 0x xm m    có hai 
nghiệm phân biệt. Hỏi S có bao nhiêu phần tử. 
A. 2     B. 1    C. 3     D. 5  

Câu 12. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để phương trình 14 2 0x x m    có hai nghiệm thực phân 
biệt 

A.  0;m    B.  ;1m     C.  0;1m    D.  0;1m  

Câu 13. Cho phương trình 0813).32(9  xx m ( m là tham số thực). Giá trị của m để phương trình đã cho có 

hai nghiệm phân biệt 21, xx thỏa mãn 102
2

2
1  xx thuộc khoảng nào sau đây 

A.  10;5 .   B.  5;0 .   C.  15;10 .   D.  ;15 . 

Câu 14. Phương trình 14 3.2 0x x m    có hai nghiệm thực 1 2,x x  thỏa mãn 1 2 1x x   . Giá trị của m  thuộc 

khoảng nào sau đây? 

A.  5;0 .   B.  7; 5  .   C.  0;1 .   D.  5;7 . 

Câu 15. Phương trình 022.4 1   mm xx  có hai nghiệm 21 , xx  thỏa mãn 321  xx  khi 

A. 4m  .   B. 3m  .   C. 2m  .   D. 1m  . 

Câu 16. Biết rằng tập các giá trị của tham số m  để phương trình    3 9 2 1 3 1 0x xm m m       có hai 

nghiệm phân biệt là một khoảng  ;a b . Tính tích .a b . 

A. 4     B. 3     C. 2     D. 3  

Câu 17. Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình 39 4.3x x m  có hai nghiệm phân biệt 
A.2    B. 1    C. 3    D. 4 
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Câu 18. Tập nghiệm của bất phương trình 
1

9
3

x
   
 

 trên tập số thực là 

A.  2; .   B.  ; 2  .   C.  ; 2 .   D.  2;  . 

Câu 19. Tập nghiệm của bất phương trình 1 24 8x x   là 

A.  8; .   B.  .    C.  0;8 .   D.  ;8 . 

Câu 20.  Tồn tại bao nhiêu số nguyên m < 30 để phương trình 9 2.3 3x x m    có nghiệm dương 
A.27    B. 24    C. 20    D. 15 

Câu 21.  Có bao nhiêu số nguyên m nhỏ hơn 20 để bất phương trình 9 2.6 .4x x xm  có nghiệm 
A.10    B. 11    C. 12    D. 13 

Câu 22. Tập nghiệm của bất phương trình 
2 22 8x x   là 

A.  ; 3  .   B.  3;1 .   C.  3;1 .   D.  3;1 . 

Câu 23. Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình 3 4 5x x x m    
A.10    B. Vô số   C. 14    D. 24 

Câu 24. Số nghiệm nguyên của bất phương trình 

22 3 7
2 211

3
3

x x
x

 
   

 
 là 

A. 7.    B. 6.    C. vô số.   D. 8. 

Câu 25. Nghiệm của phương trình 13 9x   là: 
A. 2x   .   B. 3x  .   C. 2x  .   D. 3x   . 

Câu 26. Tìm số nghiệm thuộc  0;20  phương trình 
2 2sin cos4 4 4x x   

A.20    B. 40    C. 34    D. 18 

Câu 27. Tính tích các giá trị m để bất phương trình 2 216 ( 5)4 4 0x xm m     có độ dài tập nghiệm bằng 3 
A.50    B. – 60    C. – 20    D. – 30 

Câu 28. Biết tập nghiệm của bất phương trình 
2

2 3
2

x
x

   là  ;a b . Giá trị a b  bằng 

A. 3 .    B. 2 .    C. 0 .    D. 1. 

Câu 29.  Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình 2 225 (3 )5 3 0x xm m    có hai nghiệm phân biệt 
A.Vô số   B. 4    C. 5    D. 15 

Câu 30.  Tìm số nghiệm trong khoảng (0;200) của phương trình sin2021 2020x  . 
A.64    B. 60    C. 14    D. 45 
Câu 24. Bất phương trình 6.4 13.6 6.9 0x x x    có tập nghiệm là? 

A.    ; 1 1; .S           B.    ; 2 1; .S       

C.    ; 1 1; .S           D.    ; 2 2; .S       

Câu 25. Cho phương trình    9 2 2 1 3 3 4 1 0    x xm m  có hai nghiệm thực 1 2,x x  thỏa mãn 

   1 22 2 12  x x . Giá trị của m  thuộc khoảng 

A.  9; .   B.  3;9 .   C.  2;0 .   D.  1;3 . 

Câu 26.  Tính tổng các nghiệm của phương trình 
2 22 .5 6x x   gần nhất với 

A.0,43    B. 0,25    C. 0,16    D. 0,67 

Câu 27.  Tìm tích các giá trị m để bất phương trình 100 ( 5)10 5 0x xm m    có độ dài tập nghiệm bằng 2. 

A. 1010    B. 1000   C. 910     D. 2000 

Câu 26. Tìm tập nghiệm của bất phương trình 1 12 2 3 3x x x x    . 

A.  2; .   B.  ;2 .   C.  ;2 .   D.  2; . 

Câu 27.  Tồn tại bao nhiêu số nguyên m < 30 để phương trình 16 ( 2)4 2 0x xm m    có hai nghiệm phân 
biệt 
A.28    B. 27    C. 14    D. 10 

Câu 28. Tìm tập nghiệm S  của bất phương trình 1 1
5 0

5
x   . 

A.  ; 2S    .  B.  1;S   .  C.  1;S    .  D.  2;S    . 

______________________________________ 



 49

 
CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT – P1) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Câu 1. Điều kiện xác định của phươg trình 2 3log 16 2x   là: 

A. 
3

\ ;2
2

x     
¡ . B. 2x  . C. 

3
2

2
x  . D. 

3

2
x  . 

Câu 2. Điều kiện xác định của phươg trình 2log (2 7 12) 2x x x    là: 

A.    0;1 1;x   . B.  ;0x  . C.  0;1x . D.  0;x  . 

Câu 3. Phương trình 2log (3 2) 2x   có nghiệm là: 

A. 
4

3
x  . B. 

2

3
x  . C. 1x  . D. 2x  . 

Câu 4. Phương trình 2 2 2log ( 3) log ( 1) log 5x x     có nghiệm là: 

A. 2x  . B. 1x  . C. 3x  . D. 0x  . 

Câu 5. Phương trình 2
3 3log ( 6) log ( 2) 1x x     có tập nghiệm là: 

A. {0;3}T  . B. T   . C. {3}T  . D. {1;3}T  . 

Câu 6. Phương trình 2 2log log ( 1) 1x x    có tập nghiệm là: 

A.  1;3 . B.  1;3 . C.  2 . D.  1 . 

Câu 7. Phương trình 2
2 2log ( 1) 6 log 1 2 0x x      có tập nghiệm là: 

A.  3;15 . B.  1;3 . C.  1;2 . D.  1;5 . 

Câu 8. Số nghiệm của phương trình    4 2 2 4log log log log 2x x   là: 

A. 0. B. 2. C. 3. D. 1. 
Câu 9. Số nghiệm của phương trình 2 3 2log .log (2 1) 2 logx x x   là: 

A. 2. B. 0. C. 1. D. 3. 

Câu 10. Số nghiệm của phương trình 3 2
2 2 2log ( 1) log ( 1) 2log 0x x x x      là: 

A. 0. B. 2. C. 3. D. 1. 
Câu 11. Số nghiệm của phương trình    5 25log 5 log 5 3 0x x   là : 

A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. 

Câu 12. Phương trình 2
3 1

3

log (5 3) log ( 1) 0x x    có 2 nghiệm 1 2,x x  trong đó 1 2x x . Tính 1 22 3P x x   

A. 5. B. 14. C. 3. D. 13. 

Câu 13. Hai phương trình 35 5
2log (3 1) 1 log (2 1)x x     và 2

2 1

2

log ( 2 8) 1 log ( 2)x x x      lần lượt có 2 

nghiệm duy nhất là 1 2,x x . Tổng 1 2x x  là? 

A. 8. B. 6. C. 4. D. 10. 
Câu 14. Gọi 1 2,x x  là nghiệm của phương trình 16log 2 log 0x x  . Khi đó tích 1 2.x x bằng: 

A. 1 . B. 1. C. 2. D. 2 . 

Câu 15. Nếu đặt 2logt x  thì phương trình
2 2

1 2
1

5 log 1 logx x
 

 
 trở thành phương trình nào? 

A. 2 5 6 0t t   . B. 2 5 6 0t t   . C. 2 6 5 0t t   . D. 2 6 5 0t t   . 

Câu 16. Nếu đặt lgt x  thì phương trình
1 2

1
4 lg 2 lgx x

 
 

 trở thành phương trình nào? 

A. 2 2 3 0t t   . B. 2 3 2 0t t   . C. 2 2 3 0t t   . D. 2 3 2 0t t   . 

Câu 17. Nghiệm bé nhất của phương trình 3 2
2 2 2log 2log log 2x x x    là: 

A. 4x  . B. 
1

4
x  . C. 2x  . D. 

1

2
x  . 
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Câu 18. Điều kiện xác định của bất phương trình 1 1 1

2 2 2

log (4 2) log ( 1) logx x x    là: 

A. 
1

2
x   . B. 0x  . C. 1x  . D. 1x   . 

Câu 19. Điều kiện xác định của bất phương trình  2 4 2log ( 1) 2 log (5 ) 1 log ( 2)x x x      là: 

A. 2 5x  . B.1 2x  . C. 2 3x  . D. 4 3x   . 

Câu 20. Điều kiện xác định của bất phương trình  2
1 2

2

log log (2 ) 0x    là: 

A. [ 1;1]x  .  B.    1;0 0;1x   .  

C.    1;1 2;x    .  D.  1;1x  . 

Câu 21. Bất phương trình 2 3log (2 1) log (4 2) 2x x     có tập nghiệm là: 

A. [0; ) . B. ( ;0) . C. ( ;0] . D.  0; . 

Câu 22. Bất phương trình    2
2 0,5log 2 log 1 1x x x      có tập nghiệm là: 

A. 1 2;   . B. 1 2;   . C.  ;1 2    . D.  ;1 2    . 

Câu 23. Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình    2 4 4 2log log log logx x  là: 

A. 6. B. 10. C. 8. D. 9. 

Câu 24. Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình    2
3 1

3

log 1 log 1x x   là: 

A. 0x  . B. 1x  . C. 
1 5

2
x


 . D. 

1 5

2
x


 . 

Câu 25. Tập nghiệm của bất phương trình 2
2log ( 3 1) 0x x    là: 

A. 
3 5 3 5

0; ;3
2 2

S
    

    
   

. B. 
3 5 3 5

0; ;3
2 2

S
    

       
   

 . 

C. 
3 5 3 5

;
2 2

S
  

  
 

. D. S   . 

Câu 26. Điều kiện xác định của phương trình 2 3log ( 5) log ( 2) 3x x    là: 

A. 5x  . B. 2x   . C. 2 5x   . D. 5x  . 

Câu 27. Điều kiện xác định của phương trình 2log( 6 7) 5 log( 3)x x x x      là: 

A. 3 2x   . B. 3x  . C. 
3 2

3 2

x

x

  


 
. D. 3 2x   . 

Câu 28. Phương trình 3 13
3

log log log 6x x x   có nghiệm là:  

A. 27x  . B. 9x  . C. 123x  . D. . 3log 6x  .. 

Câu 29.    Gọi 1 2,x x  là nghiệm của phương trình  2log 1 1x x     . Khi đó tích 1 2.x x  bằng: 

A. 2 . B. 1. C. 1 . D. 2. 
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT – P2) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Câu 29. Phương trình 2

2 2log 4 log 3 0x x   có tập nghiệm là: 

A.  8;2 . B.  1;3 . C.  6;2 . D.  6;8 . 

Câu 30. Tập nghiệm của phương trình  2

2

1
log 2 1 0

2
x    là:  

A.  0 . B.  0; 4 . C.  4 . D.  1;0 . 

Câu 31. Tập nghiệm của phương trình  2
2 1

2

1
log log 1x x

x
    là: 

A.  1 2 . B.  1 2;1 2  . C. 
1 5 1 5

;
2 2

   
 
  

. D.  1 2 . 

Câu 32. Phương trình  2log 3.2 1 2 1x x   có bao nhiêu nghiệm? 

A. 1. B. 2. C. 3. D. 0. 

Câu 33. Số nghiệm của phương trình    2ln 6x 7 ln 3x x    là: 

A. 0. B. 2. C. 3. D. 1. 
Câu 34. Nghiệm nhỏ nhất của phương trình    5 33

log 2 .log 2log 2x x x     là: 

A. 
1

5
. B. 3. C. 2. D. 1. 

Câu 35. Nghiệm lớn nhất của phương trình 3 2log 2log 2 logx x x     là : 

A. 100. B. 2. C. 10. D. 1000. 

Câu 36. Gọi 1 2,x x là 2 nghiệm của phương trình    2
3 3log 5 log 2 5x x x    .  

Khi đó 1 2x x bằng: 

A. 5. B. 3. C. 2 . D. 7. 

Câu 37. Gọi 1 2,x x là 2 nghiệm của phương trình
2 2

1 2
1

4 log 2 logx x
 

 
. Khi đó 1 2.x x bằng: 

A. 
1

2
. B. 

1

8
. C. 

1

4
. D. 

3

4
. 

Câu 38. Gọi 1 2,x x là 2 nghiệm của phương trình  2log 3 1x x     . Khi đó 1 2x x bằng:  

A. 3 . B. 2 . C. 17 . D. 
3 17

2

 
. 

Câu 39. Nếu đặt 2logt x thì phương trình  2log 4 log 2 3xx   trở thành phương trình nào?  

A. 2 1 0t t   . B. 24 3 1 0t t   . C. 
1

1t
t

  . D. 
1

2 3t
t

  . 

Câu 40. Nếu đặt logt x thì phương trình 2 3log 20 log 1 0x x   trở thành phương trình nào?  

A. 29 20 1 0t t   . B. 23 20 1 0t t   . C. 29 10 1 0t t   . D. 23 10 1 0t t   . 

Câu 41. Cho bất phương trình 9

3

1 log 1

1 log 2

x

x




 . Nếu đặt 3logt x  thì bất phương trình trở thành:  

A.  2 1 2 1t t   . B.
1 2 1

1 2

t

t





. C.  1 1

1 1
2 2

t t   . D.
2 1

0
1

t

t





. 

Câu 42. Điều kiện xác định của bất phương trình 5 1 5

5

log ( 2) log ( 2) log 3x x x      là: 

A. 3x  . B. 2x  . C. 2x   . D. 0x  . 

Câu 43. Điều kiện xác định của bất phương trình  2
0,5 0,5log (5x 15) log 6x 8x     là: 
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A. 2x   . B. 
4

2

x

x

 
  

. C. 3x   . D. 4 2x    . 

Câu 44. Điều kiện xác định của bất phương trình 
2 1

ln 0
x

x


  là: 

A. 
1 0

1

x

x

  
 

. B. 1x   . C. 0x  . D. 
1

1

x

x

 
 

. 

Câu 45. Bất phương trình 2
0,2 0,2log 5log 6x x   có tập nghiệm là: 

A. 
1 1

;
125 25
   
 

S . B.  2;3S . C. 
1

0;
25

   
 

S . D.  0;3S . 

Câu 46. Tập nghiệm của bất phương trình    2
1 3

3

log 6 5 log 1 0x x x     là: 

A.  1;6S . B.  5;6S . C.  5; S . D.  1; S . 

Câu 47. Bất phương trình  2
2

3

log 2 1 0x x   có tập nghiệm là: 

A. 
3

0;
2

   
 

S . B. 
3

1;
2

   
 

S .   

C.   1
;0 ;

2
     
 

S . D.   3
;1 ;

2
     
 

S . 

Câu 48. Tập nghiệm của bất phương trình 3

4 6
log 0

x

x


 là:  

A. 
3

2;
2

     
S . B.  2;0 S . C.  ;2 S . D. 

3
\ ;0

2
    

¡S . 

Câu 49. Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình  0,2 5 0,2log log 2 log 3x x    là: 

A. 6x  . B. 3x  . C. 5x  . D. 4x  . 

Câu 50. Nghiệm nguyên lớn nhất của bất phương trình  1
3log 4.3 2 1x x    là: 

A. 3x  . B. 2x  . C. 1x  . D. 1x   . 

Câu 51. Điều kiện xác định của phương trình  2 2log 3log 3 1 1x x      là:  

A. 
3 2 1

3
x


 . B.

1

3
x . C. 0x  . D. (0; ) \{1} x . 

Câu 52. Điều kiện xác định của phương trình    2 2 2
2 3 6log 1 .log 1 log 1x x x x x x        là:  

A. 1x   .  B. 1x  .  
C. 0, 1x x  .  D. 1x    hoặc 1x  . 

Câu 53. Nghiệm nguyên của phương trình    2 2 2
2 3 6log 1 .log 1 log 1x x x x x x        là:  

A. 1x  . B. 1x   . C. 2x  . D. 3x  . 

Câu 54. Nếu đặt 2logt x  thì bất phương trình  1

3
4 2 2
2 1 2 2 2

2

32
log log 9log 4log

8

x
x x

x


        
  

 trở thành bất 

phương trình nào? 

A. 4 213 36 0t t   . B. 4 25 9 0t t   . C. 4 213 36 0t t   . D. 4 213 36 0t t   . 
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT – P3) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Câu 55. Bất phương trình   3log log 9 72 1x

x    có tập nghiệm là: 

A. 3log 73;2   S . B.  3log 72;2 S . C.  3log 73;2 S . D.  ;2 S . 

Câu 56. Số nghiệm của phương trình  4log 12 .log 2 1xx    là: 

A. 0. B. 2. C. 3. D. 1. 

Câu 57. Phương trình 2
5 5log (2 1) 8log 2 1 3 0x x      có tập nghiệm là: 

A.  1; 3  . B. 1;3 . C.  3;63 . D. 1;2 . 

Câu 58. Nếu đặt 3

1
log

1

x
t

x





 thì bất phương trình 4 3 1 1

4 3

1 1
log log log log

1 1

x x

x x

 


 
 trở thành bất phương trình 

nào? 

A. 
2 1

0
t

t


 . B. 2 1 0t   . C.

2 1
0

t

t


 . D.

2 1
0

t

t


 . 

Câu 59. Phương trình  2
2 3log 3 7 3 2 0x x x      có nghiệm là: 

A. 2; 3x x  . B. 2x  . C. 3x  . D. 1; 5x x  . 

Câu 60. Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình    2 4 4 2log log log logx x  là: 

A. 18 . B.16 . C.15 . D.17 . 

Câu 61. Phương trình  
1 2

1
4 ln 2 lnx x

 
 

 có tích các nghiệm là: 

A. 3e . B.
1

e
. C. e . D. 2 . 

Câu 62. Phương trình  9log 29 xx x  có bao nhiêu nghiệm? 
A. 1. B.0. C.2. D.3. 

Câu 63. Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình 
3

log 3 log 3 0x x   là: 

A. 3x  . B. 1x  . C. 2x  . D. 4x  . 

Câu 64. Phương trình ln 7 ln7 98xx    có nghiệm là: 

A. x e . B. 2x  . C. 2x e . D. x e . 

Câu 65. Bất phương trình    2
2 0,5log 2 log 1 1x x x      có tập nghiệm là: 

A. 1 2;  S .  B. 1 2;  S .  

C.  ;1 2   S .  D.  ;1 2   S . 

Câu 66. Biết phương trình 2
2

1 1 7
log 0

log 2 6
x

x
    có hai nghiệm 1 2,x x . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. 3 3
1 2

2049

4
 x x .  B. 3 3

1 2

2047

4
  x x .  

C. 3 3
1 2

2049

4
  x x .  D. 3 3

1 2

2047

4
 x x . 

Câu 67. Số nghiệm nguyên dương của phương trình    1
2 1

2

log 4 4 log 2 3x xx      là: 

A. 2. B.1. C.3. D.0. 
Câu 68. Tập nghiệm của bất phương trình   1 2

2

log log 2 1 0x    là: 

A. 
3

1;
2

S
   
 

. B.
3

0;
2

S
   
 

. C.  0;1S  . D.
3

;2
2

S
   
 

. 
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Câu 69. Tập nghiệm của bất phương trình    2
4 2log 2 3 1 log 2 1x x x     là: 

A. 
1

;1
2

S
   
 

. B.
1

0;
2

S
   
 

. C.
1

;1
2

S
   
 

. D.
1

;0
2

S
   
 

. 

Câu 70. Tập nghiệm của bất phương trình   2
25 5

3
log 125 .log log

2x x x x   là: 

A.  1; 5S  . B.  1; 5S   . C.  5;1S   . D.  5; 1S    . 

Câu 71. Tích các nghiệm của phương trình 2 4 8 16

81
log .log .log .log

24
x x x x   là : 

A. 
1

2
. B. 2 . C. 1. D.3 . 

Câu 72. Phương trình 
3

log 1 2x    có bao nhiêu nghiệm ? 

A. 2 . B. 0 . C.1. D.3 . 

Câu 73. Biết phương trình 9 9 3log log log 274 6.2 2 0x x    có hai nghiệm 1 2,x x . Khi đó 2 2
1 2x x  bằng : 

A. 6642 . B.
82

6561
. C. 20 . D.90 . 

Câu 74. Tập nghiệm của bất phương trình 
2 2
2

1
loglog2 10 3 0x xx    là: 

A.  1
0; 2;

2
S

    
 

.  B.   1
2;0 ;

2
S

     
 

. 

C.   1
;0 ;2

2
S

    
 

.  D.  1
; 2;
2

S
     
 

. 

Câu 75. Tập nghiệm của phương trình 
2

2 2 2log 2 log 6 log 44 2.3x xx   là: 

A. 
4

9
S

   
 

. B.
1

2
S

   
 

. C.
1

4
S

   
 

. D.  2S   . 

Câu 22. Nghiệm nguyên lớn nhất của bất phương trình  1

3
4 2 2
2 1 2 2 2

2

32
log log 9log 4log

8

x
x x

x


        
  

 là: 

A. 7x  . B. 8x  . C. 4x  . D. 1x  . 

Câu 22. Phương trình 
1

ln ln
8

x
x

x





có nghiệm là:  

A. 2x   . B. 
4

2

x

x


  

. C. 4x  . D. 1x  . 

Câu 22. Nếu đặt  2log 5 1xt    thì phương trình    2 4log 5 1 .log 2.5 2 1x x    trở thành phương trình nào? 

A. 2 2 0t t   . B. 22 1t  . C. 2 2 0t t   . D. 2 1t  . 

Câu 22. Tập nghiệm của bất  phương trình 2log 4x 3  là: 

              A.  0;2    B.  ;2   C.  2;   D.  0;  

Câu 22. Câu 101: Tập nghiệm của bất  phương trình 23 log x 4   là: 

A.  0;16    B.  8;16   C.  8;   D. R  

Câu 22. Câu 102: Cho 0,2 0,2log x log y . Chọn khẳng định đúng: 

A. y x 0     B. x y 0    C. x y 0    D. y x 0   
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT – P4) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Câu 1. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình  3 3 3

log log 2 logx x m    có nghiệm? 

A. 1m  .  B. 1m  . C. 1m  .  D. 1m  . 

Câu 2. Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để bất phương trình  2
3log 4 1x x m    nghiệm đúng với mọi 

.x ¡ ? 

A. 7m  .  B. 7m  . C. 4m  .  D. 4 7m  . 

Câu 3. Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để bất phương trình  2
1 1

5 5

log log 4mx x   vô nghiệm? 

A. 4 4m   . B.
4

4

m

m


  

. C. 4m  .  D. 4 4m   . 

Câu 4. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình  2
2log 2mx x  vô nghiệm? 

A. 4m  .  B. 4 4m   . C.
4

4

m

m


  

.  D. 4m   . 

Câu 5. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 2
4 4log 3log 2 1 0x x m     có 2 nghiệm phân 

biệt? 

A.
13

8
m  .  B.

13

8
m  . C.

13

8
m  .  D.

13
0

8
m  . 

Câu 6. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để bất phương trình 2 2log (5 1).log (2.5 2)x x m    có nghiệm 

1x  ? 

A. 6m  .  B. 6m  . C. 6m  .  D. 6m  . 

Câu 7. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để phương trình 2
3 3log 2 log 1 0x x m     có nghiệm? 

A. 2m  .  B. 2m  . C. 2m  .  D. 2m  . 

Câu 8. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình 2log (5 1)x m   có nghiệm 1x  ? 

A. 2m  .  B. 2m  . C. 2m  .  D. 2m  . 

Câu 9. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để phương trình 2 2
3 3log log 1 2 1 0x x m      có ít nhất một 

nghiệm thuộc đoạn 31;3 
  ? 

A. [0; 2]m .  B. (0; 2)m . C. (0; 2]m .  D. [0; 2)m . 

Câu 10. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để phương trình    2 4log 5 1 .log 2.5 2x x m    có nghiệm 

1.x  ? 

A.  2;m  . B.  3;m  . C. ( ; 2]m  .  D.  ;3m  . 

Câu 11. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để phương trình  2
3 3log 2 log 3 1 0x m x m      có hai 

nghiệm 1 2,x x  thỏa mãn 1 2. 27.x x  ? 

A. 2m   .  B. 1m   . C. 1m  .  D. 2m  . 

Câu 12. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để phương trình  2 2 2
2 1 4

2

log log 3 log 3x x m x     có 

nghiệm thuộc  32;  ? 

A. 1; 3m   . B. 1; 3m   . C. 1; 3m   .  D.  3;1m    . 

Câu 13. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  sao cho khoảng  2;3  thuộc tập nghiệm của bất phương 

trình    2 2
5 5log 1 log 4 1   (1)x x x m     . 

A.  12;13m  .   B.  12;13m .  
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C.  13;12m  .   D.  13; 12m   . 

Câu 14. Tìm điều kiện tham số m để phương trình    2
2 2log 1 log 2x x x m    có nghiệm thực. 

A.
13

4
m      B. 2m     C. 3 5m     D. 

7
1

2
m   

Câu 15. Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình sau có hai nghiệm thực phân biệt. 

   2
2 2log 1 log 2x x x m    . 

A. 1    B. 2    C. 3    D. 0 
Câu 16. Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên m nhỏ hơn 10 để phương trình sau có nghiệm thực. 

   2
4 4log 3 log 5 2x x x m    . 

A. 14 giá trị   B. 15 giá trị   C. 10 giá trị   D. 18 giá trị 
Câu 17. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên không dương của m để phương trình sau có nghiệm 

   1 5

5

log log 2 0x m x    . 

Hỏi S có bao nhiêu tập con ? 
A. 1    B. 2    C. 3    D. 4 

Câu 18. Tìm điều kiện tham số m để phương trình    2
2 2

2log 1 log 3 4x x x m    có nghiệm thực. 

A. 1m      B. 2m      C. 5m      D. 7m    
Câu 19. Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên nhỏ hơn 10 của tham số m để phương trình có nghiệm thực. 

   2
2 4log 2 1 2log 4 5 3x x x m    . 

A. 14 giá trị   B. 10 giá trị   C. 10 giá trị   D. 18 giá trị 

Câu 20. Tìm điều kiện tham số m để phương trình      2
2 2 2log 1 log 3 log 3 2x x x x m      có nghiệm 

thực. 
A. 21m      B. 21m     C. 0 10m     D. Không tồn tại. 
Câu 21. Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình có hai nghiệm thực phân biệt. 

   2
2 22

log 1 log log 2 7x x x x m     . 

A. 4 giá trị   B. 3 giá trị   C. 10 giá trị   D. 8 giá trị. 
Câu 22. Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình có nghiệm thực. 

   2 2
2log cos 4 log sin 2cosx x x m    . 

A. 4 giá trị   B. 3 giá trị   C. 10 giá trị   D. 8 giá trị. 

Câu 23. Tìm điều kiện tham số m để phương trình 2

3 3
log log 9 0x m x   có nghiệm duy nhất nhỏ hơn 1. 

A. 4m     B. 6m      C. Không tồn tại m.   D. 6m    

Câu 24. Tìm điều kiện tham số m để phương trình lnx x m có ba nghiệm phân biệt. 

A. 
1

0 m
e

     B. 
1

0
2

m     C. 0 m e     D. 
1

m e
e
   

______________________________________ 
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT – P5) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Câu 1. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để bất phương trình sau luôn đúng 

   2 2
2 2log 7 7 log 4 ,  .x mx x m x      ¡  

A.  2;5m .  B.  2;5m  . C.  2;5m .  D.  2;5m  . 

Câu 2. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để bất phương trình    2 2
5 51 log 1 log 4x mx x m      có 

nghiệm đúng .x  

A.  2;3m .  B.  2;3m  . C.  2;3m .  D.  2;3m  . 

Câu 3. Tìm điều kiện tham số m để phương trình 2 2
3 3log log 2 0x x m    có nghiệm thực thuộc đoạn [1;9]. 

A. 1 2m     B. 2m     C. 1m     D. 0 1m   

Câu 4. Tìm tập hợp tất cả các giá trị của a để phương trình  2log 1x a a   có nghiệm thuộc đoạn [2;5]. 

A. [1;2]   B. [1;5]   C. [0;2]   D. [1;3] 
Câu 5. Tồn tại bao nhiêu số nguyên m trong đoạn [– 2017;2017] để phương trình sau có hai nghiệm phân biệt. 

 3 3 3log log 2log 1m x x   . 

A. 4015   B. 2010   C. 2018   D. 2014 

Câu 6. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình sau có nghiệm trên đoạn 31;3 
  . 

2 2
3 3log log 1 2 1 0x x m     . 

A. 0 2m     B. 1 2m     C. 
1 2

0

m

m

 
 

   D. 2m   

Câu 7. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 2
2 24log 2log 3 0x x m    có nghiệm 

thuộc đoạn 
1

;4
2
 
  

. 

A. [2;3]   B. [2;6]   C. 
11

;15
4

 
  

   D. 
11

;9
4

 
  

 

Câu 8. Cho phương trình    2
0,5 2log 6 log 3 2 0m x x x     , m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên 

dương của m để phương trình có nghiệm thực. 
A. 15    B. 18    C. 13    D. 17 

Câu 9. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình  2
3 3log 2 log 3 1 0x m x m     có hai nghiệm mà tích 

của chúng bằng 27. 

A. 
4

3
m     B. 

28

3
m     C. 25m     D. 1m   

Câu 10. Tìm tập hợp các giá trị của m để phương trình  2 2
3 3log 2 log 3 1 0x m x m     có hai nghiệm 

thuộc đoạn [1;9]. 

A. [0;1]   B. [1;2]   C.  ;1    D.  2;  

Câu 11. Cho phương trình 
2

2
3 2

2
log 4

1

x x m
x x m

x

 
   


. Có bao nhiêu giá trị nguyên của  1;10m để 

phương trình đã cho có hai nghiệm trái dấu ? 
A. 7    B. 8    C. 6    D. 5 
Câu 12. Có bao nhiêu giá trị nguyên m để phương trình sau có hai nghiệm thực phân biệt 

       1 2 23
3

log 1 log 8 log 2 3 log 2 3x mx       . 

A. 5    B. 4    C. 3    D. Vô số 

Câu 13. Ký hiệu  ;S a b là tập hợp tất cả các giá trị m để phương trình  3
3log 9 9x m x  có hai nghiệm 

thực phân biệt. Tính giá trị của biểu thức 372a b . 
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A. 4    B. 2    C. 1    D. 5 
Câu 14. Gọi  ;S a b là tập hợp tất cả các giá trị m để phương trình sau có ba nghiệm thực phân biệt 

   3 2
2 1

2

log 6 log 14 29 2 0mx x x x      . 

Tính hiệu b – a. 

A. 
5

2
    B. 

1

2
    C. 

2

3
    D. 

5

3
 

Câu 15. Phương trình 2
3 3log 3log 2 7 0x x m    có hai nghiệm thực thỏa mãn   1 23 3 72x x   . Giá trị 

tham số m thu được thuộc khoảng nào sau đây ? 

A. 
7

0;
2

 
 
 

   B. 
7

;0
2

  
 

   C. 
21

7;
2

 
 
 

   D. 
7

;7
2

 
 
 

  

Câu 16. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình  2
2 2log 2 2 1 log 2 0x m x    có nghiệm 

thuộc khoảng  2; . 

A.  ;0    B. 
3

;0
4

  
 

   C. 
3

;
4

   
 

   D.  0;  

Câu 17. Gọi S là tập hợp các giá trị tham số m để phương trình sau có ba nghiệm phân biệt 

   3 2
12
2

log 6 2log 14 29 2 0mx x x x      

Số các giá trị nguyên của S là 
A. 20    B. 30    C. 0    D. Vô số 

Câu 18. Phương trình   2
2 2log 3 logx x k   có nghiệm duy nhất. Giá trị tham số k thu được nằm trong 

khoảng nào ? 
A.  ;0    B.  2;    C.  0;    D.  4;  

Câu 19. Bất phương trình    2 2ln 2 3 ln 1x x ax     nghiệm đúng với mọi số thực x khi nào 

A. 2 2a     B. 0 2 2a    C. 0 2a     D. 2 2a    

Câu 20. Tìm điều kiện tham số m để phương trình  3
2log 3x x m  có ba nghiệm thực phân biệt. 

A. 1 1m      B. 1m     C. 2 2m     D. 
1

1
2

m    

Câu 21. Tìm điều kiện tham số m để phương trình    3
2 2log log 8mx x  có một nghiệm duy nhất. 

A. 40 6 4m    B. 46 4m     C. 
4

0

6 4

m

m





   D. 0m   

Câu 22. Biết rằng phương trình 2

3 3
log log 1 0x m x   có nghiệm duy nhất nhỏ hơn 1. Hỏi m thuộc đoạn 

nào dưới đây ? 

A. 
1

;2
2
 
  

   B.  2;0    C.  3;5    D. 
5

4;
2

    
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT – P6) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Câu 1: Phương trình 2

2 2log ( 1) 6 log 1 2 0x x      có tập nghiệm là: 

A.  3;15  B.  1;3  C.  1;2   D.  1;5  

Câu 2: Số nghiệm của phương trình    4 2 2 4log log log log 2x x   là: 

A. 1 B. 2 C. 3  D. 0 
Câu 3: Tìm nghiệm lớn nhất của phương trình 3 2log 2log log 2x x x    là 

A. 
1

2
x   B. 

1

4
x   C. 2x    D. 4x    

Câu 4: Phương trình 3log (3 2) 3x   có nghiệm là:  

A. 
29

3
x   B. 

11

3
x   C. 

25

3
x    D. 87x    

Câu 5: Điều kiện xác định của phươg trình 2log( 6) log( 2) 4x x x x       là 

A. 3x    B. 2x     C. \ [ 2;3]¡    D. 2x    

Câu 6: Gọi 1 2,x x  là nghiệm của phương trình 16log 2 log 0x x  . Khi đó tích 1 2.x x  bằng: 

A. 1 B. 1   C. 2   D.  2 

Câu 7: Nếu đặt 2logt x  thì phương trình 
2 2

1 2
1

5 log 1 logx x
 

 
 trở thành phương trình nào 

A. 2 5 6 0t t     B. 2 5 6 0t t     

C. 2 6 5 0t t     D.  2 6 5 0t t    

Câu 8: Tìm m  để phương trình 2
3 3log 2 log 1 0x x m     có nghiệm 

A. 2m    B. 2m    C. 2m      D. 2m    
Câu 10: Điều kiện xác định của bất phương trình 1 1 1

2 2 2

log (4 2) log ( 1) logx x x     là: 

A. 1x   B. 0x   C. 
1

2
x     D.

 
1x    

Câu 14: Tìm m  để bất phương trình 2 2log (5 1).log (2.5 2)x x m    có nghiệm 1x    

A. 3m   B. 3m   C. 3m    D. 3m   

Câu 13: Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình    2 4 4 2log log log logx x  là: 

A. 17  B. 16   C. 15   D. 18  

Câu 11: Bất phương trình 2 3log (2 1) log (4 2) 2x x     có tập nghiệm: 

A. ( ;0]  B. ( ;0)  C. [0; )   D.
  0;  

Câu 12: Bất phương trình    2
2 0,5log 2 log 1 1x x x      có tập nghiệm là: 

A. 1 2;     B. 1 2;    C.  ;1 2      D.  ;1 2     

Câu 13: số nghiệm của phương trình:  4 4log x log x 3 1    là: 

A. 1    B. 2    C. 0    D.  1;4  

Câu 14: Tập nghiệm của phương trình: 
3

log x 1 2   là: 

A.  3;2    B.  4;2    C.  3     D.  10;2  

Câu 15: Tập nghiệm của phương trình:  x
2log 2 1 2    là: 

A.  22 log 5    B.  22 log 5    C.  2log 5    D.  22 log 5   

Câu 16: Cho phương trình: 2 x

5
log x log 2

2
  . Chọn đáp án đúng: 

A. Có hai nghiệm cùng dương.    B. Có hai nghiệm trái dấu 
C. Có 2 nghiệm cùng âm     D. Vô nghiệm. 
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Câu 17: Tập nghiệm của phương trình: 2 26
log x log x 1

log x 1
  


 là: 

A. 11    B. 99    C. 1010   D. 22026 

Câu 18: Số nghiệm của phương trình: 2 3log x 20 log x 1 0    là: 
A. 0    B. 1    C. 2    D. 4 

Câu 19: Tập nghiệm của phương trình:    x
2 2log 9 4 x 1 log 3    là: 

A.  1     B.  1;4    C.  4     D.  3log 4  

Câu 20: Tổng các nghiệm của phương trình 4 2 2 4log log x log log x 2   là: 

A. 0    B. 20    C. 6    D. 16 

Câu 21: Giải phương trình    2 4
x x 1log 2 1 .log 2 2 1   . Ta có ttoongr các nghiệm là: 

A. 2log 15    B. -1    C. 2

15

4
log .   D. 3 

Câu 22: Số nghiệm của hương trình sau 2 2log (x 5) log (x 2) 3     là: 

A. 1    B. 2    C. 0    D. 3 

Câu 23: Số nghiệm của hương trình sau 2 1

2

log (x 1) log x 1 1     là: 

A. 2    B. 3    C. 1    D. 0 

Câu 24: Số nghiệm của hương trình sau 
1 2

1
4 log x 2 log x

 
 

 là: 

A. 2    B. 3    C. 1    D. 0 

Câu 25: Tập nghiệm của bất  phương trình 2
0,8 0,8log (x x) log ( 2x 4)     là: 

A.    ; 4 1;      B.  4;1    C.    ; 4 1;2     D. Một kết quả khác 

Câu 26: Nghiệm của bất phương trình 3 1

3

2 log (4x 3) log (2x 3) 2     là: 

A. 
4

x>
3

   B. 
8

x 3
3

      C. 
4

x 3
3
     D. Vô nghiệm 

Câu 27: Nghiệm của bất phương trình  2 2 2log (x 1) 2log (5 x) 1 log (x 2)     
 

A. 2 x 5     B. 4 x 3      C. 1 x 2     D. 2 x 3   

Câu 28: Tập nghiệm của bất phương trình:  3log 2x 1 2    

A. 
5

;
8

  
 

   B. 
1 5

;
2 8

 
 
 

   C. 
5

;
8

  
 

   D. 
1

;
2

  
 

 

Câu 29: Tập nghiệm của bất phương trình:  2
1

2

log x 3x 2 1     

A.    ;0 3;     B.  0;1    C.  2;    D.    0;1 2;3  

Câu 30: Tập nghiệm của bất phương trình: 3

3x 5
log 1

x 1





 

A.  ; 1     B.  1;     C. 
5

1;
3

  
 

   D. 
5

;
3

  
   

Câu 31: Số nghiệm của phương trình  2

3 3log ( 6) log ( 2) 1x x     là 

A. 3    B. 2    C. 1    D. 0 
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT – P7) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Câu 1. Tập nghiệm của bất phương trình  0,2log x 1 0  là 

A.  S ;2     B.  S 1;2    C. S 1;2     D.  S 2;   

Câu 2. Bất phương trình    3 1

3

2 log 4x 3 log 2x 3 2     là 

A. 
3

;
4
  

   B. 
3

;
4

  
 

   C. 
3

;3
4

 
  

   D. 
3

;3
4
 
  

 

Câu 3. Bất phương trình:    
2 2log 3x 2 log 6 5x    có tập nghiệm là: 

A. (0; +)   B. 
6

1;
5

 
 
 

   C. 
1

;3
2

 
 
 

   D.  3;1  

Câu 4. Bất phương trình:    
4 2log x 7 log x 1    có tập nghiệm là: 

A.  1;4    B.  5;    C. (-1; 2)   D. (-; 1) 

Câu 5. Bất phương trình 2 3 4 20log x log x log x log x    có tập nghiệm là 

A.  1;    B.  0;1    C.  0;1    D.  1;  

Câu 6. Cho phương trình 
2 2

1 2
1

4 log x 2 log x
 

 
. Gọi  1 2 1 2x , x x x là hai nghiệm của phương trình đã cho. 

Tính giá trị của 1 2M x 2x  : 

A. 
3

4
    B. 2     C. 

5

4
    D. 4  

Câu 7. Hai phương trình 
35 5

2 log (3 1) 1 log (2 1)x x     và 2

2 1

2

log ( 2 8) 1 log ( 2)x x x     lần lượt có 2 

nghiệm duy nhất ,1 2x x là . Tổng 1 2x x là 

A. 4    B. 6    C. 8    D. 10 
Câu 8. Giải phương trình 3 xlog x log 9 3  . Ta có tích các nghiệm là: 

A. 3    B. 1    C. 2    D. 27 

Câu 9. Phương trình 3 33. log x log 3x 1 0    có tổng các nghiệm là: 

A. 81    B. 77    C. 84    D. 30 

Câu 10. Phương trình 1 1

3 3

log x 3 log x 2 0   có tổng các nghiệm là 

A. 
14

23
    B. 

28

81
    C. 

3

8
    D. 

11

23
 

Câu 11. Phương trình   2
3 32(log x) 5log 9x 3 0   có tích các nghiệm là: 

A. 
27

5
    B. 7    C. 27 3    D. 

27

3
 

Câu 12. Số nghiệm của phương trình 2 8

1
log (5 x) 2 log 3 x 1

3
     là: 

A. 0    B. 1    C. 2    D. 3 

Câu 13. Phương trình  9 9 3log x log x log 274 6.2 2 0    có hai nghiệm là x1, x2 khi đó 1 2x x   

A. 72    B. 27.    C. 77    D. 90 

Câu 14. Phương trình 3 32(x log 2) x log 23 2 3    có nghiệm là a, giá trị của Đ = 2017 3a (a 1)    là: 
A. 1    B. 10    C. 2    D. 4 

Câu 15. Giải phương trình 
2
3 3log x log x3 x 6  . Ta có nghiệm. 

A. 3    B. 3    C. 1    D. 27 

Câu 16. Giải phương trình  2 2log x 4 log 2 x 4    . Có số có nghiệm. 

A. 0    B. 1    C. 2    D. 3 

Câu 17. Giải phương trình 2
2 2 2

2log x 3.log x 2 log x 2    . Ta có số nghiệm là: 
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A. 0    B. 1    C. 2    D. 3 
Câu 18. Giải phương trình 2 3 3 2 3log x.log x x.log x 3 log x 3log x x     . Ta có tổng các nghiệm là: 

A. 5    B. 9    C. 35    D. 10 
Câu 19. Giải phương trình    2

2 2
log 4x log 2x 5  . Ta có tích hai nghiệm là: 

A. 16    B. - 3    C. 
1

4
.    D. - 

1

2
 

Câu 20. Giải phương trình 3 3log x 2 4 log x   . Ta có nghiệm. 

A. x = 3 v x = 37.  B. x = 9.   C. x = 9 v x = 37.  D. x = 3. 

Câu 21. Giải phương trình    3 5 5 3log log x log log x . Ta có nghiệm. 

A. x = 

log log 55 3
335

 
 
 

.  B. x = 53.   C. x = 1.   D. x = 35. 

Câu 22. Giải phương trình      3 3 3
x x x 2log 2 2 log 2 1 log 2 6     . Có số nghiệm là: 

A. 0    B. 1    C. 2    D. 3 

Câu 23. Giải phương trình  2 2

2 2xlog 2x log x 1  . Ta có nghiệm. 

A. x = 1 v x = 
1

2
.  B. x = 1.   C. x = 1 v x = 2.  D. x = 1 v x = 

1

2
. 

Câu 24. Giải phương trình    5 5 5
x x 1x.log 3 log 3 2 log 3 4    . Ta có số nghiệm là: 

A. 0    B. 1    C. 2    D. 3 

Câu 25. Giải phương trình 
2

2
2

2

x x 2
log x 4x 3

2x 3x 5

 
  

 
. Ta có nghiệm. 

A. x = - 1 v x = - 3.  B. x = 1 v x = - 3.  C. x = 1 v x = 3.  D. x = - 1 v x = 3. 

Câu 26. Giải phương trình 2
33

log x (x 12) log x 11 x 0      . Ta có tích các nghiệm là: 

A. 3    B. 3 3    C. 
3

3
    D. 27 

Câu 27. Tập nghiệm của bất phương trình  2 2log x log 2x 1   là: 

A. 
1

S ;0
2

   
 

  B. S    C.  S 1;3    D.  S ; 1    

Câu 28. Gọi  S là tập nghiệm của bất phương trình  x 1 x
1

5

log 6 36 2    . Giá trị lớn nhất của hàm số xy 6  

trên S: 
A. 4    B. 1    C. 5    D. 3 

Câu 29. Tập nghiệm của bất phương trình 1 3

2

3x 1
log log 0

x 2

   
  

 là ? 

A.   3
; 2 ;

2
     
 

 B. 
3

;2
2

 
 
 

   C. 
3

2;
2

  
 

   D. 
3

;
2

  
 

 

Câu 30. Bất phương trình  2
3 1 1

3 3

1
log x 5x 6 log x 2 log x 3

2
        có nghiệm là: 

A. x 5    B. x 10    C. 3 x 5     D. x 3  
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT – P8) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Câu 1. Giải bất phương trình: x

x 3log (log (9 72)) 1   ta được: 

A. x 2    B. 
0 x 2

x 1

 
 

   C. 9log 72 x 2    D. 9log 73 x 2   

Câu 2. Nghiệm của bất phương trình  x x
2log 7.10 5.25 2x 1   là: 

A.  1;0
   B. 

 1;0
   C.  1;0

   D.  1;0
 

Câu 3. Bất phương trình x x
2 3log (2 1) log (4 2) 2     có tập nghiệm: 

A. [0; )    B. ( ;0)    C.  0;
   D. ( ;0]  

Câu 4. Bất phương trình    x x
9 1

3

2log 9 9 log 28 2.3 x      có tập nghiệm là: 

A.    3; 1 2;log 14        B.    3;1 2;log 14   

C.   12
; 1 2;

5
     

      D.  3;log 14  

Câu 5. Tổng các nghiệm nguyên của bất phương trình 
2 5 2
3 3log x 25log x 750 0   là  : 

A. 925480    B. 38556    C. 378225    D. 388639  

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình:  2
xlog 5x 8x 3 2    

A.  1;5    B. 
3

;
2

  
 

   C.    5
;1 5; \ 1;0

4
     
 

 D.  0;1  

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình:
x

5 x
log

5 x 0
2 3x 1


 

 
 

A.  ;0    B.  5;    C.  0;3    D.    5;0 1;3   

Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình:    2 2
3x 7 2x 3log 9 12x 4x log 6x 23x 21 4        

A. 
3

;
2

   
 

   B. 
1

;
4

   
 

   C.  3 1
; \ 1

2 4
    
 

  D.  1;0  

Câu 9. Số nghiệm nguyên của bất phương trình: 5 x2log x log 125 1   

A. 1    B. 9    C. 0    D. 11 
Câu 10. Số nghiệm nguyên của bất phương trình: 3 3xlog x log 27 3   

A. 9    B. 0    C. 5    D. 11 

Câu 11. Tập nghiệm của bất phương trình:  2 x 1

5
log x 1 log 2

2    

A.  3;        B.  ; 2 1    

C.     1; 2 1 3; \ 0         D. 2 1;3    

Câu 12. Mọi nghiệm của bất phương trình:  
x

x
4 1

4

3 1 3
log 3 1 log

16 4

 
   

 
    đều là nghiệm của bất phương trình 

nào sau đây: 

A. 2x(x 3x 2) 0     B. 2x(x 3x 2) 0     C. 2x(x 3x 2) 0     D. 2x(x 3x 2) 0    

Câu 13. Số nghiệm nguyên của bất phương trình:    2 2
9 3log 3x 4x 2 1 log 3x 4x 2       

A. 1    B. 2    C. 0    D. 3 
Câu 14. Tập nghiệm của bất phương trình:    2

1 1

2 2

x 1 log x 2x 5 log x 6 0     là: 

A. 1 Khoảng có độ dài bằng 1    B. 1 Nửa khoảng có độ dài bằng 2 
C. 1 Đoạn có độ dài bằng 3     D. 1 Đoạn có độ dài bằng 2 
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Câu 15. Tập nghiệm của bất phương trình: 22x x
log 64 log 16 3   

A. 
1

0;
2

 
  

   B. 
3

1
;1

2

 
  

   C.  4;    D.  
3

1 1
; 1;4

2 2

    
 

Câu 16. Cho 0<a<1, tập nghiệm của bất phương trình: 2 2a a aa a

1
log log x log log x log 2

2
  là: 

A. 2a ;     B.  2a ;1    C. 2a ;1    D.  1;  

Câu 17. Tập nghiệm của bất phương trình:      2log x 2x 3 log x 3 log x 1 0        

A.    4; 2 1;      B.  2;1    C.  1;    D.  

Câu 18. Giải phương trình:
3

23 2 3

3 x 1
log log x log log x

x 23
     

A.  0;    B.  3
0; 1;

8

 
   

 
  C. 

3
;1

8

 
  
 

   D.  0;1  

Câu 19. Tập nghiệm của bất phương trình:    3 1

3

2 log 4x 3 log 2x 3 2     là: 

A. 
3

;
8

   
 

   B.  3;    C. 
3

;3
4

 
 
 

   D.  4;  

Câu 20. Tập nghiệm của bất phương trình 
2

1 6

2

x x
log log 0

x 4

 
  

 là: 

A.    S 4; 3 8;          B.  S 8;   

C.    S ; 4 3;8          D.    S 4; 3 8;      

Câu 21. Tập nghiệm của bất phương trình 3 4
1 33
3

log x log x log (3x ) 3   là: 

A.    ; 2 3;      B.  ;2    C.  2;3    D.  3;  

Câu 22. Tập nghiệm của bất phương trình    0,2 0,2log x 1 log 3 x   là: 

A.  S 1;1     B.  S 1;     C.  S 1;3    D. S 1;3  

Câu 23. Tập nghiệm của bất phương trình:  2x 1 2 x 2x.3 x 1 3 1 x x       

A.  ;0    B.  2;1    C.  0;    D.  1;  

Câu 24. Tập nghiệm của bất phương trình:  2 2sin x 1 cos x 1 2 x x 1 x3 3 x 1 3 2 4 9       
 

A.  ;0    B.     C.  3     D.  ;   

Câu 25. Tập nghiệm của bất phương trình:      x x x x x x x x x9 3 2 2 8 7 5 5 2      

A.   0;1    B.  ; 1     C.  ;0  1;    D.  1;  

Câu 26. Tập nghiệm của bất  phương trình x 2(2 4)(x 2x 3) 0     là: 

A.    ; 1 2;3     B.    ;1 2;3    C.  2;3    D.    ; 2 2;3    

Câu 27. Cho bất  phương trình 2x 1 x 1 1
3.5 2.5

5
    (*). Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. x 0  là nghiệm của (*)     B. Tập nghiệm của (*) là  ;0  

C. Tập nghiệm của (*) là R \{0}     D. Tập nghiệm của (*) là (0; )  
_________________________________ 
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN TỔNG HỢP P2) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Câu 1. Cho 2 2 7a b ab  với a > 0, b > 0. Tìm mệnh đề đúng 

A.  2 2 22log log loga b a b       B. 2 2 22log log log
3

a b
a b


   

C. 2 2 2

1
log log log

2 3

a b
a b


      D. 2 2 23log log log

3

a b
a b


   

Câu 2. Hàm số nào sau đây đồng biến trên   ? 

A. 2018logy x   B. 
3

x

y
 
   
 

   C.  2ln 8 7y x    D. 5x xy e   

Câu 3. Tìm điều kiện tham số m để hàm số   5 72 2 1y x mx m


    xác định với mọi giá trị x. 

A. Mọi giá trị m  B. m > 2   C. m > 1,5   D. 
3

2
m   

Câu 4. Phương trình 
3 3

1 2
1

4 log 2 logx x
 

 
có hai nghiệm m, n với m > n. Tính 4m + 2n + 6. 

A. 12    B. 16    C. 8,5    D. 10,5 

Câu 5. Nghiệm của bất phương trình  2 1 1
x

x x   là 

A. x < – 1   B. x > – 1   C. 0 < x < 1   D. – 1 < x < 0 

Câu 6. Tập hợp các số thực  thỏa mãn 5 125  là khoảng (a;b). Tính b – a. 
A. 7    B. 6    C. 5    D. 4 
Câu 7. Cho 2 5log 3, log 3a b  . Biểu diễn 6log 45 theo a và b. 

A. 6

2
log 45

a ab

ab


       B. 

2

6

2 2
log 45

a ab

ab


   

C. 6

2
log 45

a ab

ab b





     D. 

2

6

2 2
log 45

a ab

ab b





 

Câu 8. Tìm m để phương trình 
2 2 24 2 6x x m   có đúng ba nghiệm thực. 

A. m = 2   B. m = 3   C. m > 6   D. 5 < m < 6 

Câu 9. Giả sử a là nghiệm dương của phương trình 
2 23 32.5 5.2x x  . Tính 2 3 4aa   . 

A. 
1

9
    B. 2    C. 9    D. – 2 

Câu 10. Phương trình 0,5log2x2 = log2(3x + 2) có bao nhiêu nghiệm âm ? 
A. 0    B. 1    C. 2    D. 3 

Câu 11. Khoảng (a;b) là tập hợp tất cả các giá trị m để hàm số 
2

2

4
log

4

x mx m
y

x

 



xác định trên toàn trục số. 

Tính giá trị của 8b – 3a + 5. 
A. 0    B. 7    C. 6    D. 3 

Câu 12. Bất phương trình    
2 1

3 31 1a a
    có nghiệm là khoảng (p;q). Tính q + 4p. 

A. 6    B. 5    C. 4    D. 3 

Câu 13. Tồn tại bao nhiêu số nguyên x thuộc tập hợp xác định của hàm số   2

2

24

7 6
log

4m

x x
f x

x x

   
    

 ? 

A. 3    B. 4    C. 6    D. 7 

Câu 14 Cho hàm số 

2

2

x

y xe


 . Tìm mệnh đề đúng 

A.  21xy x y     B.  21xy x y     C.  21xy x y    D.  22 1xy x y    

Câu 15. Gọi d là phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = xlnx tại điểm có hoành độ x = 1. Hỏi d đi qua 
điểm nào sau đây ? 
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A. (0;– 1)   B. (– 3;– 4)   C. (4;2)   D. (5;4) 

Câu 16. Tìm điều kiện của k để phương trình 2018 3 2018 3x kx k   có nghiệm thuộc khoảng (3;4). 
A. 3 < k < 4   B. 2 < k < 5   C. 2 < k < 2018  D. k > 3 

Câu 17. Có bao nhiêu số nguyên m thuộc (– 20;20) để hàm số  2 4 4
x

y m m   đồng biến trên toàn trục số ? 

A. 36    B. 30    C. 39    D. 24 

Câu 18. Có bao nhiêu số nguyên âm m để phương trình 2ln 4lnx x m  có hai nghiệm phân biệt ? 
A. 2    B. 4    C. 3    D. 5 

Câu 19. Số nghiệm của phương trình 
1

2log 4 2 1xx
 

  
 

là 

A. 1    B. 0    C. 2    D. 3 
Câu 20. Cho    ln 1f x x x  . Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn  f x e   ? 

A. Vô số   B. 19    C. 15    D. 7 

Câu 21. Phương trình 
2 2

1
cot sin4 2 3x x  có bao nhiêu điểm biểu diễn nghiệm trên vòng tròn lượng giác ? 

A. 0    B. 1    C. 3    D. 2 
Câu 22. Cho a, b là hai số tự nhiên 1 thỏa mãn  log 1 log 1a b b a     . Tìm giá trị nhỏ nhất của a + b. 

A. 2    B. 1    C. 3    D. 4 

Câu 23. Số nghiệm của phương trình   3 5

1 3 4 2 3
x x  

   là 

A. 0    B. 1    C. 2    D. 3 
Câu 24. Tính đạo hàm của hàm số  5log 2 5y x  . 

A. 
 

2

2 5 ln 5x 
  B.  2 5 ln 5x    C. 

 
1

2 5 ln 5x 
  D. 

ln 5

2 5x 
 

Câu 25. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x(2 – lnx) trên đoạn [2;3] là 
A. 2ln2 – 2   B. 4 – 2ln2    C. e    D. 1 

Câu 26. Số nghiệm của phương trình 6 2 32x x  là 
A. 0    B. 3    C. 1    D. 4 

Câu 27. Tìm điều kiện tham số m để phương trình 4 2 3x x m   có hai nghiệm phân biệt. 
A. 2,75 < m < 3  B. m > 3   C. 2,75 < m < 7  D. m > 4 

Câu 28. Gọi k là hệ số góc tiếp tuyến của đường cong 
 
 

ln 2 1
3

log 3 2

x
y x

x


 


tại điểm có hoành độ bằng 5. Hỏi k 

gần nhất với giá trị nào ? 
A. 2,5    B. 3,5    C. 3    D. 2 

Câu 29. Số nghiệm của phương trình  2 2
2log 2 1 4x x   là 

A. 1    B. 2    C. 3    D. 0 
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______________________________________ 
CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN TỔNG HỢP P3) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

CCââuu  11..  Bất phương trình 

29 15 11 7 3
1 1

3 3

x x x  
      
   

có nghiệm là 

A. Mọi x   B. 
2

3
x     C. 

2

3
x     D. 

2

3
x   

CCââuu  22..  Tồn tại bao nhiêu số nguyên m < 20 để phương trình  2 2ln( ) 2 ln 1ex x m    có nghiệm ? 

A. 18    B. 19    C. 10    D. 15 

CCââuu  33..  Tồn tại bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn 
1

log 2
4x x   

 
 ? 

A. 1    B. 0    C. 2    D. 3 

CCââuu  44..  Tồn tại bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn 2log 16xx   ? 
A. 3    B. 2    C. 4    D. 1 
CCââuu  55..  Với mọi số thực dương a, mệnh đề nào sau đây sai ? 

A.  2ln . 1 2lne a a       B.  2
2 2log 4 2 2loga a   

C.  4

2log 2 0,25log 2 0,25aa
a       D.    2

ln 1 2ln 1a a    

Câu 6. Phương trình 5 8 10 2018x x x x   có bao nhiêu nghiệm thực ? 
A. 2    B. 1    C. 3    D. 4 

CCââuu  77..  Với a > 0, tồn tại bao nhiêu số hữu tỉ m thỏa mãn 
2 7

2 33 4
m m

a a a
 

  ? 
A. 4    B. 3    C. 1    D. 2 

Câu 8. Phương trình    2 3 2 3 20
x x

x    có bao nhiêu nghiệm thực ? 

A. 2    B. 1    C. 3    D. 4 

CCââuu  99..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ssốố  nngguuyyêênn  ddưươơnngg  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  4 3.2 5 0x x m      ccóó  nngghhiiệệmm  ??  
AA..  55        BB..  66        CC..  77        DD..  99  

CCââuu  1100..  PPhhưươơnngg  ttrrììnnhh   2
2 2log 1 log 0x x x    ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  nngghhiiệệmm  tthhựựcc  ??  

AA..  22        BB..  00        CC..  33        DD..  11  

CCââuu  1111..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  ccủủaa  tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  14 2 0x x m   ccóó  nngghhiiệệmm..  
AA..  VVôô  ssốố      BB..  44        CC..  22        DD..  44  

CCââuu  1122..  TTậậpp  xxáácc  đđịịnnhh  ccủủaa  hhààmm  ssốố   23
2log 5 4y x x    llàà  kkhhooảảnngg  ((aa;;bb))..  TTíínnhh  bb  ––  aa..  

AA..  bb  ––  aa  ==  55      BB..  bb  ––  aa  ==  77      CC..  bb  ––  aa  ==  33      DD..  bb  ––  aa  ==  22  

CCââuu  1133..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ggiiáá  ttrrịị  nngguuyyêênn  ccủủaa  mm  llớớnn  hhơơnn  ––  1100  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  4 2.2 2 1 0x x m    ccóó  nngghhiiệệmm..  
AA..  1133        BB..  1122        CC..  1111        DD..  1144  

CCââuu  1144..  TTììmm  đđiiềềuu  kkiiệệnn  tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  hhààmm  ssốố    132
2log 1y x mx   xxáácc  đđịịnnhh  vvớớii  mmọọii  ggiiáá  ttrrịị  xx..  

AA..  MMọọii  ggiiáá  ttrrịị  mm    BB..  mm  >>  22      CC..  11  <<  mm  <<  22      DD..  ––  11  <<  mm  <<  11  
CCââuu  1155..  PPhhưươơnngg  ttrrììnnhh  2 2

2log cos log sinx x ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  đđiiểểmm  bbiiểểuu  ddiiễễnn  nngghhiiệệmm  ttrrêênn  đđưườờnngg  ttrròònn  llưượợnngg  ggiiáácc  

??  
AA..  22        BB..  33        CC..  11        DD..  44    

CCââuu  1166..  CChhoo  ccáácc  hhààmm  ssốố     
3

12 2
7

1
4 6 ; ; log 3 1 ; 6

3

x
x x

x

e
y m m y y x y




          

 
..  SSốố  llưượợnngg  hhààmm  ssốố  

đđồồnngg  bbiiếếnn  llàà  
AA..  22        BB..  11        CC..  33        DD..  55  

Câu 17. Tìm giá trị nhỏ nhất của m để phương trình    2
2 2log 1 log 2x x x m    có nghiệm thực. 

A. m = – 1,25   B. m = 2   C. m = – 2   D. m = – 1,5 

Câu 18. Tồn tại bao nhiêu số nguyên x < 11 thỏa mãn    
6 6

12 1 2 1
x

x
x




   là 
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A. 3    B. 13    C. 12    D. 14 

CCââuu  1199..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ssốố  nngguuyyêênn  mm  <<  1100  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  29 3 2x x m   ccóó  hhaaii  nngghhiiệệmm  tthhựựcc  pphhâânn  bbiiệệtt  ??  
AA..  1144        BB..  2233        CC..  2200        DD..  2255  

CCââuu  2200..  TTììmm  đđiiềềuu  kkiiệệnn  tthhaamm  ssốố  mm  đđểể  hhààmm  ssốố     
2

2
5 32

4
log log 2

2

x mx
f x x

x x

 
  

 
xxáácc  đđịịnnhh  vvớớii  mmọọii  xx..  

AA..  ||mm||  >>  44      BB..  ||mm||  <<  55      CC..  ||mm||  >>  66      DD..  22  <<  ||mm||  <<  66  

CCââuu  2211..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ssốố  nngguuyyêênn  mm  <<  1100  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  4 3.2 5 0x x m    ccóó  hhaaii  nngghhiiệệmm  ttrrááii  ddấấuu..  
AA..  11        BB..  33        CC..  77        DD..  1100  

CCââuu  2222..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ssốố  nngguuyyêênn  xx  đđểể  hhààmm  ssốố   1

2

log 2y x  xxáácc  đđịịnnhh  ??  

AA..  33        BB..  55        CC..  11        DD..  44  

CCââuu  2233..  TTồồnn  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  ssốố  nngguuyyêênn  mm  <<  1100  đđểể  pphhưươơnngg  ttrrììnnhh  25 2.5 4 0x x m    ccóó  hhaaii  nngghhiiệệmm  ttrrááii  ddấấuu..  
AA..  11        BB..  00        CC..  44        DD..  22  

CCââuu  2244..  PPhhưươơnngg  ttrrììnnhh    3
2 2log 1 1 3logx x x x     ccóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  nngghhiiệệmm  tthhựựcc  ??  

AA..  22        BB..  33        CC..  11        DD..  44  

CCââuu  2255..  Gọi k là hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị hàm số 4 7x xy   tại điểm có tung độ bằng 11. Hỏi k gần nhất 
với giá trị nào sau đây ? 
A. 20,14   B. 19,16   C. 21,42   D. 10,75 

CCââuu  2266..  Tính tổng các nghiệm thực của phương trình  3 2

2 3
log log 5 2 5 2 0x x x       . 

A. – 7     B. – 1    C. – 5    D. 2 

CCââuu  2277..  Nếu 3
6

3

log 7
log 28

log 2

b
a

c


 


thì a + b + c bằng bao nhiêu ? 

A. – 1     B. 5    C. 1    D. 3 

CCââuu  2288..  Tìm điều kiện tham số của a, b sao cho 
1 1

3 5a a và 
1 1

log log
3 4b b . 

A. a > 1, b > 1   B. a > 1, 0 < b < 1  C. 0 < a < 1, 0 < b < 1  D. a > 0, 0 < b < 1 
CCââuu  2299..  Cho a > 0, b > 0 và 2 22log 3log 2b a  . Mệnh đề nào sau đây đúng ? 

A. 2b – 3a = 2   B. 2b – 3a = 4   C. 2 3 4b a    D. 2 34b a  
Câu 30. Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình sau có hai nghiệm thực phân biệt. 

   2
2 2log 1 log 2x x x m    . 

A. 1    B. 2    C. 3    D. 0 
 

______________________________________ 
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN TỔNG HỢP P4) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Câu 1. Tập xác định của hàm số 
1

log(5 )
y

x



chứa bao nhiêu số nguyên > – 10? 

A. 9    B. 8    C. 16    D. 13 

Câu 2. Tìm m để phương trình 2
3 3log log 2 7 0x m x m     có tích hai nghiệm phân biệt bằng 81. 

A. m = 4   B. m = 81   C. m = - 4   D. m = 2 
Câu 3. Cho a > 1. Khẳng định nào sau đây đúng ? 

A. 3

5

1
a

a
    B. 

1

3a a    C. 
2016 2019

1 1

a a
   D. 

23

1
a

a
  

Câu 4. Với x > 0, kết quả rút gọn biểu thức 
4 3 2 3x x x là 

A. 
1

2x     B. 
13

24x     C. 
1

4x     D. 
2

3x  

Câu 5. Tìm điều kiện tham số m để hàm số 2

3

2
log ( 3 )

a
y x x m


   luôn xác định trên [0;2]. 

A. 2m      B. m > 4   C. 2m      D. 0 < m < 2 

Câu 6. Tính đạo hàm của hàm số 3
4log ( 3 2)y x x   . 

A. 
2

3

3 3

2( 3 2)ln 2

x
y

x x

 
 

     B. 
2

3

3 3

2( 3 2)ln 4

x
y

x x

 
 

 

C. 3( 3 2) ln 4y x x         D. 
2

3

3 3

2( 3 2)

x
y

x x

 
 

 

Câu 7. Tìm tập hợp nghiệm của bất phương trình 

2 3
1

4
2

x x
   
 

. 

A. (1;2)   B. [1;2)    C.    ;1 2; U   D. (0;2] 

Câu 8. Tồn tại bao nhiêu số nguyên m > - 20 để phương trình 2log( ) log( 3) 0x mx x    có nghiệm ? 
A. 10    B. 12    C. 16    D. 12 
Câu 9. Cho các số thực dương a, b đều khác 1. Khẳng định nào sau đây đúng ? 

A. 2

2 1
log ( ) log

2 aa
ab b       B. 2

2 1
log ( ) log

4 aa
ab b  

C. 2

2log ( ) 2 4logaa
ab b       D. 2

2log ( ) 1 2logaa
ab b   

Câu 10. Có bao nhiêu số nguyên m < 13 để phương trình 9 ( 2)3 2 0x xm m    có hai nghiệm phân biệt. 

A. 12    B. 10    C. 19    D. 18 

Câu 11. Tính tổng các nghiệm của phương trình 
22

2 2
1

10 log 1 logx x
 

 
. 

A. 1    B. 5    C. 4    D. 12 

Câu 12. Tồn tại bao nhiêu số nguyên m < 10 để phương trình 125 5x x m  có nghiệm dương ? 
A. 17    B. 16    C. 12    D. 13 

Câu 13. Có bao nhiêu số nguyên m thuộc khoảng (0;20) để hàm số 2 2 4( ) ( 2 3)f x x mx m m      luôn xác 

định trên ¡  ? 
A. 16    B. 18    C. 13    D. 11 

Câu 14. Hệ phương trình 
2 2

2 2
2 2log ( ) 1 log ( )

3 81x y xy

x y xy
 

   



có bao nhiêu nghiệm thực ? 

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4 

Câu 15. Tập nghiệm của bất phương trình 2
0,5 0,5log (4 11) log ( 6 8)x x x     là (a;b). Tính a + 3b. 

A. a + 3b = 1   B. a + 3b = 2   C. a + 3b = 6   D. a + 3b = 0 
Câu 16. Số nghiệm của phương trình 2 2log log ( 7) 3x x   là 
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A. 1    B. 2    C. 3    D. 4 

Câu 17. Có bao nhiêu giá trị nguyên m để phương trình 2 3 2
3log log 3x x m    có nghiệm x thuộc đoạn [1;9] 

A. 3    B. 2    C. 1    D. 4 

Câu 18. Tính tổng các nghiệm của phương trình 6.4 13.6 6.9 0x x x   . 

A. – 2    B. – 1     C. 0    D. 
13

6
 

Câu 19. Tìm điều kiện tham số m để phương trình 
2 4 33x x m   có hai nghiệm phân biệt. 

A. m > - 1   B. 3m > 1   C. 1 < m < 3   D. Mọi giá trị m 

Câu 20. Phương trình 2 2log log 33 18x x  có bao  nhiêu nghiệm thực ? 
A. 1    B. 2    C. 3    D. 0 
Câu 21. Cho 2log 3 a . Tính theo a biểu thức 6log 9 . 

A. 
1

a

a 
   B. 

2

1

a

a 
   C. 

2

2

a

a 
   D. 

2

a

a 
 

Câu 22. Tính đạo hàm của hàm số 
2sin xe . 

A. 
2sin 2cosxe x   B. 

2sin 2sinxe x   C. 
2sin sin 2xe x   D. 

2sin xe  

Câu 23. Tìm tập xác định của hàm số 1

2

log ( 1) 1 2y x    . 

A. 
3

;
2
  

   B. 
3

1;
2

 
  

   C.  1;    D.  1;  

Câu 24. Có bao nhiêu số nguyên m < 9 để hàm số 
2 2

2
2

log( 4 4 2)
( )

log ( 3)

x mx m m
g x

x

   



có tập xác định ¡ ? 

A. 4    B. 10    C. 6    D. 5 

Câu 25. Phương trình 
2

2
3

3
log ( 1) 4 0

2

x x
x

x

 
   


 có bao nhiêu nghiệm thực ? 

A. Vô nghiệm   B. 2    C. 3    D. 4 

Câu 26. Có bao nhiêu số nguyên m < 2019 để phương trình 2
7 7log ( 3) log 3 0x m x m    có hai nghiệm 

phân biệt đều lớn hơn 7 ? 
A. 2016   B. 2017   C. 2018   D. 2015 

Câu 27. Tập nghiệm của bất phương trình 

2 3 10 2
1 1

3 3

x x x  
      
   

có bao nhiêu nghiệm nguyên ? 

A. 9    B. 0    C. 11    D. 1 

Câu 28. Có bao nhiêu số nguyên m < 30 để phương trình 100 ( 2)10 2 0x xm m    có hai nghiệm phân biệt 
đều dương ? 
A. 28    B. 27    C. 25    D. 17 
 

______________________________________ 
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN TỔNG HỢP P5) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Câu 1. Cho a, b > 0 thỏa mãn 2 2 14a b ab  . Hệ thức nào sau đây đúng ? 

A. 2 2 2log 14(log log )
4

a b
a b


      B. 2 2 22log log log

4

a b
a b


   

C. 2 2 2

1
log (log log )

3 2

a b
a b


      D. log( ) 3(log log )a b a b    

Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình 3.4 5.6 2.9 0x x x   là  

A. 
2

;1
5

 
 
 

   B. (0;1)   C. 
2

0;
3

 
 
 

   D.  ;0  

Câu 3. Bất phương trình 2 8log ( 2) 2 6log 3 5x x    có tập hợp nghiệm S = (a;b]. Tính 6a + b. 

A. 6a + b = 8   B. 6a + b = 12   C. 6a + b = 9   D. 6a + b = 23 

Câu 4. Có bao nhiêu số nguyên m (-10;10) để hàm 2 3( ) ( ( 2) 1) 10f x x m x m m      xác định trên ¡ . 
A. 20    B. 15    C. 18    D. 12 
Câu 5. Cho 12log 27 a , tính 36log 24  theo a. 

A. 
9

6 2

a

a




   B. 
9

6 2

a

a




   C. 
9

6 2

a

a




   D. 
9

6 2

a

a




 

Câu 6. Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình 14 3.2 2x x m  có nghiệm x thuộc đoạn [0;2] ? 
A. 4    B. 5    C. 2    D. 8 
Câu 7. Khẳng định nào sau đây là sai 

A. 2 1 32 2         B. 2019 2020( 2 1) ( 2 1)    

C. 2019 20182 2
(1 ) (1 )

2 2
       D. 2019 2018( 3 1) ( 3 1)    

Câu 8. Điều kiện để phương trình 
2

25 5
x

x m


  có hai nghiệm phân biệt là m thuộc khoảng (a;b). Tính 4a + b. 
A. – 25    B. 10    C . – 2    D. 4 

Câu 9. Bất phương trình 
2

2 10
3 4 1

2
2

x
x x


     

 
có bao nhiêu nghiệm nguyên dương ? 

A. 2    B. 4    C. 6    D. 3 

Câu 10. Tính tổng các nghiệm của phương trình 
2 12 3x x . 

A. 2log 3    B. 2    C. 2log 3 4    D. 3log 2 2  

Câu 11. Có bao nhiêu số nguyên m < 2000 để phương trình 2 2 2
9 32log ( 6 12) log ( 6 12)x x x x m      có 

nghiệm ? 
A. 1999   B. 1998   C. 2001   D. 2019 

Câu 12. Cho a, b thỏa mãn 
3 2

3 2a a và 
3 4

log log
4 5b b . Khẳng định nào sau đây đúng ? 

A. 0 < a < 1, b > 1  B. 0 < a < 1, 0 < b < 1  C. a > 1, b > 1   D. a > 1, 0 < b < 1 

Câu 13. Tính đạo hàm của hàm số 2
2( ) log (2cos 1)f x x  . 

A. 
2

2sin 2

(2cos 1)ln 2

x

x




  B. 
2

sin 2

(2cos 1)ln 2

x

x 
  C. 

2

4cos

(2cos 1) ln 2

x

x 
  D. 

2

4cos sin

(2cos 1) ln 2

x x

x 
 

Câu 14. Tìm giá trị nhỏ nhất của tham số m để phương trình 2
2 2log (2 ) logx x m  có nghiệm. 

A. m = -1,25   B. m = 0    C. m = - 2   D. m = 1 
Câu 15. Cho các số thực dương a, b khác 1. Khẳng định nào sau đây đúng ? 

A. 2log ( ) 4 2logaa
a ab b       B. 2log ( ) 4(log log )

a
a ab a b    

C. 2log ( ) 2 2log ( )aa
a ab a b       D. 2log ( ) 1 4logaa

a ab b    
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Câu 16. Tìm điều kiện tham số m để hàm số 
2

6 2

2
log ( 1)

1

x x m
y

x x

 
 

 
có tập xác định ¡ . 

A. m > 3   B. m > 2   C. 0 < m < 4   D. m > 1 
Câu 17. Cho 2 5log 3 ;log 3a b  . Tính 6log 45 theo a và b. 

A. 
2a ab

ab


   B. 

22 2a ab

ab


   C. 

2 2a ab

ab b




   D. 
22 2a ab

ab b




 

Câu 18. Cho các hàm số 

1
2 5 2

3

4 2
; log ( 2019); ; lg( 1) ln( 2)

3

x
x

y y x y y x x
x

             
. Có bao 

nhiêu hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó ? 
A. 1    B. 2    C. 3    D. 4 

Câu 19. Cho 2
5log ( 4)y x  . Có bao nhiêu số nguyên x < 10 để 

2

7

( 4)ln 5
y

x
 


. 

A. 4    B. 6    C. 2    D. 3 

Câu 20. Tìm điều kiện tham số m để phương trình 
2 2 149 7x x m  có hai nghiệm phân biệt. 

A. m > 3   B. 0 < m < 4   C. m > 49   D. 2 < m < 4 

Câu 21. Tìm cực trị của hàm số 2( ) ln 1999f x x x  . 

A. x e    B. 
2

1
x

e
    C. 2x e    D. 

1
x

e
  

Câu 22. Tập hợp M = (a;b) bao gồm tất cả các giá trị m để phương trình 2
2 2

log (8 ) log 4x x m   có hai 

nghiệm phân biệt < 2. Tính b – a. 
A. 10    B. 1999   C. 42    D. 25 

Câu 23. Tìm số nghiệm dương của phương trình 
3 2 24 2 1999 3 2 10 9 20052 6 11 6 2x x x x xx x x         . 

A. 4    B. 2    C. 3    D. 1 

Câu 24. Tồn tại bao nhiêu số nguyên dương x không quá 2 chữ số thỏa mãn 2
2 4log 4 10logx x   ? 

A. 69    B. 86    C. 68    D. 42 

Câu 25. Tập nghiệm của bất phương trình  3

6

log log ( 2) 0x   là khoảng (a;b). Tính 2b – a. 

A. 8    B. 4    C. 7    D. 3 

Câu 26. Có bao nhiêu số nguyên m > - 100 để bất phương trình 2
2 8log 6log 3 2x x m   có nghiệm ? 

A. 100    B. 99    C. 69    D. 96 

Câu 27. Tìm m để bất phương trình    2

4 15 4 15
x m x

   có tập nghiệm  1;  . 

A. m = 1   B. m = 2   C. m = 3   D. m = 0 

Câu 28. Tìm điều kiện tham số m để phương trình 
2 ( 2) 24 9x m x    có tổng các nghiệm lớn hơn 1999. 

A. m > 1997   B. m < 2000   C. m = 2019   D. 0 < m < 9 

Câu 29. Phương trình 
24 2 2 11999 4x x x  có tích các nghiệm bằng 

A. 4    B. 1999log 2    C. 4log 1999    D. 69 

______________________________________ 
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN TỔNG HỢP P6) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Câu 1. Phương trình 2 12 2 .3 9 0x x x x    có bao nhiêu nghiệm thực ? 
A. 2    B. 1    C. 4    D. 3 

Câu 2. Tìm điều kiện của m sao cho bất phương trình 2 2 3 4ln ( ) 4ln , ;e x x m x e e      nghiệm đúng với mọi 

giá trị thực m. 
A. m < 37   B. 37m     C. m < 10   D. 20m   

Câu 3. Tìm điều kiện tham số m để phương trình 2
3 9log ( 2) 2 log ( 2) 2019 0x m x     có hai nghiệm phân 

biệt a, b thỏa mãn điều kiện ab + 2a + 2b = 5. 
A. m = 4   B. m = 2   C. m = 1   D. m = 0 

Câu 4. Phương trình 
2 2

13 .5 15
x

x x


  có bao nhiêu nghiệm thực ? 

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4 

Câu 5. Cho 0 1,0 1a b    . Tính giá trị biểu thức 2

4log .log
a b b

b b b a . 

A. 
7

3
    B. 3,5    C. 1,75    D. 1,4 

Câu 6. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x(2 – lnx) trên [2;3]. 
A. 4 – 2ln2   B. 2ln2 – 2   C. e    D. 1 

Câu 7. Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình 
225 14 x m   có nghiệm ? 

A. 4093   B. 4092   C. 2019   D. 1024 

Câu 8. Tìm điều kiện tham số m để phương trình 2.4 3.6 .9x x xm  có nghiệm dương. 
A. 0 < m < 1   B. m > 0   C. 0 < m < 5   D. 1 < m < 9 

Câu 9. Phương trình 9 18 9 2( 5)3x xx x    có bao nhiêu nghiệm thực ? 
A. 4    B. 2    C. 3    D. 1 
Câu 10. Cho 2 3 7log 3 ;log 5 ;log 2a b c   . Tính 140log 63 theo a, b, c. 

A. 
2 1

2 1

ac

abc c


 

  B. 
2 1

2 1

ac

abc c


 

  C. 
2 1

2 1

ac

abc c


 

  D. 
2 1

2 1

ac

abc c


 

 

Câu 11. Tìm m để hai phương trình sau tương đương 

4 2
2log 5log 6 9x x    và 3x x m  . 

A. m = 8   B. m = 2019   C. m = 520   D. m = 222 

Câu 12. Có bao nhiêu số nguyên m < 19 để phương trình 25 ( 2)5 2 0x xm m     có hai nghiệm phân biệt 

? 
A. 16    B. 20    C. 10    D. 19 

Câu 13. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số xy xe trên [-1;0]. 

A. 0    B. – e     C. 
1

e
    D. 

1

e
  

Câu 14. Phương trình 2 3 4 9log log log logx x x x   có bao nhiêu nghiệm thực ? 

A. 2    B. 3    C. 1    D. 4 

Câu 15. Tính tổng tất cả các số nguyên m < 30 để hàm số 
2

2

9 5
( ) ln

2019

x x m
f x

x

  



xác định trên ¡ . 

A. 110    B. 2018   C. 135    D. 234 

Câu 16. Tồn tại bao nhiêu số nguyên m > - 10 để hàm số 

2 2 1
42

1999

x mx

y
 

   
 

nghịch biến trên (0;4) ? 

A. 10    B. 7    C. 5    D. 12 

Câu 17. Tìm m để phương trình 2
2 4log 2( 4) log 4 0x m x m    có tổng các nghiệm bằng 48. 

A. m = 6   B. m = 5   C. m = 2   D. m = 1 

Câu 18. Phương trình 2lg( 6) lg( 2) 4x x x x       tương đương với phương trình nào sau đây 

A. 2 8 16 0x x     B. x – 5 = 0   C. 3 10x x    D. 2 9x x  
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Câu 19. Cho các hàm số 

34 1
2 2

5

5
; ; ln( 2 5); log 7 7

4

x x

y y y x x y x




 
             
   

. Tồn tại bao 

nhiêu hàm số đồng biến trên ¡  ? 
A. 2    B. 3    C. 4    D. 1 

Câu 20. Cho hàm số 3 sin5xy e x . Tìm m để 6 0y y my    . 
A. m = 30   B. m = - 34   C. m = 34   D. m = - 30 
Câu 21. Có bao nhiêu số nguyên m > - 10 để phương trình 9 32log (2 1) 1 log ( )x x m x m      có nghiệm  

A. 10    B. 9    C. 12    D. 21 

Câu 22. Tồn tại bao nhiêu số tự nhiên m có hai chữ số sao cho phương trình 4 6 9 .216x x x xm   có nghiệm 
? 
A. 90    B. 91    C. 80    D. 69 

Câu 23. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 2( 2)xy e x  trên [1;3]. 

A. 3e     B. 0    C. e    D. 2e  

Câu 24. Tìm điều kiện tham số m để hàm số 
3

( ) log 1
2

m
f x

x x
    

luôn xác định trên (0;2). 

A. m < 0   B. m > 2   C. 1 < m < 4   D. 2 < m < 4 

Câu 25. Phương trình 3.4 (3 10)2 3x xx x     có tổng các nghiệm là 2log
a

b
với a, b nguyên tố cùng nhau. 

Tính 2a + 3b. 
A. 13    B. 10    C. 8    D. 22 

Câu 26. Phương trình 2 2log log 52 3 xx x  có bao nhiêu nghiệm nguyên ? 
A. 2    B. 3    C. 1    D. 4 

Câu 27. Cho phương trình 4 2 2 3lg ( 1) lg ( 1) 25x x    . Mệnh đề nào sau đây đúng ? 

A. Phương trình có 2 nghiệm trái dấu.   B. Phương trình có 2 nghiệm phân biệt. 
C. Phương trình vô nghiệm.     D. Phương trình có nghiệm duy nhất. 

Câu 28. Cho hàm số  sin 1cos5
xxy


 . Phương trình 
sin 2

5ln10. 5
x

y  tương đương với 

A. cos2x = ln2   B. cos2x = ln3   C. 2sin2x = 1   D. sin2x = 0 

Câu 29. Tìm điều kiện tham số m để hàm số 2

1

4
( ) log (9 3 )x x

x
g x m


   xác định trên ¡ . 

A. m < - 2,25   B. m < 2,5   C. m < 0   D. m > 1 

Câu 30. Cho hàm số 
2

( ) 2 7x xf x  . Khẳng định nào sau đây sai ? 

A. 2
2( ) 1 log 7 0f x x x        B. 2( ) 1 ln 2 ln 7 0f x x x     

C. 2
7( ) 1 log 2 0f x x x        D. 2( ) 1 1 log 7 0f x x     

Câu 32. Phương trình 3 4 ( 1).5x x xm   có bao nhiêu nghiệm thực với  0 < m < 2019 ? 

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4 
______________________________________ 
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN TỔNG HỢP P7) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Câu 1. Với mọi số thực dương , , ,a b x y  và , 1a b  , mệnh đề nào sau đây sai? 

A. 
1 1

log
loga

ax x
 .     B.  log log loga a axy x y  . 

C. log .log logb a ba x x .    D. log log loga a a

x
x y

y
  . 

Câu 2. Tính tích các nghiệm phương trình 
2log100 log10 1 log4.3 9.10 13.6x x x   

A.2    B. 1    C. 3    D. 4 

Câu 3. Phương trình 
2

3 1
4 1

3
9

x
x


    

 
 có hai nghiệm 1x , 2x . Tính 1 2x x . 

A. 6 .    B. 5 .    C. 6 .    D. 2 . 

Câu 4. Tổng các nghiệm của phương trình 
2 2 22 8x x x   bằng 

A. 5 .    B. 5 .    C. 6 .    D. 6 . 

Câu 5. Có bao nhiêu số nguyên m < 8 để hàm số  2 2 1y x x m


    luôn xác định. 

A.7    B. 6    C. 9    D. 5 

Câu 6. Tập nghiệm của phương trình 
2 1

4
2

x
x x    

 
 là 

A. 
2

0;
3

 
 
 

.   B. 
1

0;
2

 
 
 

.   C.  0;2 .   D. 
3

0;
2

 
 
 

. 

Câu 7. Có bao nhiêu số nguyên dương thuộc tập xác định của hàm số  2log 20y x x    

A.19    B. 16    C. 12    D. 8 

Câu 8. Tính tổng 1 2S x x   biết 1x , 2x  là các giá trị thực thỏa mãn đẳng thức 
2

3
6 1 1

2
4

x
x x


     

 
. 

A. 5S   .   B. 8S  .   C. 4S  .   D. 2S  . 
Câu 9. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. log loga ab b   với mọi số ,a b  dương và 1a  . B. 
1

log
loga

b

b
a

  với mọi số ,a b  dương và 1a  . 

C. log log loga a ab c bc   với mọi số ,a b  dương và 1a  .D. 
log

log
log

c
a

c

a
b

b
  với mọi số , ,a b c  dương và 1a  . 

Câu 10. Cho ,a b  là hai số thực dương tùy ý và 1b  .Tìm kết luận đúng. 

A.  ln ln lna b a b   .     B.  ln a b ln a.ln b  . 

C.  ln a ln b ln a b   .     D. b

ln a
log a

ln b
 . 

Câu 11. Cho log 2a b   và log 3a c  . Tính  2 3logaP b c . 

A. 13P     B. 31P     C. 30P     D. 108P   

Câu 12. Cho a  và b  là hai số thực dương thỏa mãn 3 2 32a b  . Giá trị của 2 23log 2loga b  bằng 

A. 4 .    B. 5 .    C. 2 .    D. 32 . 

Câu 13. Có bao nhiêu số nguyên dương m < 10 để phương trình 43x m  có nghiệm 
A.5    B. 9    C. 8    D. 2 

Câu 14. Cho ,a b  là các số thực dương thỏa mãn 1a  , a b  và log 3a b  . Tính P log
b

a

b

a
 . 

A. 5 3 3P      B. 1 3P      C. 1 3P      D. 5 3 3P     

Câu 15. Cho a  và b  là hai số thực dương thỏa mãn 2 3 16a b  . Giá trị của 2 22log 3loga b bằng 

 
A. 2 .    B. 8 .    C. 16 .    D. 4 . 
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Câu 16. Với các số thực dương x , y  tùy ý, đặt 3log x  , 3log y  . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 

3

27log
2

x

y

 
 

   
 

    B. 

3

27log 9
2

x

y

 
           

 

C. 

3

27log
2

x

y

 
 

   
 

    D. 

3

27log 9
2

x

y

 
           

 

Câu 17. Với ,a b  là các số thực dương tùy ý thỏa mãn 3 9log 2log 3a b  , mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 27a b .   B. 9a b .   C. 427a b .   D. 227a b . 

Câu 18. Có bao nhiêu giá trị nguyên m < 20 để phương trình 2
2 2log 2logx x m  có nghiệm 

A.20    B. 21    C. 16    D. 9 
Câu 19. Với ,a b là các số thực dương tùy ý thỏa mãn 2 4log 2log 4a b  , mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 216a b .   B. 8a b .   C. 16a b .   D. 416a b . 

Câu 20. Tồn tại bao nhiêu số nguyên dương m < 10 để phương trình 14x m  có nghiệm dương ? 
A.5    B. 4    C. 2    D. 6 

Câu 21. Cho các số thực dương ,a b  thỏa mãn ln ; lna x b y  . Tính  3 2ln a b  

A. 2 3P x y    B. 6P xy    C. 3 2P x y    D. 2 2P x y   

Câu 22. Cho log 3, log 2a ab c   . Khi đó  3 2loga a b c  bằng bao nhiêu? 

A. 13
    

B. 5
    

C. 8
    

D. 10  

Câu 23. Có bao nhiêu số nguyên m < 20 để phương trình 
2 29.4x x m  có nghiệm 

A.17    B. 6    C. 3    D. 14 

Câu 24. Rút gọn biểu thức  9 13
3

3log 6 log 3 log .
9

x
M x x    

A.  3log 3M x    B. 32 log
3

x
M

    
 

  C. 3log
3

x
M

    
 

  D. 31 logM x   

Câu 25. Nghiệm của bất phương trình    2 3 2 3
log 2 5 log 1x x

 
    là 

A. 
5

4
2

x  .   B. 1 4x  .   C. 
5

4
2

x  1.   D. 4x  . 

Câu 26. Bất phương trình    4 2log 7 log 1x x    có bao nhiêu nghiệm nguyên 

A. 3 .    B. 1.    C. 4 .    D. 2 . 

Câu 27. Có bao nhiêu số nguyên m < 29 để phương trình 
2

1994
2

x m
 có nghiệm 

A.27    B. 25    C. 20    D. 19 

Câu 28. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để bất phương trình    2 2
5 51 log 1 log 4x mx x m      có 

nghiệm đúng .x  

A.  2;3m .  B.  2;3m  . C.  2;3m .  D.  2;3m  . 

Câu 29. Tìm điều kiện tham số m để phương trình 2 2
3 3log log 2 0x x m    có nghiệm thực thuộc đoạn [1;9]. 

A. 1 2m     B. 2m     C. 1m     D. 0 1m   

Câu 30. Tìm tập hợp tất cả các giá trị của a để phương trình  2log 1x a a   có nghiệm thuộc đoạn [2;5]. 

A. [1;2]   B. [1;5]   C. [0;2]   D. [1;3] 

Câu 31. Tập nghiệm của bất phương trình  2
3

5

log 2 1 0x x    là 

A. 
3

1;
2

  
 

.   B.   3
;1 ;

2
    
 

.  C.   1
;0 ;

2
    
 

. D. 
1

0;
2

 
 
 

. 

Câu 32. Cho 2
8 4log log 5x y   và 2

8 4log log 7y x  . Tìm giá trị của biểu thức P x y  . 

A. 56P  .   B. 16P  .   C. 8P  .   D. 64P  . 
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN TỔNG HỢP P8) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Câu 1. Nghiệm của phương trình  3log 2 1 2x   là: 

A. 3x  .   B. 5x  .   C. 
9

2
x  .   D. 

7

2
x  . 

Câu 2. Nghiệm của phương trình  3log 1 2x    là 

A. 8x  .   B. 9x  .   C. 7x  .   D. 10x  . 

Câu 3. Nghiệm của phương trình  2log 2 3x    là: 

A. 6x  .   B. 8x  .   C. 11x  .   D. 10x  . 

Câu 4. Tìm tập nghiệm S  của phương trình       3 3log 2 1 log 1 1x x . 

A.   3S    B.   4S    C.   1S    D.   2S  

Câu 5. Có bao nhiêu số nguyên m < 10 để phương trình 9 5.3x x m  có nghiệm 
A.9    B. 8    C. 7    D. 12 

Câu 6. Nghiệm của phương trình    3 3log 2 1 1 log 1x x     là 

A. 4x  .   B. 2x   .   C. 1x  .   D. 2x  . 

Câu 7. Tìm tập xác định của hàm số   32 7 10y x x


    

A.  \ 2;5 .   B.    ; 2 5;   .  C.R.    D.  2;5 . 

Câu 8. Tìm tập xác định D  của hàm số   324 1y x


  . 

A. 
1 1

\ ;
2 2

D
   
 

 .      B. 
1 1

; ;
2 2

D
         

   
. 

C. D   .       D. 
1 1

;
2 2

D    
 

. 

Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình  0,5log 1 1x   là 

A. 
3

;
2

   
 

.   B. 
3

1;
2

 
 
 

.   C. 
3

;
2

   
 

.   D. 
3

1;
2

 
 

. 

Câu 10. Tập nghiệm của bất phương trình 
4 4

log ( 1) log (2 5)x x    là 

A.  1;6    B. 
5

;6
2

 
 
 

   C.  6;    D.  ;6  

Câu 11. Tập xác định của hàm số  2log 4 1y x    là 

A.  ;4 .   B.  2;4 .   C.  ;2 .   D.  ;2 . 

Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình  2log 3 1 2 x  là 

A. 
1

;1
3

   
   B. 

1 1
;

3 3
  
 

   C. 
1

;1
3

  
 

   D.  ;1  

Câu 13. Nghiệm của phương trình    2 2log 1 1 log 1x x    là 

A. 3x  .   B. 2x  .   C. 1x  .   D. 2x   . 

Câu 14. Tìm tất cả các giá trị thực của m  để phương trình 3x m  có nghiệm thực. 
A. 1m    B. 0m    C. 0m     D. 0m   

Câu 15. Tìm tập nghiệm S của phương trình 
225 5x x  . 

A. Vô nghiệm   B. 
1

0;
2

S    
 

   C.  0;2S     D. 
1

1;
2

S    
 

 

Câu 16. Phương trình  
2 4 6

25 log 128
 


x x

 có bao nhiêu nghiệm? 

A. 1    B. 3     C. 2     D. 0  

Câu 17. Tập nghiệm S  của phương trình 
2 23 27x x  . 
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A.  1;3S  .   B.  3;1S   .   C.  3; 1S    .  D.  1;3S   . 

Câu 18. Tìm tập nghiệm S  của phương trình 12 8x  . 

A.  4S  .   B.  1S  .   C.  3 .S     D.  2S  . 

Câu 19. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình 
2

e 3x   là: 
A. 1.    B. 0.    C. 3.    D. 2. 

Câu 20. Có bao nhiêu số nguyên m < 20 để phương trình 2 4
2 2log logx x m  có nghiệm 

A.24    B. 23    C. 16    D. 19 

Câu 21. Phương trình 
2

3 1
4 1

3
9

x
x


    

 
 có hai nghiệm 1x , 2x . Tính 1 2x x . 

A. 6 .    B. 5 .    C. 6 .    D. 2 . 

Câu 22. Tổng các nghiệm của phương trình 
2 2 22 8x x x   bằng 

A. 5 .    B. 5 .    C. 6 .    D. 6 . 

Câu 23. Tập nghiệm của phương trình 
2 1

4
2

x
x x    

 
 là 

A. 
2

0;
3

 
 
 

.   B. 
1

0;
2

 
 
 

.   C.  0;2 .   D. 
3

0;
2

 
 
 

. 

Câu 24. Với a  là số thực dương tùy ý, 2
2log a  bằng: 

A. 22 log a .   B. 2

1
log

2
a .   C. 22log a .   D. 2

1
log

2
a . 

Câu 25. Có bao nhiêu số nguyên m < 20 để phương trình 2 4
3 32log log 1x x m   có nghiệm 

A.24    B. 23    C. 16    D. 19 
Câu 26. Với a  là số thực dương tùy ý, 3

2log a  bằng 

A. 23 log .a    B. 23log .a    C. 2

1
log .

3
a    D. 2

1
log .

3
a  

Câu 27. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình  42
3 1 1

3 81

1
log 5 6 log 2 log 3

2
x x x x       bằng 

A. 10.    B. 3 10.    C. 0.    D. 3. 

Câu 28. Cho hai số thực dương x , y  thỏa mãn  2 2
2 2log 1 logx y xy   . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. x y .   B. x y .   C. x y .   D. 2x y . 

Câu 28. Biết phương trình  2
2 4log 5 1 log 9x x    có hai nghiệm thực 1x , 2x . Tích 1 2.x x  bằng: 

A. 8 .    B. 2 .    C. 1.    D. 5 . 

Câu 29. Cho 2
8 4log log 5x y   và 2

8 4log log 7y x  . Tìm giá trị của biểu thức P x y  . 

A. 56P  .   B. 16P  .   C. 8P  .   D. 64P  . 

Câu 30. Cho , , 0;   và , 1a b x a b b x    thỏa mãn 
2

2 1
log log

3 logx x
b

a b
a

x

   . 

Khi đó biểu thức 
2 2

2

2 3

( 2 )

a ab b
P

a b

 


 có giá trị bằng: 

A. 
5

4
P  .   B. 

2

3
P  .   C. 

16

15
P  .   D. 

4

5
P  . 

Câu 31. Gọi T  là tổng các nghiệm của phương trình 2
1 3

3

log 5log 4 0x x   . Tính T . 

A. 4L  .   B. 5T   .   C. 84T  .   D. 5T  . 

Câu 32. Phương trình 2
2 2log 5log 4 0x x    có hai nghiệm 1 2,x x . Tính tích 1 2.x x . 

A. 32 .    B. 36 .    C. 8 .    D. 16 . 
Câu 33. Đồ thị hàm số nào sau đây luôn nằm phía trên đường thẳng y = 2 

A. 2 3xy      B. 2 1xy      C. 2 2xy      D. 3xy   
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______________________________________ 
CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN TỔNG HỢP P9) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Câu 1. Nghiệm của phương trình  3log 2 2x    là 

A. 11x  .   B. 10x  .   C. 7x  .   D. 8 . 

Câu 2. Nghiệm của phương trình  2log 9 5x   là 

A. 41x  .   B. 23x  .   C. 1x  .   D. 16x  . 

Câu 3. Có bao nhiêu số nguyên m < 20 để phương trình 5 2x x m  có nghiệm 
A.19    B. 20    C. 18    D. 17 
Câu 4. Nghiệm của phương trình 2log ( 8) 5x    bằng 

A. 17x  .   B. 24x  .   C. 2x  .   D. 40x  . 

Câu 5. Tập nghiệm của phương trình  2
2log 2 1x x   là : 

A.  0     B.  0;1    C.  1;0    D.  1  

Câu 6. Có bao nhiêu số nguyên m < 10 để phương trình 4 2.2 1x x m   có nghiệm 
A.10    B. 9    C. 8    D. 7 

Câu 7. Cho 0;
2

  
 

x , biết rằng    2 2log sin log cos 2  x x  và    2 2

1
log sin cos log 1

2
  x x n . Giá trị 

của n  bằng 

A. 
1

4
.    B. 

5

2
.    C. 

1

2
.    D. 

3

4
. 

Câu 8. Có bao nhiêu số nguyên m < 10 để phương trình 14 2 1x x m   có nghiệm 
A.8    B. 9    C. 7    D. 2 

Câu 9. Tìm tập nghiệm S  của phương trình    12
2

log 1 log 1 1.x x     

A.  3S     B.  2 5;2 5S     C.  2 5S     D. 
3 13

2
S

    
  

 

Câu 10. Số nghiệm của phương trình    2
3 1

3

log 4 log 2 3 0x x x     là 

A. 2 .    B. 3 .    C. 0 .    D. 1. 

Câu 11. Tổng các nghiệm của phương trình 
2 2 12 8x x    bằng 

A. 0 .    B. 2 .    C. 2 .    D. 1. 

Câu 12. Tồn tại bao nhiêu số nguyên m < 20 để phương trình 2
2 2log 6logx x m  có nghiệm 

A.20    B. 17    C. 29    D. 13 

Câu 13. Phương trình 
22 5 42 4x x    có tổng tất cả các nghiệm bằng 

A. 1.    B. 
5

2
.    C. 1 .    D. 

5

2
 . 

Câu 14. Tồn tại bao nhiêu số nguyên m < 30 để phương trình 2
3 3log 8log (3 )x x m  có nghiệm 

A.54    B. 28    C. 38    D. 47 

Câu 15. Phương trình 
22 5 47 49  x x  có tổng tất cả các nghiệm bằng 

A. 
5

2
 .   B. 1.    C. 1 .    D. 

5

2
. 

Câu 16. Tính tổng 1 2S x x   biết 1x , 2x  là các giá trị thực thỏa mãn đẳng thức 
2

3
6 1 1

2
4

x
x x


     

 
. 

A. 5S   .   B. 8S  .   C. 4S  .   D. 2S  . 

Câu 17. Tính tổng các nghiệm của phương trình  
3 1

4 7 16
0

7 4 49

x x
        
   

 

A. – 0,5   B. 2    C. 0    D. 1,5 

Câu 18. Tích các nghiệm của phương trình    
1

1
15 2 5 2

x
x

x




    là 
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A. 2 .    B. 4 .    C. 4 .    D. 2 . 

Câu 19. Cho 0;
2

x
  

 
, biết rằng    2 2log sin log cos 2x x    và    2 2

1
log sin cos log 1

2
x x n   . Giá trị 

của n  bằng 

A. 
1

4
.    B. 

5

2
.    C. 

1

2
.    D. 

3

4
. 

Câu 20. Có bao nhiêu số nguyên m < 30 để hàm số   52 4y x x m


   luôn xác định 

A.24    B. 25    C. 29    D. 4 
Câu 21. Đồ thị hàm số nào nằm phía trên (không tiếp xúc) đường thẳng y = 1 

A. 
2

5 1xy      B. 
2

5xy     C. 6 0,5xy     D. 3 2xy e   

Câu 22. Phương trình  2ln 2 ln 4 ln 4ln 3x x     có hai nghiệm phân biệt 1x , 2x   1 2x x . Tính 1

2

x
P

x
 . 

A. 
1

4
.    B. 64 .    C. 

1

64
.    D. 4 . 

Câu 23. Có bao nhiêu nhiêu số nguyên m < 100 để hàm số 3log ( 1)y mx  luôn xác định trên  1;  

A.100    B. 99    C. 68    D. 75 

Câu 24. Phương trình    22
49 7 7 3

1
log log 1 log log 3

2
x x    có bao nhiêu nghiệm? 

A. 2 .    B. 3 .    C. 1.    D. 4 . 

Câu 25. Có bao nhiêu số nguyên m < 40 để bất phương trình 2
3 3log 4logx x m  có nghiệm 

A.Vô số   B. 20    C. 44    D. 21 

Câu 26. Phương trình  2log 5 2 2x x    có hai nghiệm thực 1 2,x x . Tính 1 2 1 2P x x x x    

A. 2 .    B. 9 .    C. 3 .    D. 11. 

Câu 27. Phương trình    22 5 log 3 0x x    có hai nghiệm 1x , 2x  (với 1 2x x ). Tính giá trị của 1 23K x x  . 

A. 332 log 2K   .  B. 218 log 5K   .  C. 224 log 5K   .  D. 232 log 3K   . 

Câu 28. Tổng các nghiệm của phương trình    sin sin

7 4 3 7 4 3 4
x x

    trong  2 ;2   bằng 

A. 
3

2


.   B. 

2


.    C. 0 .    D.  . 

Câu 29. Tìm điều kiện của m để đồ thị hàm số 
2

10xy m  luôn nằm phía trên đường thẳng y = 1 

A.m > 1   B. m > 0   C. 0 < m < 3   D. Mọi giá trị m 

Câu 30. Có bao nhiêu số nguyên m < 30 để hàm số 2 3
4

m
y x x


    
 

luôn xác định trên R. 

A.20    B. 18    C. 16    D. 14 

Câu 31. Có bao nhiêu giá trị nguyên m < 40 để phương trình 26 (2 3 ) 0x x x m m    có hai nghiệm phân biệt 
A.2    B. 38    C. 39    D. Vô số  
Câu 32. Bảng biến thiên dưới đây của hàm số nào 

 
A. 3y x    B. 3logy x    C. 2y x    D. 3xy   

Câu 33. Gọi a là một nghiệm của phương trình 2log log 2log4.2 6 18.3 0x x x   . Khẳng định nào sau đây đúng 

A.  2
10 1a   .    B. a  cũng là nghiệm của phương trình 

log
2 9

3 4

x
   
 

. 

C. 2 1 2a a   .    D. 210a  . 
______________________________________ 
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN TỔNG HỢP P10) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Câu 1. Giải phương trình 4log ( 1) 3. x  

A. 65x    B. 80x    C. 82x    D. 63x  

Câu 2. Tìm nghiệm của phương trình   25
1log 1
2

x . 

A.  6x    B.  4x    C. 
23
2

x    D.  6x  

Câu 3. Có bao nhiêu số nguyên m < 20 để phương trình 4 2.2x x m  có nghiệm 
A.29    B. 21    C. 17    D. 6 
Câu 4. Phương trình  3log 3 2 3x    có nghiệm là 

A. 
25

3
x  .   B. 87x  .   C. 

29

3
x  .   D. 

11

3
x  . 

Câu 5. Có bao nhiêu số nguyên m < 30 để hàm số 2( 4 1)y x x m     luôn xác định. 
A.24    B. 21    C. 14    D. 7 

Câu 6. Tập nghiệm của phương trình  2
3log 2 1x x   là 

A.  1; 3 .   B.  1;3 .   C.  0 .    D.  3 . 

Câu 7. Tập hợp các số thực m  để phương trình 2log x m  có nghiệm thực là 

A.  0; .    B.  ;0 .    C. R    D.  0;  

Câu 8. Có bao nhiêu số nguyên m < 19 để bất phương trình 2
2 2log 4logx x m  có nghiệm 

A.22    B. 18    C. 14    D. 8 

Câu 9. Tổng bình phương các nghiệm của phương trình  2
1

2

log 5 7 0x x    bằng 

A. 6    B. 5    C. 13    D. 7 
Câu 10. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để phương trình 2 1 23 2 3 0x m m      có nghiệm. 

A. 
3

1;
2

m    
 

.  B. 
1

;
2

m     
 

.  C.  0;m  .  D. 
3

1;
2

m     
. 

Câu 11. Cho a, b là hai số thực khác 0, biết:  
2

24
3 8

31
625

125

a ab
a ab


   

 
. Tỉ số 

a

b
 là: 

A. 
8

7


    B. 

1

7
    C. 

4

7
    D. 

4

21


 

Câu 12. Tổng các nghiệm của phương trình 2
4 2log log 3 1x    là 

A. 6     B. 5     C. 4     D. 0  

Câu 13. Có bao nhiêu số nguyên m < 10 để phương trình 2
3 3log 6log (3 )x x m  có nghiệm 

A.14    B. 13    C. 8    D. 23 

Câu 14. Tập nghiệm của phương trình  2
0,25log 3 1x x    là: 

A.  4 .    B.  1; 4 .   C. 
3 2 2 3 2 2

;
2 2

   
 
  

. D.  1; 4 . 

Câu 15. Số nghiệm của phương trình 2
2( 3) log (5 ) 0x x   . 

A. 2 .    B. 0 .    C. 1.    D. 3 . 

Câu 16. Tìm tập xác định của  
1

2 33x 2y x


    

A.    ;1 2;   .  B.  \ 1;2 .   C.  2

2

2 ln 5

x
y

x
 


.  D.R. 

Câu 17. Tập xác định của hàm số  2 3 2y x x


    là 

A.  1;2 . .   B.    ;1 2;   .  C.  \ 1;2 .   D.  ;1 2;      
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Câu 18. Tìm tập xác định D  của hàm số   2 32 3 4


  y x x . 

A.  \ 1;4D   .  B.    ; 1 4;    D . C. R.   D.    ; 1 4;    D . 

Câu 19. Tập nghiệm của bất phương trình 
2 1

2

1
1

1

x

a


    

 (với a  là tham số, 0a  ) là: 

A.  ;0    B. 
1

;
2

   
 

   C.  0;    D. 
1

;
2

   
 

 

Câu 20. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình    22 5 2 log 7 6 2 0xx x x        bằng 

A. 
17

2
.    B. 9 .    C. 8 .    D. 

19

2
. 

Câu 21. Tập hợp các số thực m  để phương trình 2log x m  có nghiệm thực là 

A.  0; .   B.  0; .   C.  ;0 .   D. R 

Câu 22. Hàm số logay x  và logby x  có đồ thị như hình bên. 

 

Đường thẳng 3y   cắt hai đồ thị tại các điểm có hoành độ là 1 2;x x . Biết rằng 1 22x x . Giá trị của 
a

b
 bằng 

A. 
1

3
.    B. 3 .    C. 2 .    D. 3 2 . 

Câu 23. Số nghiệm của phương trình  3 3 3log log 6 log 7x x   là 

A. 0     B. 2     C. 1    D. 3  

Câu 24. Tổng giá trị tất cả các nghiệm của phương trình 3 9 27 81

2
log .log .log .log

3
x x x x   bằng 

A. 0.     B. 
80

.
9

    C. 9.     D. 
82

.
9

 

Câu 25. Nghiệm của phương trình 2 4 1

2

log log log 3x x   là 

A. 
3

1

3
x  .   B. 3 3x  .   C. 

1

3
x  .   D. 

1

3
x  . 

Câu 26. Tập nghiệm của phương trình: 1 14 4 272x x    là 

A.  3;2 .   B.  2 .   C.  3 .   D.  3;5 . 

Câu 27. Có bao nhiêu giá trị m để phương trình 
2 25 2 2x m m   có nghiệm duy nhất 

A.3    B. 2    C. 1    D. 0 

Câu 28. Phương trình 

2 2
2 3 1

27
3

x
x


    

 
 có tập nghiệm là 

A.  1;7 .   B.  1; 7  .   C.  1;7 .   D.  1; 7 . 

Câu 29. Có bao nhiêu số nguyên m < 30 để hàm số 2 2 2021( 2 1)y x mx m m      luôn xác định 
A.28    B. 21    C. 30    D. 17 

Câu 30. Phương trình 13 .2 72x x   có nghiệm là 

A. 
5

2
x  .   B. 2x  .   C. 

3

2
x  .   D. 3x  . 

Câu 31. Nghiệm của phương trình 

2 2 3
11

5
5

x x
x

 
   

 
là 

A. 1; 2.x x     B. 1; 2.x x     C. 1; 2.x x    D. Vô nghiệm. 
 

x

y

3

O 1x 2x

logby x
logay x
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN TỔNG HỢP P11) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Câu 1. Với a  là số thực dương tùy ý, 3

5log a  bằng 

A. 5

1
log

3
a .   B. 5

1
log

3
a .   C. 53 log a .   D. 53log a . 

Câu 2. Có bao nhiêu giá trị nguyên m thuộc (0;40) để phương trình 9 ( 4)3 5 0x xm m     có hai nghiệm 
phân biệt 
A.39    B. 26    C. 15    D. 7 
Câu 3. Cho a  là số thực dương tùy ý khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 2log log 2aa    B. 2
2

1
log

log
a

a
   C. 2

1
log

log 2a

a    D. 2log log 2aa    

Câu 4. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 2ln( 2)y x x   trên đoạn [1;3] 
A.ln14    B. ln12    C. ln4    D. ln10 

Câu 5. Với a  là số thực dương tùy ý, 
2

2log a  bằng: 

A. 2

1
log

2
a .   B. 22 log a    C. 22log a .   D. 2

1
log

2
a . 

Câu 6. Có bao nhiêu giá trị nguyên m < 40 để hàm số 2 2 2 5( 4 4 2)y x mx m m      luôn xác định 
A.37    B. 25    C. 39    D. 16 

Câu 7. Tìm tập nghiệm S  của phương trình    12
2

log 1 log 1 1.x x     

A.  3S        B.  2 5;2 5S     

C.  2 5S        D. 
3 13

2
S

    
  

 

Câu 8. Số nghiệm của phương trình    2
3 1

3

log 4 log 2 3 0x x x     là 

A. 2 .    B. 3 .    C. 0 .    D. 1. 

Câu 9. Đồ thị hàm số 
2

3xy  tiếp xúc với đường thẳng nào sau đây 
A.y = 2   B. y = 4   C. y = 1   D. y = 2,5 

Câu 10. Tổng giá trị tất cả các nghiệm của phương trình 3 9 27 81

2
log .log .log .log

3
x x x x   bằng 

A. 0.     B. 
80

.
9

    C. 9.     D. 
82

.
9

 

Câu 11. Nghiệm của phương trình 2 4 1

2

log log log 3x x   là 

A. 
3

1

3
x  .   B. 3 3x  .   C. 

1

3
x  .   D. 

1

3
x  . 

Câu 12. Đồ thị hàm số xy e tiếp xúc đường thẳng nào sau đây 
A.y = x + 1   B. y = x + 3   C. y = 2x   D. y = 2x + 3 

Câu 13. Gọi S là tập nghiệm của phương trình    2
22

log 1 log 2 1x x    . Số phần tử của tập S là 

A. 2    B. 3    C. 1    D. 0 
Câu 14. Khẳng định nào sau đây sai 

A. Đồ thị hàm số 2 xy  nhận trục hoành làm tiệm cận ngang. 

B. Hàm số 1

2

logy x có tập xác định là  0; . 

C. Hàm số 2xy   và 3logy x đồng biến trên mỗi khoảng mà hàm số xác định. 

D. Đồ thị hàm số 1

2

logy x nằm phía trên trục hoành. 

Câu 15. Số nghiệm thục của phương trình    3

3 1

3

3log 1 log 5 3x x     là 
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A. 3     B. 1    C. 2     D. 0  

Câu 16. Tổng các nghiệm của phương trình    2

33
log 2 log 4 0x x     là 2S a b   (với ,a b  là các số 

nguyên). Giá trị của biểu thức .Q a b  bằng 
A. 0.    B. 3.    C. 9.    D. 6. 

Câu 17. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình  2 2log 1 log 1x x    là 

A. 1.    B. 1 .    C. 2 .    D. 2 . 

Câu 18. Tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình  21
log 4 1 log8 log 4

2
x x x x     bằng 

 
A. 4 .    B. 3 .    C. 5 .    D. 1. 

Câu 19. Tính tổng các nghiệm của phương trình 
2 2

1
tan4 2 3x cos x  trên đoạn  0;3  

A.      B. 1,5    C. 6     D. 0 

Câu 20. Tính tổng các phần tử trong S  là tập nghiệm của phương trình    2

2 22 log 2 2 log 3 2x x    . 

A. 6 2 .   B. 8 2 .   C. 8 .    D. 4 2 . 

Câu 21. Có bao nhiêu giá trị m để phương trình 
2 4 4 36 6x x m m    có nghiệm duy nhất 

A.0    B. 2    C. 3    D. 1 

Câu 22. Tìm nghiệm phương trình  4 22log log 3 2x x   . 

A. 4x  .   B. 1x  .   C. 3x  .   D. 16x  . 

Câu 23. Tập xác định của hàm số 3( 3 4)ey x x   chứa bao nhiêu số nguyên < 40 
A.38    B. 25    C. 4    D. 39 
Câu 24. Cho các khẳng định 

1. Đồ thị hàm số  log 0 1ay x a   luôn nằm bên phải trục tung. 

2. Đồ thị hàm số  log 0 1ay x a   đi qua điểm (1;0) 

3. Đồ thị hàm số  log 0 1ay x a    nhận trục tung làm tiệm cận đứng. 

Số khẳng định đúng là 
A.1    B. 3    C. 0    D. 2 

Câu 25. Số nghiệm của phương trình    2

3 3
log 1 log 2 1 2x x     là 

A. 2 .    B. 1.    C. 4 .    D. 3 . 

Câu 26. Có bao nhiêu số nguyên  50;50m   để phương trình 2 225 ( 1)5 0x xm m    có hai nghiệm phân 

biệt 
A.30    B. 48    C. 26    D. 21 

Câu 27. Số nghiệm của phương trình    2
3 1

3

log 4 log 2 3 0x x x     là 

A. 2 .    B. 0 .    C. 3 .    D. 1. 

Câu 28. Nghiệm lớn nhất của phương trình  12
2

log log 2 1 1x x    là 2x a b   ( ,a b  là hai số nguyên ). 

Giá trị của 2a b  bằng 
A. 4 .    B. 6 .    C. 0 .    D. 1 . 
Câu 29. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên R 

A. 
3

x

y
   
 

   B. 1

2

logy x    C. 2

4

log (2 1)y x    D. 
2

5
x

y
e

   
 

 

Câu 30. Tính tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình    2

33
log 2 log 4 0x x    . 

A. 6 2 .   B. 6 .    C. 3 2 .   D. 9 . 

Câu 31. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình    1 1

2 2

log 1 log 2 1x x   . 

A.  2;S   .  B.  1;2S   .   C.  ;2S   .  D. 
1

;2
2

S
   
 

. 

______________________________________ 
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN TỔNG HỢP P12) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Câu 1. Tích tất cả các nghiệm của phương trình  2log 12 2 5  x x  bằng 

A. 2 .    B. 32 .    C. 6 .    D. 3 . 

Câu 2. Tập xác định của hàm số  3log 4y x x   chứa bao nhiêu số nguyên 

A.2    B. 3    C. 4    D. 1 

Câu 3. Phương trình  4log 3.2 1x x   có nghiệm là 0x  thì nghiệm 0x  thuộc khoảng nào sau đây 

A.  1;2 .   B.  2;4 .   C.  2;1 .   D.  4;  . 

Câu 4. Phương trình  4log 3.2 1 1x x    có hai nghiệm 1 2;x x . Tính giá trị của 1 2P x x  . 

A. 6 4 2 .   B. 12 .    C.  2log 6 4 2 .  D. 2 . 

Câu 5. Có bao nhiêu số nguyên m < 40 để hàm số 2 5( 8 15)ey x x m      luôn xác định 
A.38    B. 32    C. 27    D. 17 

Câu 6. Gọi 1 2,x x (với 1 2x x ) là nghiệm của phương trình  2 1 1
3log 3 3 1x x x    . Tính 1 23 3x x   

A. 1 3 .   B. 1 3 .   C. 2 3 .   D. 2 3 . 

Câu 7. Số nghiệm của phương trình  5log 32 x x   là: 
A. 0 .    B. 1.    C. 3 .    D. 2 . 

Câu 8. Gọi 1 2,  x x  là hai nghiệm của phương trình 

2 2 3
1 1

7
7

x x
x

 
    

 
. Khi đó 2 2

1 2x x  bằng: 

A. 17 .    B. 1.    C. 5 .    D. 3 . 

Câu 9. Có bao nhiêu số nguyên m < 50 để hàm số 
2 2 2

2 2

2 5
log

5

x mx m m
y

x

   



luôn xác định 

A.44    B. 40    C. 26    D. 32 

Câu 10. Tổng bình phương các nghiệm của phương trình 

2

3 2 1
5

5

x
x


    

 
 bằng 

A. 2 .    B. 5 .    C. 0 .    D. 3 . 

Câu 11. Nghiệm của phương trình 7 1 2 12 8x x   là 
A. 2.x     B. 3.x      C. 2.x      D. 1.x   

Câu 12. Giải phương trình  
1

5 7 2
2,5

5

x
x


    

 
. 

A. 1x  .   B. 1x  .   C. 1x  .   D. 2x  . 

Câu 13. Tích các nghiệm của phương trình    
1

1
15 2 5 2

x
x

x




    là 

A. 2 .    B. 4 .    C. 4 .    D. 2 . 

Câu 14. Giải phương trình 2 3 44 8x x  . 

A. 
6

7
x  .   B. 

2

3
x  .   C. 2x  .   D. 

4

5
x  . 

Câu 15. Cho phương trình
2

28
4

132 16
x

x


 . Khẳng định nào sau đây là đúng: 
A. Nghiệm của phương trình là các số vô tỷ. 
B. Tổng các nghiệm của một phương trình là một số nguyên. 
C. Tích các nghiệm của phương trình là một số âm. 
D. Phương trình vô nghiệm. 

Câu 16. Cho phương trình  4log 3.2 1 1x x    có hai nghiệm 1 2,x x . Tổng 1 2x x  là: 

 

A.  2log 6 4 2 .  B. 2 .    C. 4 .    D. 6 4 2 . 

Câu 17. Tính tổng các giá trị m xảy ra khi phương trình 
2 26 4 5x m m   có nghiệm duy nhất 



 86

 
A.4    B. 2    C. 1    D. 3 

Câu 18. Phương trình  2log 5 2 2x x    có hai ngiệm 1x , 2x . Tính 1 2 1 2P x x x x   . 

A. 11.    B. 9 .    C. 3 .    D. 2 . 

Câu 19. Tổng các nghiệm của phương trình 
2 2 22 8x x x   bằng 

A. 6 .    B. 5 .    C. 5 .    D. 6 . 

Câu 20. Cho hàm số   .5 .xf x x  Tổng các nghiệm của phương trình  25 ' .5 .ln5 2 0x xf x x     là 

A. 2     B. 0     C. 1     D. 1  

Câu 21. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình 2 23 2.3 27 0x x    bằng 
A. 9 .    B. 18 .    C. 3 .    D. 27 . 

Câu 22. So sánh các số a, b, c trong hình vẽ bên.  
A. a > b > c                                     B. b > c > a                     
C. c > b > a                                     D. a > c >b 
 
 
 
  

 

Câu 23. Có bao nhiêu số nguyên m < 100 để phương trình 4 ( 2)2 2 0x xm m    có 2 nghiệm phân biệt 
A.99    B. 98    C. 56    D. 43 
Câu 24. Phương trình 2 19 6 2x x x   có bao nhiêu nghiệm âm? 
A. 3     B. 0     C. 1    D. 2  

Câu 25. Phương trình    2 1 2 1 2 2 0
x x

      có tích các nghiệm là? 

A. 0.     B. 2.     C. 1.     D. 1. 

Câu 26. Gọi 1 2;x x là 2  nghiệm của phương trình 
2 2 14 2 3x x x x    .Tính 1 2x x  

A. 3     B. 0     C. 2     D. 1 

Câu 27. Có bao nhiêu số nguyên m < 100 để phương trình 2
2 2log 8log

8

x
x m  có nghiệm 

A.91    B. 82    C. 17    D. 14 

Câu 28. Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình 2 8 53 4.3 27 0x x    ? 

A. 5 .    B. 5 .    C. 
4

27
.    D. 

4

27
 . 

Câu 29. Tìm họ nghiệm của phương trình 
2 2sin cos9 9 6x x   

A. 
4 2

x k
 

    B. 
2 2

x k
 

    C. 
6 2

x k
 

    D. 
3 2

x k
 

   

Câu 30. Kí hiệu 1x , 2x  là hai nghiệm thực của phương trình 
2 2 14 2 3x x x x    . Giá trị của 1 2x x  bằng 

A. 3 .    B. 4 .    C. 2 .    D. 1. 

Câu 31. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình  2log 6 2 1x x    bằng 

A. 1 .    B. 2 .    C. 0 .    D. 3 . 

Câu 32. Có bao nhiêu số nguyên m < 100 để bất phương trình 2
2 2log 3log

4 4

x m
x   có nghiệm 

A.84    B. 85    C. 26    D. 52 

Câu 33. Phương trình  2log 5.2 4 2x x   có bao nhiêu nghiệm nguyên dương? 

A. 2 .    B. 0 .    C. 3 .    D. 1. 

Câu 34. Cho biết phương trình 1
3

1
3log (3 1) 2 log 2x x     có hai nghiệm 1 2,x x . Hãy tính tổng 1 227 27x xS   . 

A. 252S  .   B. 45S  .   C. 9S  .   D. 180S  . 
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN TỔNG HỢP P13) 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Câu 1. Tập nghiệm của bất phương trình    2 22log 1 log 5 1x x     là 

A.  3;5    B.  1;3    C.  1;3    D.  1;5  

Câu 2. Tập xác định của hàm số  5log 9y x x   chứa bao nhiêu số nguyên 

A.10    B. 7    C. 9    D. 8 

Câu 3. Tìm tập nghiệm S  của bất phương trình    3 32log 4 3 log 18 27x x   . 

A. 
3

;3
8

S
    

.  B. 
3

;3
4

S
    

.   C. 
3

;
4

S
    
 

.  D.  3;S   . 

Câu 4. Có bao nhiêu số nguyên dương m < 19 để hàm số  2 22 2 5y x mx m e


     luôn xác định 

A.18    B. 19    C. 16    D. 6 

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình  2
2 2log 2 log 9

4

x
x    chứa tập hợp nào sau đây? 

A. 
3

;6
2

 
 
 

.   B.  0;3 .   C.  1;5 .   D. 
1

;2
2

 
 
 

. 

Câu 6. Tìm giá trị nhỏ nhất của ( ) 5(6 6 ) 6x xf x    trên R 
A.16    B.10    C. 4    D. 3 

Câu 7. Có bao nhiêu giá trị nguyên  20;20m  để phương trình 16 ( 4)4 4 0x xm m    có hai nghiệm 

phân biệt 
A.16    B. 14    C. 18    D. 6 

Câu 8. Có bao nhiêu giá trị nguyên m < 40 để phương trình    2 2 2
2 2log 2 log 2x x m    có hai nghiệm 

phân biệt 
A.10    B. 38    C. 18    D. 21 

Câu 9. Với mọi giá trị 0; 1a a  , đồ thị hàm số 3xy a  luôn đi qua điểm cố định A và đồ thị hàm số 

log (5 )ay x  luôn đi qua điểm cố định B. Tính độ dài đoạn thẳng AB. 

A.2    B. 1    C. 0,5    D. 2  
Câu 10. Mệnh đề nào sau đây sai 

A. Đồ thị hàm số y = lnx có tiệm cận đứng.   B. Đồ thị hàm số 2 xy  có tiệm cận đứng. 

C. Đồ thị hàm số ln( )y x  không có tiệm cận ngang. D. Đồ thị hàm số 2xy  có tiệm cận ngang. 

Câu 11. Tập nghiệm của bất phương trình    1 3

3

log 1 log 11 2 0   x x  là: 

A.  ;4 .   B.  1;4 .   C.  1;4 .   D. 
11

4;
2

 
 

. 

Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình    1 3

3

log 1 log 11 2 0   x x  là 

A.  ;4    B.  1;4    C.  1;4    D. 
11

4;
2

 
 

 

Câu 13. Tìm tất cả các giá trị thực của m  để bất phương trình    2
2 2log 2log 3 2 0x x m  có nghiệm thực. 

A.  1m    B.  1m    C.  0m    D. 
2
3

m  

Câu 14. Tập nghiệm của bất phương trình    1 3

3

log 1 log 11 2 0   x x  là: 

A.  ;4 S .  B.  1;4S .   C.  1;4S .   D. 
11

3;
2

   
 

S . 

Câu 15. Có bao nhiêu số nguyên m < 20 để phương trình 
2 2

4 2x x m  có hai nghiệm phân biệt 
A.19    B. 20    C. 16    D. 8 
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Câu 16. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số ( ) 4 2xf x e   trên miền xác định của nó. 
A.4    B. 3    C. 1    D. 2,5 

Câu 17. Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình    2 2 2
2 2log 2 6log 2x x m    có bốn nghiệm phân 

biệt 
A.1    B. 3    C. 8    D. 20 

Câu 18. Tổng tất cả các nghiệm nguyên của bất phương trình  2 22 log 1 2 log 2x x     bằng 

A. 12     B. 9     C. 5     D. 3  

Câu 19. Phương trình 
2 2 225 5 4 2x x m m    có nghiệm duy nhất. Tích các giá trị m thu được bằng 

A.2    B. 1    C. 3    D. 5 

Câu 20. Tìm tập nghiệm S  của bất phương trình   2
2 2log 5log 4 0x x . 

A.    ( ;1] [4 ; ) S      B.   [2 ;16]S  

C.   (0 ; 2] [16 ; ) S      D.   ( ; 2] [ 6 1 ;  )  

Câu 21. Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình 25 4.5
4

x x m
  có 4 nghiệm phân biệt 

A.4    B. 3    C. 2    D. 8 

Câu 22. Biết rằng bất phương trình    52 2
log 5 2 2.log 2 3x

x


    có tập nghiệm là  log ;aS b  , với a , b  là 

các số nguyên dương nhỏ hơn 6 và 1a  . Tính 2 3P a b  . 
A. 7P  .   B. 11.P     C. 18P  .   D. 16.P   

Câu 23. Có bao nhiêu giá trị m để phương trình 225 4.5 4 1x x m m    có 3 nghiệm phân biệt 
A.3    B. 2    C. 4    D. 1 

Câu 24. Tập nghiệm S  của bất phương trình 2
2 2 0log 5log 6x x    là 

A. 
1

;64
2

S
    

.  B.  
2

6
1

0; 4;S      
. C. 

1
0;

2
S     

.   D.  64;S   . 

Câu 25. Kí hiệu  max ;a b  là số lớn nhất trong hai số , .a b  Tìm tập nghiệm của bất phương trình  

2 1

3

max log ;  log 1.x x
 

 
 

 

A. 
1

;2 .
3

S
   
 

   B.  0;2 .S     C. 
1

0; .
3

S
   
 

   D.  2; .S    

Câu 26. Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số 2 2 5( 4 4 4)y x x m m      có tập xác định  \ ;a b với a, b 

thực phân biệt. 
A.5    B. 3    C. 2    D. 6 

Câu 27. Biết rằng bất phương trình    52 2
log 5 2 2.log 2 3x

x


    có tập nghiệm là  log ;aS b  , với a , b  là 

các số nguyên dương nhỏ hơn 6 và 1a  . Tính 2 3P a b  . 
A. 7P  .   B. 11.P     C. 18P  .   D. 16.P   

Câu 28. Tập nghiệm của bất phương trình  1
3log 10 3 1x x    chứa mấy số nguyên. 

A. 3 .    B. 5 .    C. 4 .    D. Vô số. 
Câu 29. Cho a , b , c  là ba số dương khác 1. Đồ thị các hàm số logay x , logby x , logcy x  được cho 

trong hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng? 

 
A. a b c  .   B. c a b  .   C. c b a  .   D. b c a  . 
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN TỔNG HỢP P15) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Câu 1. Với a , b  là hai số dương tùy ý,  2log ab  bằng 

A.  2 log loga b   B. 
1

log log
2

a b   C. 2 log loga b   D. log 2 loga b  

Câu 2. Cho a  là số thực dương 1a   và 3

3log
a

a . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 
1

3
P     B. 3P     C. 1P     D. 9P   

Câu 3. Có bao nhiêu số nguyên m < 20 để phương trình 15 2x m   có nghiệm 
A.17    B. 16    C. 6    D. 10 
Câu 4. Với a  là số thực dương tùy ý, bằng 2

5log a  

A. 5

1
log .

2
a    B. 52 log .a    C. 5

1
log .

2
a    D. 52 log .a  

Câu 5. Với a  là số thực dương tùy ý,    ln 7 ln 3a a  bằng 

A. 
ln 7

ln 3
   B. 

7
ln

3
   C.  ln 4a    D. 

 
 

ln 7

ln 3

a

a
 

Câu 6. Cho phương trình   14 2 3 0.x x  Khi đặt  2xt  ta được phương trình nào sau đây 

A.  22 3 0t t    B.  4 3 0t    C.   2 3 0t t   D.   2 2 3 0t t  

Câu 7. Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình 
2 24 3 2x m m   có nghiệm duy nhất 

A.2    B. 1    C. 0    D. 3 

Câu 8. Tập nghiệm của phương trình 
2 2 24 3 7 6 2 3 95 5 5 1x x x x x x         là 

A.  1; 1;3 .   B.  1;1;3;6 .   C.  6; 1;1;3  .  D.  1;3 . 

Câu 9. Phương trình 2 19 6 2x x x  có bao nhiêu nghiệm âm? 
A. 2 .    B. 3 .    C. 0 .    D. 1 . 

Câu 10. Tổng các nghiệm của phương trình 4 6.2 2 0x x    bằng 
A. 0 .    B. 1.    C. 6 .    D. 2 . 

Câu 11. Có bao nhiêu số nguyên m < 30 để phương trình 
2 24x m  có nghiệm 

A.5    B. 14    C. 12    D. 10 
Câu 12. Tổng các nghiệm của phương trình 1 13 3 10x x    là 
A. 1.    B. 0.    C. 1 .    D. 3. 

Câu 13. Gọi 1 2,x x  là nghiệm của phương trình    2 3 2 3 4
x x

    . Khi đó 2 2
1 22x x  bằng 

A. 2.    B. 3 .    C. 5.    D. 4. 

Câu 14. Cho , , 0;   và , 1a b x a b b x    thỏa mãn 
2

2 1
log log

3 logx x
b

a b
a

x

   . Tính 
2 2

2

2 3

( 2 )

a ab b
P

a b

 


  

A. 
5

4
P  .   B. 

2

3
P  .   C. 

16

15
P  .   D. 

4

5
P  . 

Câu 15. Với ,a b  là các số thực dương tùy ý và 1a  , 5log
a

b  bằng: 

A. 5loga b .   B. 
1

log
5 a b .   C. 5 loga b .   D. 

1
log

5 a b . 

Câu 16. Với ,a b  là các số thực dương tùy ý và a  khác 1, đặt 2

3 6log loga a
P b b  . Mệnh đề nào dưới đây 

đúng? 
A. 27logaP b .  B. 15logaP b .  C. 9logaP b .  D. 6logaP b . 

Câu 17. Cho , 0a b   thỏa mãn 
1 21 3

3 32 4,a a b b  . Khi đó khẳng định nào đúng? 

A. 0 1, 0 1a b    .  B. 0 1, 1a b   .  C. 1,0 1a b   .  D. 1, 1a b  . 

Câu 18. So sánh ba số 
641001 21000 , 2 a b  và 1 2 3 10001 2 3 ... 1000c      ? 

A. c a b  .   B. b a c  .   C. c b a  .   D. a c b  . 
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Câu 19. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình 2.4 9.2 4 0x x    bằng. 
A. 2 .    B. 1 .    C. 0 .    D. 1. 

Câu 20. Phương trình 2 1 16 5.6 1 0x x     có hai nghiệm 1x , 2x . Khi đó tổng hai nghiệm 1 2x x  là. 

A. 5.    B. 3.    C. 2.    D. 1. 
Câu 21. Cho phương trình 125 20.5 3 0x x   . Khi đặt 5xt  , ta được phương trình nào sau đây. 

A. 2 3 0t   .   B. 2 4 3 0t t   .  C. 2 20 3 0t t   .  D. 
20

3 0t
t

   . 

Câu 22. Tập nghiệm của phương trình 9 4.3 3 0x x    là 

A.  0;1    B.  1     C.  0     D.  1;3  

Câu 23. Tập nghiệm S  của bất phương trình  0,8log 2 1 0x    là 

A. 
1

;
2

S
   
 

.  B.  1;S   .  C. 
1

;
2

S
   
 

.  D.  ;1S   . 

Câu 24. Tập nghiệm của bất phương trình 
 
 

2log 9
1

log 3

x

x





 là: 

A.  4; 3  .   B.  4; 3  .   C.  3; 4 .   D.  . 

Câu 25. Có tất cả bao nhiêu giá trị của tham số m  để bất phương trình    2 2
2 2log 2 log 2x mx m x      

nghiệm đúng x  ? 
A. 2 .    B. 4 .    C. 3 .    D. 1 . 

Câu 26. Giải bất phương trình    2 2log 3 2 log 6 5x x    được tập nghiệm là  ;a b . Hãy tính tổng S a b  . 

A. 
26

5
S  .   B. 

11

5
S  .   C. 

28

15
S  .   D. 

8

3
S  . 

Câu 27. Tập nghiệm của bất phương trình    2
0,5 0,5log 5 14 log 6 8x x x     là 

A.  2;2 .   B.  ;2 .   C. 
3

\ ;0
2

   
¡ .  D.  3;2 . 

Câu 28. Bất phương trình 2 2log (3 2) log (6 5 )x x    có tập nghiệm là 

A.  0;    B. 
1

;3 .
2

 
 
 

   C. ( 3;1)    D. 
6

1;
5

 
 
   

Câu 29. Tập hợp nghiệm của bất phương trình  2log 1 3 x  là: 

A.  1; 8S   .  B.  ; 7S   .  C.  ; 8S   .  D.  1; 7S   . 

Câu 30. Tìm tập nghiệm S  của bất phương trình  2ln ln 4 4x x  . 

A.  2;S   .  B.  1;S   .  C.  \ 2S R .   D.    1; \ 2S   . 

Câu 31. Số nghiệm thực của phương trình 1 34 2 4 0   x x là: 
A. 1    B. 2     C. 3     D. 4  

Câu 32. Tập nghiệm của phương trình 2 23 3 30x x    là 

A. 
1

3;
3

S    
 

   B.  1S      C.  1; 1S      D.  3;1 .S   

Câu 33. Tìm tập tất cả các giá trị của a  để 75 221 a a ? 

A. 0a  .   B. 0 1a  .   C. 1a  .   D. 
5 2

21 7
a  . 

Câu 34. Cho a  là số thực dương. Đơn giản biểu thức 

4 1 2

3 3 3

1 3 1

4 4 4

a a a
P

a a a





             

. 

A.  1P a a  .  B. 1P a  .   C. P a .   D. 1P a  . 
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN TỔNG HỢP P17) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Câu 1. Tìm nghiệm của phương trình  2log 1 2x  . 

A. 5x  .   B. 3x   .   C. 4x   .   D. 3x  . 

Câu 2. Tập xác định của hàm số 3( 5 6)y x x    chứa bao nhiêu số nguyên nhỏ hơn 20 

A.19    B. 18    C. 17    D. 15 
Câu 3. Cho bất phương trình   log 1 4 log 0  x x . Có bao nhiêu số nguyên x  thoả mãn bất phương trình 

trên. 
A. 10000 .   B. 10001.   C. 9998 .   D. 9999 . 

Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình:   1 2 13 2 4 8 0x x x     

A. 
1

;
4

   
   B. 

1
;

4

     
.   C.  ;4    D.  4; . 

Câu 5. Khoảng đồng biến của hàm số 
3

ln( 2)
2

y x
x

  


chứa bao nhiêu số nguyên nhỏ hơn 50 

A.45    B. 48    C. 36    D. 27 

Câu 6. Tập nghiệm của phương trình  2
2log 1 3x    là 

A.  10; 10   B.  3;3    C.  3    D.  3  

Câu 7. Tìm số nghiệm của phương trình 3 7log ( 4) log (3 4) 2x x     

A.2    B. 1    C. 3    D. 4 

Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình 2
2log 1 3x     là: 

A.  2;2 .   B.    ; 3 3;    .  C.    ; 2 2;    .  D.  3;3 . 

Câu 9. Tìm số nghiệm của phương trình 35 1994 2021
x

x    
A.3    B. 1    C. 2    D. 4 

Câu 10. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 2.5 25 6x xy    . 
A.9    B. 4    C. 7    D. 10 

Câu 11. Có bao nhiêu số nguyên m < 20 để phương trình   2 6 0x xm m   có hai nghiệm phân biệt 

A.18    B. 17    C. 16    D. 2 
Câu 12. Tập nghiệm của phương trình 2

3log ( 7) 2x    là 

A.  4     B.  4    C. { 15; 15}   D. { 4;4}  

Câu 13. Cho các hàm số 2
3 5

1994
log ( 3); log ; ; ln

7

x

y x y x y y x      
 

. Có bao nhiêu hàm số đồng 

biến trên R 
A.3    B. 1    C. 2    D. 4 
Câu 14. Tìm tập nghiệm S  của phương trình    2 2log 1 log 1 3x x    . 

A.  3S     B.  10; 10S     C.  3;3S      D.  4S   

Câu 15. Nghiệm của phương trình    2 2log 1 1 log 3 1x x    là 

A. 1x  .   B. 2x  .   C. 1x   .   D. 3x  . 

Câu 16. Tập nghiệm của bất phương trình 
e

1
x


   
 

 là 

A.R    B.  ;0    C.  0;    D.  0;  

Câu 17. Số nghiệm nguyên của bất phương trình 
2 32 16x x  là số nào sau đây ? 

A. 5.    B. 6.    C. 4.    D. 3. 
Câu 18. Tìm điểm cực tiểu của hàm số lny x x  
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A. x e    B. 
1

x
e

    C. 
1

x
e

    D. x e   

Câu 19. Tập nghiệm S của bất phương trình 3 ex x  là: 

A.  \ 0S  ¡ .   B.  0 ;S   .  C. S = R.   D.  ; 0S   . 

Câu 20. Tìm số nghiệm của phương trình 
1

ln( 1)
2

x
x

 


 

A.2    B. 1    C. 3    D. 4 
Câu 21. Cho , 0; , 1;a b a b a b   . Khi đó 

A.  1log 1 loga

a

ab b        B.  1

1
log

2logba

ab
a

  

C.  1log 1 loga

a

ab b        D.  1

1
log

1 logaa

ab
b




 

Câu 22. Số nghiệm của phương trình      ln 1 ln 3 ln 7x x x      là 

A. 1.    B. 0.    C. 2.    D. 3. 
Câu 23. Tìm số nghiệm của phương trình 2 2log log ( 1) 2x x    

A. 0.    B. 1.    C. 3.    D. 2. 
Câu 24. Cho các hàm số lũy thừa y x , y x , y x  có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề đúng là 

 
A. .       B. .       C. .       D. .     

Câu 25. Tính 2 3
2 1 4

2

log log logP x x x   khi 2log 2 . 

A. 
11 2

2
   B. 2     C. 

2

2
    D. 3 2  

Câu 26. Cho ba số thực dương a , b , c  khác 1. Đồ thị các hàm số xy a , xy b , xy c  được cho trong hình 
vẽ dưới đây. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

 
A. 1 a c b   .  B. 1a c b   .  C. 1a b c   .  D. 1 a b c   . 

Câu 27. Tập nghiệm của bất phương trình  2
3log 18 2x   là 

A.  ;3 .   B.  0;3 .   C.  3;3 .   D.    ; 3 3;    . 

Câu 28. Bất phương trình: 2 22.5 5.2 133. 10 0x x x     có tập nghiệm là:  ;S a b . Biểu thức 1000 5A b a   

có giá trị bằng 
A. 2021   B. 2020   C. 2019   D. 2018 

Câu 29. Bất phương trình 2 1

3

3 7
log log 0

3

x

x

 
  

 có tập nghiệm là  ;a b . Tính giá trị 3P a b  . 

A. 5P  .   B. 4P  .   C. 10P  .   D. 7P  . 

Câu 30. Tập nghiệm của bất phương trình  2
3log 31 3x   là 

A.  ;2 .   B.  2;2 .   C.    ; 2 2;    . D.  0;2 . 
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CƠ BẢN LŨY THỪA, MŨ, LOGARIT LỚP 12 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN TỔNG HỢP P18) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Câu 1. Tập nghiệm của phương trình  2

3log 3 1x x    là 

A.  1 .    B.  0;1 .   C.  1;0 .   D.  0 . 

Câu 2. Giá trị của tham số m  để phương trình 14 .2 2 0x xm m    có hai nghiệm 1,x  2x  thỏa mãn 1 2 3x x   

là 
A. 2m  .   B. 3m  .   C. 4m  .   D. 1m  . 

Câu 3. Đồ thị hàm số 2xy e tiếp xúc với đường thẳng nào sau đây 
A.y = x   B. y = 2x   C. y = x + 1   D. y = 2x + 1 

Câu 4. Tập nghiệm của phương trình  2log 2 2 1x x    là 

A.  .    B. { 2;4} .   C. {4} .   D. { 2} . 

Câu 5. Tập xác định của hàm số 2
3log ( 1) ( 1)y x x     chứa bao nhiêu số nguyên nhỏ hơn 10 

A.4    B. 9    C. 10    D. 11 
Câu 6. Phương trình 2 15 125x   có nghiệm là 

A. 
5

2
x     B. 1x     C. 3x     D. 

3

2
x   

Câu 7. Cho a, b dương thỏa mãn 2 24 9 13a b ab  . Khi đó 

A. log 2 3 log 2loga b a b      B.  1
log 2 3 3log 2log

4
a b a b    

C. 
2 3 1

log (log log )
5 2

a b
a b


      D. 

2 3 1
log (log log )

4 2

a b
a b


   

Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình 
2 133 27x    là 

A.  4; .   B.  4;4 .   C.  ;4 .   D.  0;4 . 

Câu 9. Cho   3.e xf x x  . Tập nghiệm của bất phương trình   0f x   là 

A. 
1

;
3

  
 

   B. 
1

0;
3

 
 
 

   C. 
1

;
3

   
 

   D.  0;1  

Câu 10. Tìm m  để phương trình 14 2 0x x m    có hai nghiệm trái dấu. 
A. 0m  .   B. 1m  .   C. 1 1m   .   D. 0 1m  . 

Câu 11. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m  để phương trình  19 2.6 3 .4 0   x x xm có hai 

nghiệm phân biệt? 
A. 35 .    B. 38 .    C. 34 .    D. 33 . 
Câu 12. Đồ thị hàm số nào sau đây không có tiệm cận 
A. sin( 2017)y x        B. 2log ( 2017)y x    

C. 
2017

2

2

log 2017

x
y

x





     D. 20172xy   

Câu 13. Gọi S  là tập hợp các số nguyên m  sao cho phương trình 1 24 .2 3 500 0x xm m     có 2 nghiệm 
phân biệt. Hỏi tập S  có bao nhiêu phần tử 
A. 1 .    B. 4 .    C. 3 .    D. 2 . 

Câu 14. Tìm tập nghiệm S  của bất phương trình

2 3
1 1

2 4

x x 
   
 

. 

A.  1;2S     B.  ;1S      C.  1;2S     D.  2;S    

Câu 15. Cho phương trình 
2 2 116 2.4 10x x m    ( m  là tham số). Số giá trị nguyên của tham  10;10m   để 

phương trình đã cho có đúng hai nghiệm thực phân biệt là 
A. 7 .    B. 9 .    C. 8 .    D. 1. 

Câu 16. Cho hai số dương x, y thỏa mãn 2 24 12x y xy  . Khi đó 
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A. 2 2 2

2
log log log

4

x y
x y


      B.  2 2 2

1
log 2 2 (log log )

2
x y x y     

 
C.  2 2 2log 2 1 log logx y x y       D.  2 2 24log 2 log logx y x y    

Câu 17. Gọi S  là tập tất cả các giá trị của m  để phương trình 1 216 6.8 8.4 .2 0x x x xm m      có đúng hai 
nghiệm phân biệt. Khi đó S  có 
A. 4 tập con.   B. Vô số tập con.  C. 8  tập con.   D. 16  tập con. 

Câu 18. Tập nghiệm của phương trình  2
3log 3 1x x    là: 

A.  1;0 .   B.  0;1 .   C.  0     D.  1 . 

Câu 19. Phương trình  3log 3 2 3x   có nghiệm là: 

A. 
25

3
x     B. 87     C. 

29

3
x     D. 

11

3
x   

Câu 20. Cho phương trình 2
2 2log (2 1) 2 log ( 2).x x   Số nghiệm thực của phương trình là: 

A. 1.     B. 0.     C. 3.     D. 2. 

Câu 21. Có bao nhiêu giá trị nguyên m < 20 để phương trình   7 1 3 0x xm m    có nghiệm 

A.20    B.19    C. 18    D. 10 

Câu 22. Nếu 2 2log 3 ;log 5a b  thì 6
2log 360 bằng 

A. 
1

3 4 6

a b
     B. 

1

3 6 3

a b
     C. 

1

2 3 6

a b
     D. 

1

6 2 3

a b
   

Câu 23. Tổng các nghiệm nguyên của bất phương trình 2 5 2

5 5
25 75 0log logx x    là 

A. 70 .    B. 64 .    C. 62 .    D. 66 . 

Câu 24. Có bao nhiêu số nguyên m < 10 để hàm số  2 2 22 4 5
e

y x mx m m      xác định trên R 

A.6    B. 5    C. 4    D. 3 
Câu 25. Tập nghiệm của bất phương trình 3 1 1 23 9 3 9.3 0x x x      là 

A.  ;1 .    B.  3; .    C.  1; .    D.  ;3 .  

Câu 26. Có bao nhiêu giá trị nguyên m < 40 để bất phương trình  2
2 2log 2 4logx x m  có nghiệm 

A.40    B. 39    C. 26    D. 17 

Câu 27. Nghiệm nhỏ nhất của phương trình  2
5log 3 5 1x x    là 

A. 3 .    B. a .    C. 3 .    D. 0 . 
Câu 28 . Mệnh đề nào sau đây sai 

A. Đồ thị hàm số lny x có tiệm cận đứng.   B. Đồ thị hàm số 2 xy  có tiệm cận đứng. 

C. Đồ thị hàm số ln( )y x  không có tiệm cận ngang. D. Đồ thị hàm số 2xy  có tiệm cận ngang. 

Câu 29. Số nghiệm dương của phương trình 2ln 5 0x    là 

A. 2 .    B. 4 .    C. 0 .    D. 1. 

Câu 30. Tìm tập nghiệm S  của phương trình:    3 3log 2 1 log 1 1x x    . 

A.  3S  .   B.  1S  .   C.  2S  .   D.  4S  . 

Câu 31. Phương trình  2 2log log 1 1x x    có tập nghiệm là 

A.  1;3S   .   B.  1;3S  .   C.  2S  .   D.  1S  . 

Câu 32. Có bao nhiêu số nguyên m lớn hơn – 10 để hàm số 
1

2 2 24( 2 3 ) 4y x mx m m x      có tập xác 
định R. 
A.8    B. 9    C. 5    D. 10 
Câu 33. Tổng các nghiệm của phương trình 2 2 5log ( 1) log ( 2) log 125x x     là 

A. 
3 33

2


.   B. 

3 33

2


.   C. 3.    D. 33 . 

______________________________________ 
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Câu 1. Nghiệm của phương trình 13 27x   là 
A. 4x  .   B. 3x  .   C. 2x  .   D. 1x  . 

Câu 2. Tính đạo hàm hàm số 8 .4x xy  . 

A. 32 ln 32x    B. 8ln8.4ln 4   C. 8 ln8 4 ln 4x x   D. (8 4 )ln32x x  

Câu 3. Nghiệm của phương trình 2 12 8x   là 

A. 2x  .   B. 
5

2
x  .   C. 1x  .   D. 

3

2
x  . 

Câu 4. Có bao nhiêu số nguyên m < 10 để hàm số 
2 2

6 2

2 2 1
log 4 2

5

x mx m m
y x

x

   
  


luôn xác định. 

A.9    B. 8    C. 4    D. 5 
Câu 5. Tìm nghiệm của phương trình  2log 5 4x   . 

A. 11x     B. 13x     C. 21x     D. 3x   

Câu 6. Có bao nhiêu số nguyên m < 10 để phương trình 4 8x x m  có nghiệm 
A.9    B. 8    C. 5    D. 7 

Câu 7. Nghiệm của phương trình 2 13 27x   là 
A. 5 .    B. 4 .    C. 2 .    D. 1. 
Câu 8. Số nghiệm của phương trình  3 3log 6 log 9 5 0x x    . 

A. 0     B. 2     C. 1    D. 3  
Câu 9. Cho log 3 ;log 7a b  . Tính log8334900 theo a, b 

A.3a + 5b + 2   B. 5a + 3b + 2   C. 5a + 3b – 2   D. 8ab + 2 

Câu 10. Gọi S là tập nghiệm của phương trình    2
22

log 1 log 2 1x x    . Số phần tử của tập S là 

A. 2    B. 3    C. 1    D. 0 

Câu 11. Có bao nhiêu số nguyên m < 20 để phương trình 2 2
3 3log 4logx x m  có nghiệm 

A.Vô số   B. 20    C. 30    D. 5 

Câu 12. Có bao nhiêu số nguyên dương m để hàm số 
1

2

4 2 10
log

2 1

x x

x
y m

  
   

 luôn xác định 

A.1    B. 5    C. 10    D. 3 

Câu 13. Số nghiệm thục của phương trình    3

3 1

3

3log 1 log 5 3x x     là 

A. 3     B. 1    C. 2     D. 0  

Câu 14. Tổng các nghiệm của phương trình    2

33
log 2 log 4 0x x     là 2S a b   (với ,a b  là các số 

nguyên). Giá trị của biểu thức .Q a b  bằng 
A. 0.    B. 3.    C. 9.    D. 6. 

Câu 15. Họ nghiệm của phương trình 
2cos4 1 0x    là 

A.  ;k k ¢ .  B. ;
2

k k
    

 
¢ .  C.  2 ;k k ¢ .  D. ;

3
k k

    
 

¢ . 

Câu 16. Cho biết 29 12 0x   , tính giá trị của biểu thức 
1

2
1

1
8.9 19

3

x

x
P



    . 

A. 31.    B. 23 .    C. 22 .    D. 15 . 

Câu 17. Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình 
22 5 42 4x x    

A. 
5

2
 .   B. 1 .    C. 1.    D. 

5

2
. 

Câu 18. Số nghiệm nguyên của bất phương trình 2 3 2 3log log 1 log .logx x x x    là 

A. 1.    B. 2 .    C. 3 .    D. Vô số. 

Câu 19. Tập nghiệm của bất phương trình  1 2

3

log log 0x   là 
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A.  0;5 .   B.  1;2 .   C. 
1

;4
4

 
 
 

.   D. 
1

0;
2

 
 
 

. 

Câu 20. Tìm tập xác định D  của hàm số  2 26 9y x x


   . 

A.  \ 0D   .  B.  3;D   .  C.  \ 3D   .  D. D = R. 

Câu 21. Đồ thị hàm số 
1

4
4

x
x

y   luôn nằm phía trên đường thẳng nào 

A.y = 4   B. y = 2   C. y = 6   D. y = 8 
Câu 22. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên R 

A. 2xy  .   B. 
1

3

x

y
   
 

.   C.  x

y  .   D. exy  . 

Câu 23. Hàm số 2 2e xy x  nghịch biến trên khoảng nào? 

A.  ;0 .   B.  2;0 .   C.  1; .   D.  1;0 . 

Câu 24. Bất phương trình 2 13 7.3 2 0x x     có tập nghiệm là 

A.    2; 1 log 3;    .     B.    2; 2 log 3;    . 

C.    3; 1 log 2;    .     D.    3; 2 log 2;    . 

Câu 25. Số nghiệm nguyên của bất phương trình:    
2

17 12 2 3 8
x x

    là: 

A. 3 .    B. 1.    C. 2 .    D. 4 . 

Câu 26. Tìm tập nghiệm của bất phương trình 1 12 2 3 3x x x x    . 

A.  2; .   B.  ;2 .   C.  ;2 .   D.  2; . 

Câu 27. Bất phương trình 

2 1
1

1 1
3 12

3 3


       
   

x x
có tập nghiệm  ;S a b . Giá trị của biểu thức 3 10 P a b  là 

A. 5 .    B. 3 .    C. 4 .    D. 2 . 

Câu 28. Bất phương trình sau có bao nhiêu nghiệm nguyên dương 9 4.3 3 0x x   . 
A. 3.    B. 1.    C. 0.    D. 2. 

Câu 29. Bất phương trình 6.4 13.6 6.9 0x x x    có tập nghiệm là? 

A.        ; 1 1; .S      B.    ; 2 1; .S       

C.    ; 1 1; .S           D.    ; 2 2; .S       

Câu 30. Tập nghiệm của bất phương trình  
2 4 14

2 3 7 4 3
x x 

    là: 

A.  6;2 .   B.    6 2;    .  C.  6; 2 .   D.    ; 6 2;    . 

Câu 31. Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình 16 4 2 2.3x x x    
A. 2.    B. 3.    C. 1.    D. 0 

Câu 32. Tính tổng hai nghiệm phương trình 
2 2 2 24 2( 1) 2( 2) 32 2 2 2 1x x x x        

A.0    B. 2    C.  – 2    D. 1 

Câu 33. Cho bất phương trình 

2 1 2 1
2 2

3 3

x x x  
      
   

có tập nghiệm  ;S a b . Giá trị của b a  bằng 

A. 2 .    B. 1 .    C. 1 .    D. 2 . 
Câu 34. Tập nghiệm của phương trình 2 2log log ( 3) 2  x x  là 

A.  4S    B.  1, 4 S    C.  1 S    D.  4,5S  

Câu 35. Cho  3 4 2log log log 0y    . Tính 2 1y  . 

A.33    B.17    C. 65    D. 133 

Câu 36. Các số thực a, b thỏa mãn 1 a b   và 2log log 3a bb a  . Tính giá trị của biểu thức 
2

log
2ab

a b
T


 . 

A. 
1

6
.    B. 

3

2
.    C. 6 .    D. 

2

3
 


